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LỜI TỰA 


TÂN XEE--TECETLT noi EUEi, 


Trong txỔY ( Phâ-bình «€ Nho-giáo » Trằn- 
trạng-Kim ), /i Ã2 số mới: : 
_— *@Ăl&o “ triú-lọc đời: cổ (64 Tàu, chẳng viõng. 
xgN-hÌẪn về sạm sÁck giả, mà còw sgx?-kiỂN về na 
chẽ lầm Íà khác | 

q Bởi vì từ Ẩbi Kiúng-w Jếu Âời HH, 
thẾ cWữ- và Ẩồ viới của Tàu thay lít Ä⁄& le léu lầm. 


TÌ củ truốc là Hì chữ (boy Tát ly — 


nhà Ca mới CẨM ra Í Ảar-triện, L/-Tv sửà TẦx. 
lhh đt ra tiÂ¡-triển, Trìuk- Mạc HÀÀ Tầu ”” mới - 
V. N.. lủ: lv, rồi Vvờng-T bé- Trọng xhà Hán ˆ 
lại đại ra li (hải-lây, tức lÀ thế ck£ cÄÂw-pbarơxg : 
__ Mgtỳi Tàu vẫn dùng hy z- Trong mỗi lầm thay 

— Jjt H/ clữ, cáp dáÄ chữ có + ÂJx phải chyế: ng `. 
— ### mới, tái SHỈẾN lroNg rạp so .: kháng “... 


W | 


bị lầm-lẫx thiêu cối, Â) vi cũng vậy Những iê. 

5 “Đang đời Khổng-tử, MI ty vi bàng tài M | 
Người la dòng te Ä2o thành tải tÂ, rải lộ xà 
sơn MÀ viết chữ vào. Những cíi tt ý Ẩầu có sgÍ 
4MAi lẰnNg Ảa, cau KH: vIẾT xong, ẨpH xÂN lừng sất 
eo trên mÁi nhà, Âô gói là xích. Rồi đời sảa Tìn 
mới biết viết chữ vào lụa. Ứà đến Š4i-Luản xhà FÏáx 
mới làng vi cây mà cÏẾ ra giỹ. Tỳ (hè;-k) viết 
_ làng thê tre, cho ẤN thời Š) viếi Đằng laa, cảch 
mhau hơn Ùa4 tĂm mĂM, lừ thời.&} viết lùng lụa Ẩđẩt 
thÈi-(ỳ viết lừng giá, cÁck wẦau (Ệ lai ĐÂM NĂM - 
nữa, các th tách Ấy LÀN tảo cảo kÌ¿: wÄbp NẠ# 
chuối ta, moi Ẩục, đdÁw shân, ủy Sai Mi _#ếr 

chổ! WÀ lạc ¡ mất. | 

Kim (Ái (Œ Ả/ vó đã lÈt liệc wgười là tW# 
rằng: whững tÁck đồi cổ” cần X“ bẩy #”, MA ơ 
xhrều chữ :a?-lầm. 

( lrw mữa, bạo nhiều Áaui-tb vỀ 4i Kiy-dd 


_ #Wm say Jã cÁck lơm lai nghìn sĂm, ý NgÌĩae cảa ' sể 


thay ÄẾ; rẤt whiờu. Có lải càng mẬI chữ âu, Â}i xử4 
đàng vấp nghĩa kịa, Ẩ@ổC Hìị ph Â, xgvời rự 
lại em .dùwg vào sgÄïa sÀy, 2 lại đội với dải 
kho tiểi-học của Tàu, chứng - mhẰ là xgưới nguập 
quế. (húng đì ích c/Ở mà đọc. Niữny nà. tà ải 
về Khẩng-hÈ Íra-lhành Âín đủ, gu đa Ílƒ 
trà-trÊn key cWa Tổng-nho.. . Pị váy, mauốy, 


%.Š`Ò'`, m am "ng. HA LẠC " 


_ y1 


nỐ cho Kê của King kiúng bị pha-pháck vớ? 


các thê khác, tài sự pưe-ep: “8g phải xung 
whữ' việc lựa (hon (Ài-lIÊu.. 


_Ð/ là mới về ViẾc Búnh Kiẩng-học. 
KhiocÉu Mặc học cũwg Không ldàng lơn thể, 
' ương lÄ-nÈ tiÁ-hạc cáa Tàu, Äặc-hạc (y 


một hạc-thuyết đã bì HÁN-HHÁI lau kh: rA đời Xơw 


MỆI HĂM wăm, Nghĩa lÀ cÁck ẨÂy trên ka¿ sợ hì 
NĂM. Nay Mu A#vfz về học thuyết Ấy, chỉ càw 


. hờ ljđ ‹ Mặc-tửừ ›> ra tài-brệu lãt-vất chép togwy = ~ 
các cwấy ( Trong -tỪ », c Mạnh -tử », cHòn-tlửa,  ˆ 


€Thói-bình ngự-lãm », ‹ Lã-thị: xuên-thu » mà. thú;. 
Š4Ä ‹ Mặc-tử » rủ6co NgÌệ-văx-cÌí của Hàn-thư 


| .đÃi- đổ .. `... Thea- ,K?wÁ-lk-chí ci. Tùy-thư, cđ£ 


L ỹ cấu, ÄinÉ-l£ck-chí của Đường-thư, Nghự-sax c 
c4 Tần - Đường - thư, Nghệ - văn - cĂ - cửa Tổng - sử, 


_Tláng-cÀí sgÀ/-văn-lrợc của Trịnh-Tiều, Ã/xÉ-tzš—- 


khảo trowg tách - V, Ăn- kiến thô» - k&4o 4 Mñ-Đoan- 
Lôm, 7w- mục towg sách Ngọ - hải cửa Vương- 
Ứng-Lâm, Qxán-4? đác-thư-cjí cửa Triều-Công-VŨ 


_ đầu mới ‹ Mặc-lỬ + có ¡ý quyết. “ng sáck Y-lầm 
_ lạỉ với ‹ Mộc-tỪ y cố tố quyển và sáck c Tuôn-tử >` 


ca Vương-Kinh cWw« thích “ sói. ‹ Mặc-tử » sả đc. 
3ÿ quyển. vấế hố 


Nhữug lÁCh trêu dây lĂun kết lều FT. bay - ị 
-4 Beat v.Jt điểm. it J2dđj Sadeil cha Cao, .ˆ 


— “đliu Jỉi¬ whac, Đi¡: vhey Thượng -^ ÂiỀn, Thuợwg- 


"Vi 


) Dg củá«-dúck lì lẻ « Mặẹc-tỳ » c. 72 + điển, sùng 
mà xửhững bản Ívu-bxyỀw Á SA, ẨỔN của dd ƒ 
hiến. 
Troyg ÿỳ thu Ấö, wừ ¡+ tiểu từ thủ T11 . 
thành món. tr. xuống ẩn thiêu Tạp-dd, đầm séi 
về cách giữ thành chốc giặc của Mi gia, đúng 
4uan - lỆ ÂN tri- lạ, còn các thiên trêu, sÀÖy 
hiên có thể ngờ là sáck củ« người ÄÈ¡ tưu cm 
?ì nó không giống giọng cảủa Mc--gia, tức wỀw 
PIN thén Táw - sĩ, Tx - (hán, $ ?È« Thi. 
luAN, Tù-guÁ v. v... vÀ CũNỢ lẤN thiếu có lấn 
lÀi-lệu của xgười đồi su lhÊN vÀo, ví Âm mỸ 


đồng v. v... vì È tong Áó có chí shững việt xÉ 
z4 s4 kâr Mặc-s A4 chối. Của cÁc thu khác tr? 


-do hạ-trà ÀÍặcH: chấp lại lời xối vực lầm của 


¿hủy mÌnẰ, ` hoặc do mắt lon - Mặc-giá điển theo 
tư-Hing của vị giáo chủ phái lọ, wỉasg vàng 
xkiÈu chỗ LÄ/&-sút huyện, „ ldhn c?ữ táng cổ wơlÌw- 
ý gì li. - . 

_ đ_N, ',g/8y. mốt già /Ac-học xếp đrị Tiasl, 
3ã ⁄ chécthícÏE^ cMặcÙy. Tông lệ cách ÿ, Tá 
phẢr. vá»x-dẫm các bồ Thóil-bình ngự-lñm, L8-thị 
xuân-thu, Hoài-nem yếu-lược, Nhĩ-nhã và Cẩáng 
liết là bao mhữớu cáck cổ (hắc vào làm ¿Ìứng¬ cứ, 


| P/A ÄIxk - chính - lười ch sai lẦm vÀ cwA- giất 


_ _ xẻ chữ "g lạ. Thể mà ng th Tất gi 


_ lX 


ch là Àlẳng lúÁ, cu ty mham-mhảu ở kb4p 
cÁc thiện. | 

Nhài Ìà tp thu ÄTNh-thượng, Ämh-ha, Ã¡mh- 
tằn yiI- thwyng, Xixh-tÂx yết-ha, Đại-thủ lại càng rấc- 
rÄi vá hạn. Cá ch Tát Nguyên Ä2 phải thú rằng 
Àhwg bit chấm cÁu thẾ mào củo phải. Tiôn-Tinh- 
—  l°n, cũng ÍÀ mỖI nhà bÁc học lời Thanh, lại chuyến 
từ việc ngha-céu Clm-tÈ, mà Kí viới bài hậu-tự 
tÃo cu Mặc-tỪ của TÁC Nguyên cũng phải Eứu 
từng : « Äml-thvpnwg, Arnh-hA, giốmg văw chụa-thícử 
của tách Nh†-nha, MÀ hiếu ý rk cáo. La thay lừ 
Âđời lâu Đường tì wAy, thÂNg- NHÂM thạc-nho xem 


Àhẩo Ca-, riêng mÁẤy thêm À6, kháng xỉ dẫn - 


được Hự-cá, cho ẨẾMN Ngày HAY, sao cháp lầm- lần, 
càng khá xgẢi chẤm ». Ñỏi È chỗ khác, Tóm còn tới 
rÀNg: (TYong Áki Tấn, người I4 vẫn cò giảng ` 
MỔI tách dọ, Ẩn mgười nhà Miếu thì không 
Âược thứ 2. 

Cụi Ảd đủ lo đọc sÁch MgÈn -lử khó Jk- “bạc 
Nàe. 

Toơng lọn TanÄ-nho, ngoài Tá lš Tâm, cờn 
Nhk người nữa, nh lọw lLư-văn-Thờu, Tám. Di. 
N kw"PNg; Ũ ổng- Trung cũNg có wghiện-cứu ÀÍặc-học. 
Cầu đầy lọc gi Hiện lại của Tàu nức Cương 
lụáiƑlê@u, lưong KhẢ-Siên HHỒ-Thích đều có 
ĐÀM vỀ lac-tầuy/ lọ Mặc Nhưwg tức ý ti 


N | 


thì lương vIẾc wÀY, có Ï lì-Tiài th-Irtg FT 

_ C#, -— | : _. 
— ới vì Hồ 4a kọc lan trii-đẹc dỉa mỘP bườn/- 

Đại học koa-k} và có lâu lậc kú-1 ben @, lại Ê 


tại tường Đại-hạc ĐÁc kimh, là với rẤi NhiỂu P ” ĐN 


vở, clủo nến ở Hỗ, _phưzwg-pk4? kÂ-+ÉN rẤU tivi 
tÀi liệu lựa chon rái “ác ~ ẲÁng. H đồ xi-inh 
Äược rất nhiều chỉ xgvời xua con lẦm vÀ đề pẴÁI- 
mINh được rất whtễm xghĩa _NENP( AWW khu 
liểu, tuy cÒw Nhu oạu mẤU xgÌa, Hỳ giải lở 
ấó, xưng mà vhờ Hồ, lọ-thayl lọ Mặc đt được 
rõö-rổi thấm nÀiề. Những wgười NoN-gI& È xé C 
cái kho triể-học cảa Tàn, sáck yÉ (Kháng đì của rẻ 
kd-cứu, khó làng làm Ảược Xem 

__ Đổi lÁ tong chu NÀY ẨÐệN kíp về lược 
_— đhuyêN ÀÍặc-lử, và. Ẩaam wổi về đạc~thuyêi của giá 

_ Bi Mặc, đầu theo tà -lệu ý-ÂWn địa HỊ, 

_ s§oxơ mÀ khổng liểu vì mo, [ÍỀ lại twyệl-NÂÀla 
không. wới gì trteÉNg chímh-vị của ÔẨạe<ldh, XÝU 
tong mấy thiểu Thượng liền, Tluysg-đ2hợ, Tá 
Aụmg, CỦng-MANI v. v. , li tẩy M‹-s t8} ` mỗi 
HhÀ tốm-giúp, Nhưng „ kín MÁI ly tí 
kiểu Ẩẩi với cnớ-trị. Nữ lÀ tẢfNhAU| hông với 
có Ìz cũng là luyến. Ứì cuủn sày phải “/ 
_£hímh-trị riêng r4 MỖI cÌM0Nỹ, mẶt dầu ¿ lọ? 
ÀMặc-học, chíwh-trị Không ,kả4¡ là AMÃm trgNg-yẾ, 3% 


` XI | 
Cẻ wẵw ác Hànpbitb 2 ch, vhì la ho 

Àk-dd (sẽ ÁÈi, ÀÍạc-học cha làm Lá phá, đu 

tụ, đu M đầu không giếng Nhau Trung Ấó, lại 


HÍ MỆI QÌái chỉ chayên giảng-cứu ẢmjClgo, Trang — 


th ẤẠ! th ÍÀ ĐẢÁ¡I « Bl/(-Mạc s, Vi Àdg bọc, phá? : 


CÓ qguan-lỆ rÁI mẠIHÀ, MÁy?C thôn Kimh-thượng, 
_Xinh-hạ, Kink-layl-tixgsg , Ẩ inh-thuyếl— bạ, Đạ:- - 
_ đà, ?4⁄4-dà tong tếcŠ Mặc-từ, Hồ-Thck cho là — 


®ụi.lây láng pÌải lÀ phái chímÍ-lÁng, ng - 


của ˆhá: Bi/:-My SOANW TA. Tá Nguyên cũng ngờ” ' _ 


NÂM VẬY, vì TẤI thẤy các thiín Ã6, (hông có xhữwg- 
cha € Ti} AMặr-lÈ viế » mà đấu $ nghĩa thì giợv - 
sh tông + Ẩn laÐ Ả; lồng» của bọ ` _ 

N ÍoNgdi, bức là— ghững tay cụ-pháck trong 
hải Biệt. Mu, Nay tay chưa th/ liá chấc lời E- : 
ca TẾ và Hừ là Äá»g ñay sai, song có thÊ tín 
MÀMi Â Ái Âi vẢI sấu vào: trong lọc-thayết lọ Mực. 
„ ðÈi vì pÂwøwg-plháp cảa lọ rấi đúng. 'phương- pháp 
ˆ vn củu AẤ-từ, - cíi prơng-pláp §e ÀÍ; ăn 

dMÈ vấn dàng 4/ sắye-kck phái Nh-gia. 

Đồi thỂ cuẤN wÀy, tay cÁc chương wói. về lọc. | 
lhuyít À(j d, có lim một chương dối về triển - 
lạc của gái BAI-ÀÍặc cíoc biế gấc vgọm sxdu2jỦ 
PA 1A0. 

CÁC wẴÀ lọc-giì của Tà gầm ấy còu vhậm | 
dẤy rừng laxg cấu ( Mặc-tỪ s có rÁI ghờu chữ - 


lên yí shc. b- ”, trầm, *4%£~ 


- _wơi Ăw thiêu, sàu cá lâu vi — shv Tía-Thà-Ôdk 
_Ế _— Mĩ gỡ 


Âm, ĐT công tín vầy lRế Tng cửy Hạt 
sinh tọợp-chÍ củ Tlvơn+p (hiếp quíu cuốn 
_ò Jh li vămM tọyo, Áš cí MP lài n đÀ, sả v) - 
__. 4eng-hạt của Mặc tt. BÀI ẤN, lá=giÍ vidấn sổ. . 
whiồu siêk cổ, chữ cổ, ra lầm cắmc&@ cha viực chứ= 
GIẢI mẤy thiên Kiak-lhượng, ÄhÂ-hg, Khl-lùsul- 
thượng, Äinh-thuyết ba, Đ„¿-tắg, T;iÁ-thủ, lÊ chứng 
rõ rừng ÄA4e-gia đã bi cổng-dụng củ4 kisá lồ, 
lWAẰ lm, ÁnÀ síng thẲN, ẢNÄ lủng công. Nàng 
những Ẩm 6 không thuậc vá-£ì wifi-hạc, - dưÃ 
xày ẨÌw |ĂÔNG với Mi — 

MỤ đầu sáu cha là, chốn sáp, ti cÍÍ cẩn 
sÉ vào Íb¿ chá-gik ca sác sổà xghiàntíu AẤệm - 
` lực — lÉ bừ H?-Tuck về ba — dạn tím vội cỗ 

— Äiẩ liếi la tôi mà lẢếi, Trang cấu Một: (\Ù sêm 


_ l4 xú — từ đè: rà Đường ẤN MỤ, chưa dd 
5 LAN ĐA dự kế sã đa VN gú 
¬ âm sự Sỹ Mon ki Lô BE 3m 
LÓm sà xo ế “ ứn Hy ¡ động _ 'OẠNH. 


Ịụ „1 “. — . c1 WC c2 : 
ls SA Xã _ Đi Sen NN uất _N KN HH X0 
- b 3 ° : ắ ht ' 

i e „ã Văn Xe hệ ` 


.CHƯỜNG THỨ XHT 
. LƯỢC- SỬ MẶC- TỬ. 


Mặc. TỨ họ Mặc tên Địch, xài về 
cuỗi đời Xuân - thu, xưa kia 2ï cũng biết vậy. 
Nhưng mà, đẻ từ bồi nào, mất nhằm hồi nào, điều 
đó các học-giả Tàu nói đến đã Luựy song cũng - 
mỗi người nói đi môi khác. 

Sách .ji-4/ của Tư-mã Thiển, sách Zo-pl4c- 
tử của (Quách-Phác đều nói Mặc-tử là người cùng 
đời Không-tử ®, sách /z-/jw của Ban-Cổố và sách 
B¿z//- lục của Tư-mã Trích thì nói Mặc-tử ở sau 
Khống-tử và ở sau 'cỉ 7z học-trò của Ngài Tấắt- 
Nguyên nhà Thanh lại căn-cứ vào câu « Ÿ vừ + 
ðl*° # Á 4% 0) @& & ÑỊ» (Trung-sơn chư 
quốc vong ư Yên, Đại, Hồ, Mạch chỉ gian), cho là 


(4) Thíh? thứ săm trước Ích Tây. 


44 MẶC - TỪ 


` Mựẹc-tử còn được trông thấy cuộc diệt-voag của các - 
_ nước Trung-sơn, và đoán-địah rằng: Mịc-từỳ người. 

đời Lục-quốc, hồi cuối nhà Chu hãy còn,  - 
- Vậy là các thuyết sai nhau đến bai trãm a§@, 

“Trong cuốn ÄfZZ-È xián-jố, Tên Dịi-Nhượng 
nhà Thanh bác hẳa thuyết của họ Tất „ kit-luậa 
rằng : 

« Đem sích năm mươi ba thiên %® 8gầy day 
mà xét, thì Mặc-tử, trước còa nói chuyện với Cổng 
thâu-Bao › Lẫ-dương văn-tử '®) sau còn được thấy 
Thái-công Hòa nước Tế cùng Tề Khang-công giấy 
nhạc '® và còn thấy Ngô-Khởi bị giết ®, tính ra 
Mặc-từ cách lúc Khổag-tử mất đổn gần trầm 
-aăm. lhế thì Mặc-tử ở sau. Không tử lại càng là 


.. wgự đáng tin. - 


« So-xét trước sau, , tính tấu xiên lu Mặc-tk 


- › nên' cùng Tử- Tư: cùng thì và còn ổể sáu Tử- Tư, ` 


Nghĩa là dẻ nhằm hồi đầu năm Ếinh-vương, mất 
nhằm hồi cuối Ân-vương, ^ chừng tám, chín 
_ mươi tuổi», . 

_Hạ- ThícÊ xu. tuyết của Tân không “ng và 
_Xiện những có mu này hy _ 


bm.. nh Xã. 
_ @) Thy “in bạ - trước lịch c 
“CÓ -Tếi Aá@ ' Mặc, ˆ TU, 
__"'. -Ấg) Xem thiền LÃ-vẫn trong &k- Mụ-tk. : 
— (4) ẩm thiên Phíahac-thượng trong tích Mặc-tử, 
_ j) Xem thiên Thânaï troøsg sách Mặc-tử. 
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1) Mấy thiên của Tôn dẫn làm chứng-cứ, như 
thin Thân-x1, thiên Lẫ-vấn, thiên Phi-nhạc-thượng... 
tu khốn g thể tin, Thiên Lỗ -văn là sách của người 
sau góp nhật. Chữ « Tề-đại-vương » ở trong thiên 
- đá chưa cLíc dã là Điền- Hàa 9), Hay Š, dã 
Điền-Hòa đi nữa, cũng không đíng tỉa. Ví như 
trong sách ?⁄zg- nÈ nói rằng Trang- Chu ra mắt 
Âi-công nước Lã, có lẽ chúng ta cũng bảo Trang- 
Chu đồng thời với “Không-tử ư? Thiên Phi-nhạc 
cũng là người sau làm thêm, ở' trong thiên này, luôn 
luôn dùng cu 4£ #© 7 # 7ø Â # 4 ở, 
(Thị cổ Từ Mặc-từ viết: vi nhạc phi dã); đủ thấy 
những việc « lịch-sử » trong đó chưa hẩn là chuyện 
Mặc -tử trông thấy. Còn thiên Thân-sĩ và thiên 
Tu-thin thì đầu là những sách ‹gii, những lời 


. trong hai thiễn đó toàn là chuyện của Nho - gia | 


thường nói, chẳng có câu nào là giọng Mặc-gia. 

43) Mặc-tử quyết không từng thấy Ngô-Khởi 
-bị giá. ..% H...... 
- Thiên Thượng-đức trong sách Xã-thị_xuÂw-thu 
nói khi Ngô-Khổi ải chí, Dương-thành-quân phải 
tội đi trổn, nước Sở phái quần đến lẫy nước của 
ông ta, bẤy giờ, « cự-tử » trong phái Mặc-gi tên là 
Mạnh- Thẩng, giữ thành cho Dươag-thành-quân, rồi 
cùng 183 người học-trò chết ở trong thành. Trước 

(di) Táa TMásôag-Hà  — S 


| 
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khi Mạak-Thíng sắp chẾt, còa si hái người hạc-trề 
_ đem chức « cựsử » truyền cho Địa. Tương -từ 

nước Tổng, để cho học-phíi họ Mặc khỗi bị đoya- 

tuyệt, —_ 
— Chiểu theo điều đó mà xét, thì khi Ngô- Khi bị 
chết, Mặc-học đã thành một thứ têa-giáo, lúc Ẩy cái 
việc truyềd chức + cự-tử » của phải œ Mic-giả » đi 
thành ra phép nhất định, và phái Mặc-giả đĩ có ÍToh-tu 
ruới lập. Hơa nữa, học-trồ Maok- Thắcg kÀi khuyên 
Mạnh: Thắng ,đùng chất, cổ sói : £ Đi phái Mje-gii 
bị tuyệt ở đời là sự không dên 3. Nếu ahư Mc-sừ 
còn sống, thì sỉ lại nói cấu đó ? Cai đó, đủ biết - 
lúc Ngô-Khôi chất, Mặc-tữ chứ: 8ã llu 2|, | 
—_ Theo ý H, thuyết của Tôa không được nh. - 
xác bằng thuyết: của TUông- Trung, Hà có đĩa lợi 


_ : Củá Uôổng như s&U : 


_đ Mgcrb thịt cùag thì với $ Hướng, 
_ tuổi Vì Dgười. » hơi kém Khểng-từ, hoặc ồn được. 
thầy Không-tử. “Thiên Phi-công-trung Sự ý (Tư. 
bá vì thích. đính nhau mà, bị mÍt nước, việc đế 
sau đợi “Xtân-thu 27 năm; Ở- đó lạ có nói Ấếa 
việc nước Sà: bị điệt, là việc trong nắm 24 vua 
Huệ nước Sở, tổ rằng Mt-tử ở vào thì Ấy, còa 
được th các việc ăy. Thiêa-Ph;~‹ông hạ nồi : 
& Nay trong thiên hạ nước thích đính nhau là 
TÈ, Tấn, Sở, và Việt » ; ở đấy lại nói: ®@ Đường. 
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—" Thúc, Li-Thượng dựng tướng: tại vùng Tt Tân, nạy 
_, gùng nước Sở nước Việt chia tư thiên hạ»; thiên 

“Tiết táng hạ nói: « Chư-hầu ra SỨC chinh-chiến, phía | 
Nàm có vua nước Sở nước Việt, phía Bắc có vua 
nước T nước Tấn » rõ là lời nói sau khi Câu-Tiễn 
xưng bá, trước khi Hiển-công nhà Tần chưa đắc chí, 
trong lúc nước lẩa còn nguyên, chưa bị ba nhà chủ- 
xế, nước TỲ chưa là nước của họ Trần. 

„ sở Huệ-vương lên ngôi nhằm năm thứ: bẩy 
đời Lả Âi-công, Công-thâu-Ban còn được kịp thời 
Huậ-vương. Thiên Công-thâu nói : « Người sở cùng, 
người Việt dùng thuyền đánh nhau, Công-thâu-tử 
ở' Lễ sáng Sở, chế ra móc nạng để chống nước Việt, 
cũng là việc sau khi nước Ngô đã mất, nước Sẻ đã 
thành lắng giềng nước Việt. Huệ-vương ở ngôi năm 
mươi bẩy năm, sách này °) đã chép vua ấy lấy cớ 
già-nua từ chối Mặc-tử, thể thì có lẽ Mặc-tử cũng 
là một người sống lâu... 

_ Rồi Hà kết rằng : « Theo những chứng-cứ kể 
fa trên đây, chúng ta có thể định rằng : Mặc-tử đại- | 
khái sinh vào trong. khoảng từ năm thứ hai những 
đến năm thứ ba mươi đòi Chu Kính-vương, mất 
vào giữa khoảng từ năm thứ nhất đến năm thứ mười 
đời Chu UDy-liệt. Ngày sinh Mặc-tử, nhằm khi 
Khống-tử năm, sáu mươi tuổi. Đến lúc Ngô Khỏổi - 
— } Tức sách Mặc-tữ. ¬ 


8 | | MẶC - TƯ 
bị giết, Mặctử đã chết chừng bến chục nắm truốc 


tỒi.... Ð 
Còn đin TT n Mặc-tử cũng có nhiều thuyết 
không giống nhau, có người bảo Mặc-tử để ở nước 
Tống, lại có người bảo Mặc-tử để ở nước LÃ, 
Thuyết trên căn-cứ ở Nghậ-văn-chí trong sách 
}H4H- tằm ; sách ấy bảo Mặc-tửừ người Tổng, làm 
quạn đại-phu nước lông, tất giỏi về cách giữ thành - 
đánh giác. Lương-Khả¡-Siêu tín-đồng thuyết Ấy và 
viện lẽ rằng: nước Tổng tuy ở phường Bắc, nhưng 
lạ giáp với phương Nam, Mặctử để ở nước 
_ đó, nền mới thâu lượm được cá học-thuyết của 
hai phái Nam, Bắc (tức là Lão-giio, Khống-gio). 
Thuyết dưới thì gốc ở Hoài Namtb, — 
_ Trong sách JÏ2À/-vAam- yểx-ltợc có nói : 4 Mặ.- 
tử thẹo nghiệp Nho-gii, học ổạo Khốag-từ», - 
cho rằng lễ của Nho-gia nhiều chỗ phiền-ahiểu mà 
không bằng lòng, và chế Nho-gia chồn cất quá hậu, 
chỉ hại của và làm nghèo dân, = trở quá lâu, l 
sự sống và hại công việc.. 
H3-Thích tán-đồng lui “3 và nói shư vẫy : 
& Mặc - tử có theo nghiệp của Nho-gii, có- học 
đạo của Khẩng-tử hay không, hiện nay chưa thể 
quyết-định, Nhưng Mặc-từ quấ đã có bị ảnh-hưởng 
"của Nho-gia nhiều lím. Chấc là sau khi Khổng-tử 
_ mất dị, hết thấy học-trò, của Không, đều không 


— - 
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truyền được những điều đạ-thể trong học-thuyết 
"gia thấy, mà chỉ bàn giỉng những việc lặt-vặt trong 
_:viỆt tang trở, chân cất, coi thiên Đàn-cúng lính Z⁄Z 
đã tháp những chuyện của Tử-Du, Tăag-tử, là bọn 
cao-đệ của Không cải nhau, có một chuyện nào 
không phải lÏ-tiết rất nhỏ-mọn ? Lại xem trong bộ 
Nghi-|Ề, người sau vẫn bảo là của học-trò cụ. 
Khổng soạn #4, đã ghi biết bao lễ-nghi phiển-phức 
tỷ~-mý, thật đáng khiển cho người ta lấy làm quát 
tê Mặctử để & nước Lỗ, mắt thấy những cái 
hiện- tận g quái-lạ Ấy, nên phải phin đổi Nho-gia, 
tự tỉnh mở: rá một học phát mới, để công-kích 
những chế hư-hóng của Nho-gia. _ 
biần đây troidg một số Đá»ug- phương „¿2í của 
Thương-vụ Ẩn-thư quấn xuất-bảần hồi năm 192, lại 
có người nói Mặc-từ, không phải người Tàu, mà _ 
là người nước Ấa-dộ. 
Bài Íy tác-giả viện ra rất nhiều chứng-cớ, tôi 

coi đã lâu nay nhớ đại-khải mấy điều sau này : 
1') Nước Tàu không có họ Mặc, chữ Mặc trong . 

tia Mịc-tử, không phải là họ mà nghĩa là đen; 
4°) “Trong tiếng Vàu, chữ « # » (địch) với chữ 
c$k» (địch) vẫn thường thông -dụng, cũng có - 

nghĩa. là mợi-rợ. «+ (địch) trong tin Mặc- 
tổ không phải là tÊn mà nghĩa là mọi ; _ 
3`) Tám lại, hai chữ « Mặc-Địch » tức là «moi . 
c“ekn *, Người Tâu quen gọi những người ngoạc ˆ 
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quốc TH ở thấy Mịc-từ da đea, mới Ất tân 
là Mạc địch, Người t gọi th, Must dũng sưi 
lòng nhận như thể.. _ 
—— 4) Hạc thuyết Mie+d có luyh: Him-di giống 
với thuyết từ-bi của Phát. Trước để È Tàu chưa 
từng có tư-tưở¿ng ấy. Vi lại, Mịc-từ suất đời hy-dnh 
để cửu loài người, không nại lòng, không quấn - 
những sự vất-vi, chỗ đó rất giống với câu « Nạt bất 
nhập địa ngục, thục nhập Ấịa-ngục » cửa Pht. N 
_ không phải là agười Ấa-độ, không thÊ số tư-tưỡng Ấy. 
—— ` Thuyết này chẳng qua cÀÌ sói cho hay, thẬt ra, 
nó cũng quá ư hoang-đườg, không me tỉn được. 
C8 nhia Mặc-tử không thể là người Ấo-độ.. 
Nhưng cũng chưa thÊ định là sgười nước Tổng 
hay ngteời nước LỄ. Nếu lẩy nguyÊa - ahân phát- 


„sinh học-thuyết làm bằng, thì cũag có thể sói đằng : 
By thuyết bảo Mặc-tử. người Lễ đúag hơa thuyết lúa 


Mặc-từ người Tống. Song đó cũng chỉ lÀ sự ứá- 
đoán, Ki có L„ là chứng-ớ ...x) 


 ..¬a ca 


CHƯƠNG THỨ HAI 
NHÂN-CÁCH CỦA MẶC-TỬ 


KHi viết hậu-tự cho cuốn Äzc-¿ của Tất- 
Nguyên chúủ-thích, Tân T¡inh-Diễn cho rằng Mặc- 
tử cũng là một tay biện-sĩ. 

Bình-tĩnh mà nói, Mặc-tử quả cũng có về biện-sĩ, 
cho nên mỗi khi tranh-luận với ai, Mặc-tử thường. 
có những cải thí-dụ tất xưởnu: và rất xác đáng 
để thấng kẻ địch. 

- Có lầa Vu-mã-tử bảo lu tằng : 

« Ngươi gồm yêu thiên-hạ, chưa thể nói được 
là lợi. 1a không .n thiên-bạ, chưa thể nói được 


đà hại. Đởi vì công của chúng ta đều chưa đến nơi... 


Có sao ngươi tự cho ngươi là phẩi mà lại chế ta?» 
Mặc-tử hỏi lại : 
& Nay có đám cháy ở đây, một người bưng nước 
sắp dội tất di, một người cảm lửa sắp đốt cháy thêm, 
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CN. họ cũng đều chưa tới, tfong hai lu đó, 
ngươi quý người nào i » 

Vụ- mã-tử dấp : 

_ T% khen cái nghĩa của kẻ bưng nước và chế 
cái ý của kẻ cảm lửa » 

Mặc-tử đáp: _ " : 

« Ta cũng tự cho ý ta là phẩi mà chế cái ý. 
của ngươi. » (Thiên Canh-trụ). 

Lại khi Lễ Dươnag-văn-quâa sắp đánh nước 
Trịnh, Mặc-tử nghe tín đến can. Lễ Dương-vắn- 
quân nói : 

« Ta đánh nước Trịnh là thuận chí trời. Nước 
Trịnh ba đời giết cha, trời đã làm tội, khiến cho. 
ba năm không được yên-lành, ta phải giúp đã vào 
sự làm tội của trời.» _ 

Mặc-tử văn lại : — Ñ | 

N. Nước Trịnh ba đời giất dể mà trời lầm tội, 
khiển cho ba năm không được yên- -làoch, thể là 
trời đã làm tội đủ rồi. Nay lạ đem quên đính bọ, 
_ nói rằng €.- Thuận với chí trời...», ví nhự có người 
bị một đứa. con cần bậy bất tài, cha nó đánh ĐÓ, - 
cha nhà líng-giềng vác gìy đính thêm và nói : « Ĩa 
đánh nó là thuậa với chí cha nó », như thể há chẳng 
— trái le Ì (Thiên Lã-vân). 

"¬ Đấy là nói qua vài việc mà thái. Trong cuỗn 
: Mặc tử, _ còn nhiều thí-dụ tà-tình như thể. Nếu 
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kháng ghi một tay biện-ĩ, đâu được có tài ứng- 
- Ếíp nhanh-nhẹn như vậy ? - _ 
| | Tuy là có về biện-si, lăn Mặc-từ. láng 
giểng như bạa thuyết-khách trong đời „ Chiến- quốc. ` 
— Bạn thuyết- khách trong đời Chiến-quốc chuyên 
dùng khẩu-tài át cầu phú-quý, hoặc là quấy rối các 
_ nước, Mặc-tử thì dùng khấu-tài để cứu thiênhạ _ 
— Đọc cuốn « Mặc-từ » có thể thấy rằng Mặc- _ 
_ th là bậc ' khing - khái, suốt dời làm nghĩa, chỉ 
muốn vớt cho loài người khổi cảnh rố-loạn, khổ 
- sề, Cai như viỆt mày : ¬¬ ch 
Biên-thùy. phía nam nước Lỗ _ TẾ LỆ tên B 
Ngô-Lự, mùa. động nung lò, mùa hè cầy ruộng, 
tự ví gình với vua Thuấn, Mặc-tử nghe tiếng, tự 
— đŸa ra mít. Ngô-Lự bảo Mặc-tử-: rằng : _ 
W Cứ làn việc Nra DĐ b%c>P _ 
Mịc-tô hội : ... . 
Cái thì người gọi h aghĩa, cũng. ca SỨC # . 
giúp người ta, cũng có của để chia cho người tạ 
chng? -— -- 
"Ngô-Lự đụ. 4 cá. š %. Mg-# si _ 
tĐịch để tính rồi, Địch: tính cầy' c thiên hạ 
— Ể suôi người t6, giỏi ra mới bằng sức cầy của 
một người nông, chỉa cho: thiên-hạ, không thể mỗi 


Ủ 


na Giả dhự sá đượu mỗi 
người một thưng thóc sữa cũng kg th làm | 
cho . đói MeegEe. được 86. Địa tỉah “ụ và _ 


-dhs mất 'agười đàn -là, da dáo diahẹ khiếp 
thế mỗi người được một thước vải, Giá cho mỗi 
người được một thước vải sữa, cũng không tài la 
vio Vụ, dầu nửi chụa, H§ cứu: rỉ ló thế nà gưới 
hầu, giỏi ra. TH”, (NHA Non (ôi Sẽ 
_ người lính, không thể chống nối ba quẢn.... Địa 
cho là không. bằng học đạc tiền-vương. ¬ ` ñ 
lấy thuyết, thông nhời nói của thánh-nhấn mì xé 
ly lời, trên thì bảo các đÝng vương-công 


nhép, rồi đía những kỉ vi phu & ẤẾ, cíc đỒg — 


vương-công đại nhân dùng lời sói cổa th, hước 
nhà ất thịah-trị ¿, sảng bỉ dao  đú dùng 
lời gói của tạ, nẾt na Ất tu-tÍnh, Nàa Địch cho tầng ! 
Dâu không cầy ruộng cho kẻ đổi ‡a, khủng dội 
vải cho kể rết mặc, mà cái công còn hơn cầy. 
“họ ăn; đệt cho họ mặc.... (Thiên tá-vla). "¬ 

— Ấy 4ó, củ của M-sử shư vậy. Mu 
Với cái chí ấy, Mặc sở suất đời bin-bê, chỉ 
_muỗn cứu-vớt thiêm“hẹ đồ ve thó-khie sguy- 
hiểm, cũng không phàa-sàa oi shư việc sầy: | 
— Khi Mặctừ ở Lễ seng TW, gịp một người ˆ 
quen, người y bảo LG Kxn s.. 


P£ 


Ôn TL lu ta ga ztrdổ cv reo sat zrexradumrcoar.rne2 
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_ ® Này thián-hạ chẳng ai làm nghĩa, sao người 
lý cứ mệt tginh làm “ chả khả, chẳng. ” 


_ thôi đi là 


Mặc-từ đíp : bự 
_ @Nay có một người có mười đứa con, một 


_ đứa đi cầy, chín đứa ở dưng, thì đứa đi cầy không 


thể không làm việc gấp thêm. Vì sao ? Vì người . 
ăn thì nhiều mà người cầy thì ít. Nay thiên- hạ - 
chẳng ai làm nghĩa, ngươi khuyên ta thêm mới 


phải, sao lại ngắn ta Ì» 


Lại như việc này : 

Khi Câng-thâu- Bàn chế giúp wuït Sở: một cái 
thang máy ổã xong, sÍp đem ra đánh nước Tống. 
Mặc-từ nghe tia, khởi-hình từ nước TẾ, đi luôn - 
tười ngày mười đêm thì đến đất Dĩnh ® vào rạ - 


: mắt Công-thầu- Ban để can việc đó. Công-châu- Bạn 
. phục lời Mịc-tử, lại đưà'' Mặt yšt-kiến, vua Sở. 


Vua Sð-cũng bị Mặc-từ nói chơ phải phục, bàn 


— thôi việc đách nước Tổng (Thiên Công-thâu-Ban). 


Vậy thì Mặc-tử sốtsắng với việc cứu đời h 


dường sào. 


"Địng tức cười, là lúc Cảng thâu Bao chín lần 


đặt mấy đánh thình nước Tống, Mặc-tử chín lần 
: ` chống cự, các mấy của ông-thâu-Pan đã hết, 


(\) Kish-4ồ của sước Sẽ. 
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_ nhưng sức chỗng-cự của. Mặc-từ vẫn có thừa. Rồi 
khi Mặạc-tử sang Sở: để khuyên nước $& đừng đánh 
nước lống, Công-thâu-Ban có ý muốa giất Mc-1ử, 
để cho nước Tống không còn người nào giữ giúp, 
vì thấy Mặc-tử nói rằng có bọn Clea-hoạt-Ly hơn 
ba trăm. người đã sắp-sửa các đồ thủ ngữ, đợi È trấn 


-., “thành, vua Sẽ không - dám đánh nước Tổng nữa. 


Thể mà đến khi Mặc-tử trở về, đi qua aước T6, 
gặp mưa, muốn nắp vào trong tổng làng, ki giữ 
công lại không cho vào. 

Người khác gặp trường-hợp Yy, chắc phải chán 


Tân) Mặc-tử thì vẫn hãng -há théo KVẽ chí "hắnh 


như thường. 

“Trong thiên Qui-ogbn, Mặc. nổi : .«Lbi sểi 
của ta có thể dùng. được. Kê nàơ Bä lời nổi của _Ì 
mà muốn ,thạy đối tư-tưởng, cũng như bố việc gắt 
hái mà “muốn Tẩy thóc. Rẻ. sào dùng lời séi của mình 
để. chế lời nói. của tạ, cũng như đem trứng ném vào 
đá ` vậy. _ Nếm hết cả trứng gầm trời, cđ vẫn như thể, 
không. thể hy" 'nổi. Ð _ 
_ Tém lạt Mặc-từ là người tất tự. tía _ nhiều 
` nghị lực, một đời chỉ: biết băng-bái lm điều nghĩa, 
_ k: vì những $ự ' khó-nhọc ,aguy-hiểm mà ngã lòng.” 
MMạnh-tử công-kích Mặc-tử, nói rằng : cHọ Mặc _ 
 - gồm » mòn trán lòng gót, cái ủ lợi cho: °llp bạ 


" 
"1. 
Lj 


- 
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thì làm », câu Ấy thật đã tả được cái đức hy-ãnh - 
của Mặc-từ. Tuy là công-kích, thật ra, lại chính là - 
lbi tía-dương cực-điểm. l 

Trang-tử vương Mặc-tử' cũng hồi : 

& Gái ý của Mặc-Địch Cầm-hoạt-Ly chì phải, 
nhưng sự làm việc thì không phải, Họ sẽ khiến cho 
kẻ Mic-gii đời su, Ít phải tự khổ, chỉ dùng ống 
chân không lông, bụng chân không: « lá », cùng . 
tiến la mà thôi. Ấy là bậc tên sự loạn, bậc dưới - 
sự, trị vậy. » k 

Thể nhưng, Tang - tử cũng Loại ngợi "tin 
Mịc-từ mà rằng 

& Tuy vậy, Mặc-tử là dhủi _¬ dâm trời vậy. 
Muốn tìm kháng thể được vậy. Dầu cho khô-héo 
sng kháng thể bỏ được vậy. Thật là tà-sĩ vậy Ì » 

“Thật vậy, Mặc-từ thật là « người: tốt ở gầm trời, 
nuữa tìm kháng thÊ được ». Hồ-Thích cho rằng: - 
« mòn trín lỗag gót, cái gì lợi cho thiên-hạ thì lầm » 


— như Miedử, trong lịch-sử. nước 1v - xã thể 


_tổ đhật người thứ hại, ˆ 


CHƯƠNG THÙ' BA 


NGUYÊN -NHÂN GỬA - 
_ HỌC - THUYẾT MẶC - Tử 


“Học C dài Mặe-từ củng ráp d tdt-bọ, 
khác, không chế tự shiêa mà có. Hua-đúc n sứ, dế 
“guyền-nhân.. 

Nguyte chia snh n Mặcbp b gì). TẢ 
Câu đó, ccác họcgli m=ớc Tàu sựa may.ếi sế 


— nhiu người bàn đến. 


Sách È2-/4 xwán-(Âw của La-Mc-V: cho tẰng : 
Mịặc-tử theo học con chấu S¿-Giác nhà Chu. Bởi vị 
trước đó thiên-từ nhà Chu có mì Sử-Giếc đi sứ _ 
nước Lễ. Ông'này ở lại nước Lễ rất lu, được 
nhiều người Lễ đến học, VỀ mu. XI 
N học-trò ấy. 


“+ 
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| $4 H/m-lix của Đan-Cố thì bảo kạo đayÖ 
Mic+ứ do nhà Thanh-miểu mà ra. Bởi vì Thanh- 
niểu là aơi thờ bà Khương-Nguyên, thủy-tổ nhà 
Chu, lẫ-nghỉ cúng tẺ cực-kỳ đơn-giản. Mặc-từ cho 


thể là chải, nếa mới nghĩ ra ơn ... « tiết 


táng », « phi nhạc ». | 
— Sích Š#-k/ của Tư-mã Thiên thì nói Mặc tử - 
nối theo «ổạo» vua Vũ nhà Hạ. Bởi vì lời nói 
việc làm của Mặc-tử so với lời nói việc làm của 
vua Vũ nhì Hạ nhiều chỗ giống nhau. 

T:ong tập T2xsg-guế kọc-thuÁi tie-tirÖng lu 
thâu dị đồng lJẬn, Lương-Khải-Siêu cho rằng : : Yếu- 


tổ gây sên họcthuyết Mặc-từ, tức là ảnhhưởng _ 


của Lão-giáo và Khống-giáo' nữa. Vì theo ý Lương, 
học-thuật sước Tâu hồi ấy chia làm bai phái: - 
Nam-phái tức là Lão-giáo, chuyên về chủ-nghĩa 
« yếm th», Bác phái tức là Không-giáo, chuyên 
về chủ-nghĩa ‹( dụng thể». Mặc-từ sinh ở nước . 
Tống — Lương nhận như thể — là nơi trunggan - 
của hai phái đó, nến mới thâu lượm được cả 
tỉnh-hoa đổi bên, mà làm thành một nhà riêng. 

__ Sách Hoài vew yấ-jvợc của Lưu-Ân cũng bảo 
học-thuyết Mặc-tử: gốc ở lễ của nhà Hạ, nhưng lại 
nói khác đ#~Áý, Hoài-Nam-tử nói như thể này : 


 — 
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£ Mặc-tử theo 'nghiệp Nho-gii, hợc ¬ không. | 
tử, cho là lễ của Nho-gia nhiền-nhi[u. mã không 
bằng lòng, chê rầng: Nho- gia chóa cát quá hậu 
chỉ hại của và làm nghèo din; để trở quá lâu 
vừa hại sự - ống" vừa hại cống việc, nha mới bổ 
_ đạo nhà Chu mà dùng ¿#/m# của shì Hạ, 

“Trong bài hậu-tự sách Àfe-s# của TÍN guydo, 
Tôn-Iinh-Diễn tín-đồng ý này, chơ Hoài-nam-tE 
"biết hơn Sử-Thiên Ban-Cế và nói thêm rằng : 

« Cổ-nhân không hề bằng không làm ra việc gì, 
Đạo-giáo của Chư-lử, hoặc là gốc ở shà Hạ, hoặc 
là gốc ở nhà Ấn, không phải ngấu-nhiên Mcthsó - 
thuyết «tiết dụng, “tiết: dụng? tức là đạo-giáo của - | 
nhà Hạ. Khổag-+ử nói Tầng : €Vua "Vũ Kn- ung 
tần-tiện, mặc đồ xẩu-xa, ở cửa nhà thấp», đó là 
chứng-cớ. Mặc-tửừ có thuyết. « Minh quỷ ? tức là cái 
nghĩa. «hiểu-thảo với quỷ-thần ?» của vua Vũ, Mạc. 
tử có thuyết. kiêm ấ» cũng là cái. nghĩa «hết sức 
với ngời-lạch của vua Vũ. Mạnh-tử nói «Mặc-tử mòn 
trán, lỗng gót, cái gì lợi cho thiển - bạ thì làm», 
Trang-tử nói vua Vũ tự mình cắm túi và cào, lội | 
trong các sông thiển-hạ, bụng chân không. «ÍÁ», ống 
chân không lông, tắm gió to, gội mưa dữ. Liệt-từ nói _ 

_ vua Vũ thân“thể Dừa khô, chân: tay lãm-láp », Lã-Bất- ẳ 
` Vị nói: «vua Vũ vì lo cho kể dân đen, mặt Mi đen 


"” mm neune=umeem=nsxLhgrởvrh in 
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- nhềm khiẩu tạng không thông, cất bước không 


được», và truyện kinh 7# thì nói: «Vua Vũ không _ 


nhìn đến con, chỉ mải-miểt về việc đo đất, ba lần 


qua cửa mà không ghé vào», đều giống với câu 
Mạnh-từ đã tỉ Mặc-tở. Cã thuyết « tiết táng » của 
Mặc-tử, cũng là phép của vua Vũ. Thí-tử nói rằng: 
Phép của vua Vũ, chết ở gò chôn ở gò, chết ở 
chm chôn ở chầm, quan-tài gỗ đồng, dầy ba 
tốc, để trở ba tháng. C:o-Dụ chua sách Eã-1ử; 
xwắn=u cũng nói: « ĐỂ trở ba tháng là lễ của 
họ Hạ-hậu ». Sách HAn-pb;-rz giáp rằng : « Họ Mặc 
đưa ma, ngày đông mặc áo mùa đông, ngày hà 
mặc áo mùa hè, quan-tài gỗ đồng dây ba tắc, dể 
trở ba tháng ». Sách « Äzc-2# » trong thiên Công- 
mạnh, Mặc-tử bảo Công-Mạnh rằng: « Ngươi bắt 
chước nhà Chu mà chưa bắt chước nhà Hạ, cát 
& cổ Ð của ngươi chưa phải là « cỗ ». Công - Mạnh 
bảo Mặc-tử rằng: « Người cho để trở ba năm là 
bậy, thể thì cáiphép để trở ba tháng của ngươi cũng 
bậy». Vậy thì lệ trổ ba tháng, nhà Hạ cũng có, 
Mặc-tử chỉ theo mà dùng đó thôi 9. 

Trong cuốn T?umg-auốc irrể!-học TY Ä4i~CirØ'0Ø, 
Hệ-Thích cũng biểu-đồng-tình với Hoài-nam-tử, tuy. 
không quyểtđịnh Mặc-tử đã có theo nghiệp nho- 
giả, học đạo Khống-tử hay không, nhưng cũng nhận 
rằng nguyên-nhân Mặc học cũng có một phần do 


_„ ở nho-gia mà ra. Hồ nói nhự vầy: 


_1. . —__ 
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„ « Mặc-tử sinh ở nước LÃ, lại gặp giữa lúc cửa 


" Khổng đương thịnh, cao nên học-thuyết Mc- từ 


chỗ nào cũng có quan-hệ với Nho- gia ®, 

- Hồ có nêu ra mấy ẩiều sau đây của Mặc - tù 
công-kích Nho-gia trong thiên. Công-mệnh : 

'v Đạo Nho có bốn điều đủ làm cho mất thiến« 


_ hạ: Kế Nho cho trời không minh, cho quỷ không 


TY 


thiêng, trời quỷ khóng bằng lòng, cái đó đủ mất. 
thiên-hạ. Lại chân cất hậu, để trổ lâu, làm r4 quan« - 
quách thật nặng, chế ra áo khám thật nhiều, đưa 
ma như thể don nhà, ba năm khóc - lóc, phải nắng 


nổ “mới. dâ«, ' phải. gây mới đi, tai không nghe gì, mÍt 


không thầy 8, cá đó đủ mất thiên-hạ, Lại dàn. hát, - 


trống t múa,. tập ha âm-nhạc, “cải đệ đủ mất thiên- 


hạ. Lại cho số-mệnh là có, nghèo giầu, thọ yếu, trị 
loạn;. yên nguy, đều có khuôn sẵn, không thể thêm 


¬- bết, người trên làm thẹo ý ấy, ắt không nghe đến 


co KH Ai ..$. 


sở Ä # £`' # £ # tt? 2 


chính-trị, người dưới làm theo ý Äy, ất-không thiết 
gì làm việc, cái đó đủ mất thiên-hạ ». (£ « úÉ$ . 


`... a ốc... ..ẽ.. 
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__-ò 4 £& TT : Nho chỉ đạo túc dĩ táng thiên-hạ giả 


tứ chính yên : Nho dĩ thiên ví bất mình, dĩ quỷ vị 
r thìa, thiên quý bất duyệt, thử túc dĩ tíng thiến 
bạ, hựu hậu táng cửu tảng, trọng vỉ quan quách, ˆ 
đa vi y khám, tổng tử nhược tỷ, tam niên khốc 
khấp, phù nhiên hậu khởi, trượng nhiên hậu hành, 
nhỉ vô văn, tục vô kiến, thử túc dĩ táng thiến-hạ ; 


_bựu huyền ca cổ vũ, tập vi thanh nhạc, thử tác dš 
tấng thiên-hạ ; ; hựu dĩ mệnh :vĩ hữu, ` bà phú. thọ 


yẩu, trị loạn an nguy, hữu cực hỹ, bất khả tổa ích 
dì, vị thượng giả bình chị, tất bất thính trị hỹ, vĩ. 
bạ giả hành chỉ, tất bắt Trời thử túc di tứng | 


h tinh) - 


đồi kíilựo tằng: —- - _ 

_ Đwy là những đw quan-hệ ất “#k văn. 
bai phái Nho Mặc, không thể bố qua. Bởi vì Nho- 
gia không tia quỷ, cho nên Mặc-từ mới xướng rà 
« Minh quỷ luận > ; bởi vì Nho-gia chôn cất hậu, để 
trở lâu, cho nên Mặc từ mới xướng ra « tiỂt táng 
luận » ¡ bởi vì Nho-gia trọng lễ nhạc, cho nên Mặc. 
tử mới xướng ta « Phi nhạc luận » ; bởi ví Nho-gia 
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"sẾN mệnh trời, cho nên Mạcxử mới sướng (a « Phị 
rảnh luận ®, 


_ Vậy theo ý Hồ, nguyia-nhâs Mc-hẹt chỉ là 


Ị shững k kích-thích do ở lÏ-giáo tủa Nhoygh my” 


sên. 


- Nay: thử xét xem " bấy nhiêu dưyh đó, thuyết 


nhào ¬ với sự thực. _ 
Cố-nhiên hai thuyết của Ù2-:Éj Am. và Êl⁄ 
__ đig.đều không thể tia. Bồi vì một đằng không có 
bằng-chứng chấc-chấp, một đằng chỉ là inbshưỡng 
mỏng-manh, không đủ. phít-sinh fà một bọc-thuyết. 
Còn thuyết của Lương-KÌli(-Šiêu tuy như cé 
_đý, thật ra lại rất vuvơ. Bởi vì nội trong học-thuyết 
_Mục-từ, chẳng những không lĩn Lie-giáe, Khống- 
giáo. và còn. tong ghi, là khác. . 
ĐC Hài thuyết của Tư-mf-Thiêa và Hoài-nam-6, 


' VI Tôa- Tinh.Diễn tìm ki(m thêm nhiều chứag-cớ, _ 


"giống như có thỂ tia được, song xét che kỳ lại 
thấy rất xa sự thực. Bởi vì từ đời nhà Hạ (ai6; 


năm. trước lịch Tây) đía đời Xuie-thu (Ola ;óo- 
năm trước. lịch: Tây) cách chau ngói hai aghia - 


năm, sích vờ chưa V$S, lời nói, việc làm cùng 
các lễ- nghỉ chẾ - độ. của vua Và khé lòng mà 
truyền lại được. Khổng - từ đI phải than tìng : 


« Tã muốn xem lĩ nhà Hạ, nước K‡ ~— cẽn chấu — 


"nhà Hạ — khốag đổ làm chứng ;¡ ta muẾn -xe@ 


”._p 
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lỉ ghà Âa, nước Tổng — con cháu nhà Ân — không 
_đá làm chứng. Bởi vì, văn-hiến không đủ ». Mặc-tử 
để tau Khẩng-tử. lẽ nào lại biết được bơn Khổng- 
tử ? Những câu của Tôn đã dẫn vào đó, một là 
| -đo lực truyền-văn, bai là do. sự tưởng-tượng, ba 
.` do sự bịa-đật của bọn Chư-tử và bọn Hán- 
l sho, Tấa-nho, không thể căn-cứ vào đó mà bảo 
hbọc-thuyết Mặc-tử gốc ở đạo-giáo. nhà Hạ. 
— Bình-tĩnh mà nói, xuyên của Hã-Thích có lẽ 
| hợp lý hơn cỉ ` 
Trong sách « 'Mặc-tử », nhất là mẩy thiên Tin | 
táng, Ph:i-Nho, Minh-quỷ, Phi-mệnh, Mặc-tử... quả 
đi phẩn-đổi Nho-gia một cách vô cùng kLịch-liệt. 
Ấy là đạo-giáo Nho-gia đã gây ra cho Mặc-tử 
một sức phần - động rất mạnh. Chính sức phẩn- „ 
động ấy thúc-giục Mặc tử phải lập lấy một họ- ˆ 
“. thuyết để chồng phái Nho. 
Nhưng mà cái cổng dựng lên Mặc-học, không 


| _ phi có mình Nho giáo, tựu “" cũng có cả 


Lão-giảo nữa. 
-_ Lãe-tử bảo « trời đất bất nhân, dùng muôn + vật 


N cổ và chó » (9 ` Mặc-từ bảo « trời yêu cả thiên hạ - 


làm lợi cho cả xấn vật, tỷ-mỷ như cái múp sợi 
lông. » (*“^ k& £? # x T ®&@ #4 + › #iE 


'›.— Thay Hín-vĩc, nguyÊa là bai chờ «sô cấu »w có người bão là 
con chó bằng có» đồ để tế trời, Nhưng Vươog-Bật thì chua là cổ và chó, 
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M 4p 60 4) <©>: 3 £ * +: Kim phà thiếu, 
kiêm thiên-hạ nhỉ ái chị, yêu - trực vạa vật HÀi - 
— lợi chỉ, nhược bào chỉ mạt °, - Le - tử: xướng 
thuyết « vô vi », cho không làm gì tức là kháng có 
việc gì không làm. Mặc-tử lại chỉ loag-đong đi cứu 
thiên - hạ, nay ở nước này, mãi ở tước kiã, cái 
"bếp không kịp ám khói, ẩy là Mịc-từ đi phia-đối 
| Lão-giáo một cách gián-tiẾp. Thể thì trong tự cẩu- 
tạo học-thuyết Mặc-tử, - cũng có cả sức SuNn 
bởi Lão-học đã gây ra nữa. - _ 
Nhưng với nhà Hạ, không ghả: không có \°g 
hệ. Bởi vì Mặc+tử nói đến vua Vũ luôa luôn, 
Tóm lại, có thể nói như ` thể này : 
- Mặạc-tử sống nhằm giữa bồi Lão-giÁo, Nho-giio 
biến bình-trướng, vì không chịu nổi sự phiển- 


tỏa của Nho-gia, cũng không khan nổi, sự phóng. „Ä 


_ túng của Lão-gia, muốn chống lại bai làn tồn, Ÿy, 
_ tứ. phẩt tự lập một học-thuyết trái lại. Lạ 
_ sở, tự mình đặt ra đời sẽ không tin, nên phải sổi 
Ly đó là đạo của vua: Vũ, của nhà Hạ. Lậ ấy 
cũng như. Khống-tử nói theo vụa Nghiêu vua Thuấn, 
"bất chước vua Văn vua Vũ, không có chỉ lạ —- 


* 


- ÍñH} i thiên Quí-nghĩa trong sách Mặc-từ, 


7 


Sì lạm Lực, can” ch n lagjSSa rẽ  BBe 2 —r 
' 


_CRƯƠNG THỨ TƯ 


+ LUẬN-LÝ-HỌC CỦA MẶC-TỬ 
mm ¡~ PHƯƠNG - PHÁP "Tết- HỌC 


CHươnG trên có dẫn mấy điều phi- mệnh, 
| phi + nhạc, tiẾt - tíng trong thiên Công - mệnh để 
chứng học-thuyết Mặc-tử trái với học-thuyễt Nho- 
gì, đó là mới nói sơ qua, thật ra sự khác nhau 
của bai học-phái đó, còa có một chỗ quan-hệ hơn 
— nữa, Ấy là phương-pháp triết-học. 

Hy coi đoạn này trong thiên Canh-tụ : 

- [Diệp-công hỏi Trọng-ni về việc thính-trị mà 
tầng + & Kẻ khéo làm việc chính-trị thì làm thể nào ? » 
Trạng-nỉ thưa rằng: e Ká kho làm việc chính-tr¡ 
thì g ÂÍ làm cho người xa "gần lại, việc cũ mới ra, 
(4 Â &+' IẾ #  <° g #ờ <) Thiện 

wi chính giâ, viễn. giả cận chỉ, cựu giả tân chị 09 » 


(() NÊh Lajeagt chếp lồ: «Ỉ ý Ø:. ? .”“h *: Cịa ti 
duyÄ, lu gi li». — | 
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LT& Mặc-từ nghe vậy, nói rằng : « Dijp-công-.. 
tử-Cao chưa biết hỏi, Trọng-nï cũng chưa biết đây. = 
Diệp -công-tử-Cao há không biết tằng : kẻ kháo. 
làm việc chính-trị thì phải làm cho người xa gần Íại, 
việc cũ mới ra? Hắn hỏi cái cách phải làm thể nào. 
"mà thô.» (# 2z Z b + #Œ 4# M d›' # 
#6 f?tđD4 ft * H ;. #ẦdDèc # 2 ? 6 
Ì #® xe 3 4 äð # + Á + ÐÔh' 8 
*ờc Ä ? M HỆ + & Ăœ # « 1M t? Di 
công -tử- Cao vị đắc kỳ vin dã, Trọng-ai diệc vị 
đíc kỳ sở dĩ đổi dã. Di@p-công-tử-Cao khởi bất trí 
thiện vi chính giả chỉ viễn giỉ cận chỉ, cựu giả tậu 
chỉ. Vấn sở dĩ vi chỉ nhược chỉ hà dã] _ 

Đây là một điều rất khác nhau của hai phái Nho. 
ll Mặc. Nhận kỹ chỗ ấy thấy rằng Khổng-tử chỉ sái 
—— một cái mục-ếích thuộc về lý- muy Mục - ứ thì 
_ trọng ở cách tiển- hành  _ : 
| _Vkhec nầy nữa trong dịn Công-mạnh ( 

_[TÈ Mạc-tk hải mật Nho-gii tầng : t Šáo lại 
"làm _ău 0» Người Nho gi đíp : é Nhạc để làm 
nhạc ». Tử Mặc-tử nói : & Ngươi vn chưa trí & 
ta. Nay ta hỏi rằng: « Sao lại làm buồng?» Ngươi 
nói: « Mùa đồng tránh rết, mùa hà trính nắng, 
buồng để cách biệt con trai con gái 9. Thể là ngươi, 
đã bảo ta cái cớ làm buồng. Nay ta hỏi rằng : « Sao. 
lại làm nhạc ? », Ngươi bảo : « Nhạc để làm nhạc,». 
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“Thế cũng như hồi «Sao lạ làm buồng x mà đáp. 
q Buồng để làm buồng» (? # 27 HH + 1# + 

‡ th t1 6é  ? s d: «# r( 4  g..o 
† #£ 7 w: ‹?Ø} A ® d ®S6Á Hs: S 
tỳ t6 Á ÄẤ ?› ag?:‹ 2586 $: 8$: 3® 
+2 Â Ở + «Ä 0d + › t ? 3 4 Ô #£ 
+, #dÐ 4` +9 Ms: c Ð Â £Ÿ? vs s: 
ti 2 À Re co Ê MHỌn (E # Ã Tơ 
“2 Ẩ© #6 ;Ẻ+2 ÁẢ T d.?° Từ Mặc-tử vấn ư Nho- 
giá viết: «Hà cố ví nhạc» viết « Nhạc dĩ vi nhạc 
dã». Tử Mặc-tử viết : « Tử vị ngã ứng dã. Kim ngã 
vấn viết: « Hà cổ vị thất?» Viết: « Đông tị hàn› 
hạ tị thử, thất dĩ vi nam nữ chỉ biệt dã», tắc tử- 
cáo ngã vi thất chỉ cỏ hỹ. Kim ngã vấn viết: « Hà. 
cổ vi nhạc?» Viết; « nhạc đĩ vì nhạc đã », thị do. 
viểt: chà cổ vi thất?» viết: «thất dĩ vi thất dã»] 

Nho-gii chỉ nói «là thể» Mặc-tử muốn biết cái. 
có «tại sao), Đó lại là chỗ khác nhau rất xa. 

Hồ-thích cho rằng: hai điều khác m= này đều 
rắt trọng-yÊu. 

Thật vậy, chính nó làm cho hai chế Nho Mạc: 
di ra hai ng. 

Nho-giả chỉ thích đặt một cái nều «lý-tưởng » 
thật cao, để làm mục ích cho đời sống của loầš 


. „5 
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người. Ví như: bàn về chíah-trị, Nho-gia nhất-định 
phải nói «vua cho ra vua, tôi cho ra tổi, cha cho ra 
Kha, con cho ra con»; bay là làm cho « người gần 
vui lòng, người xa để lại », đó chỉ là những mục-đích 
lý-tưởng, không phải phương-pháp tiến-hành. Hay 
như bàn về nhân-sinh triểt-học. Nho-gia chỉ treo 
cái bảng «phải đỗ ở chỗ chí thiện », không nói 
làm cách thể nào mà đi đến được chỗ ấy. Rồi khi 
bàn về tiết mục của cái bẳng đó, thì cũng chỉ nói 
(lầm vua người ta, đỗ ở chỗ « nhân », làm tôi 
người tả, đỗ ở chỗ « kính », làm cha người ta, đã 
ở chỗ «từ», làm con người ta, đồ ở chỗ « hiểu », 
vàn với người trong nước, đã ở chỗ «tin», 
tuyệt-nhiên không nói vì sao làm coa phải hiểu, vì 
sao làm tôi phải kính, vì sao làm vua làm cha, 
làm bà-bạn lại phải « nhân » « từ ? và ( tía 9, Tóm lại, 
nghị-luận của Nho-gia chỉ thiêa về mặt động-cơ, 
không chú-ý đến cái kết-quả, chỉ nói nên làm như 
thể, không nói tại sao phải làm nhự thể. ' 
Phương-pháp của Mặc-tử thì trái bẩn thể, Bắt- 
Lỳ việc gì, Mặc-tử đều hồi « để làm gì». Ví như 
đàm một cái buông trước hết hãy hỏi « để làm gì » 
mới có thể biết nến «lầm thể nào %. Có biết cổng- 
dụng của cái buồng là để mùa đông tránh rét, mùa 
hè tránh nắng, và để cách-biệt con trai với con 
gái, thì mới biết cách xếp- đặt ra sao cho có những 
—.- "ng im: Hà lax hình - vị lu hư k* _ 
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Âu giếng - như thẺ, Mặc-từ cho rằng: vớ-luận sự 
vật, chẾ - độ, học ~ thuyết, quan - niệm, cái gì cũng 
hải tế chỗ « ÁÊ làm gì». Nói cho rõ ta, nghĩa 
lậ siệc gì vật gì cũng có chỗ « dùng », biết được 
_ chỗ dùng » của - sự vật, mới biết được sự phải 
trái, tốt xấu của nó. Bởi vậy,' khi bàn. về thuyết 
‹ kiêm Ái ®, Mặc-từ nói: 

( Dùng mà: không được, dấu như ta .áy, cũng 
sẽ công-kích. Vâ, khi nào lại có cái « phải » mà không _ 
dùng được » (M ® Ä J7: IS 4 ke 
+ .5 # 4# & #£ + f4 #t! Dựng nhí bất 
khả, tuy ngã diệc tương phi chi. Thả, yên hữu thiện 

“nhỉ bất khả dụng gi) (Thiên Kiêm ái hạ). 

_— Và khi giải thuyẾt phi-nhạc, Mặc-tử cũng nói: 
_—® Thánh~vương cũng đã thu-liễễm nhiều của 
huốn dân, để làm ra thuyền và xe. Lúc đã thành 
tồi, liềa hổi: « Ta sẽ dùng nó. lm - gì. Đẹp rằng: 
« Thuyền động ở nước, xe dàng ở cạn, quân-tử 
được nghỉ chân, tiểu-nhân được nghỉ vai, lưng. 
Cho nên muôn dịn “xuất của đem lại mà cho, không 
__ đấm oán-hịn. Sao vậy^ Vì nó trúng vào chỗ lợi 
: — của dấn. Vậy thì những thứ nhạc - khí, nếu cũng 
i trắng vào chỗ lợi của. đìn như thể, ta cũng không s 
dám công-kích. Nhưng đần có ba điều lo là: đói 
không được ăn, rét không đuợc. mặc, môi không 
ñược “ghi, ba điều đó là sự lo lớp của -dân. ong 


Ề uc . | ` \ 
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_sá vì ăn mì gế dudng lớn, “hà tổn âu gấp 
_ đần cầm đần sắc, thối ống vu Ống sinh vì tác xi. 
—_. e8 eii thích, thì di của lã mỊ: của đám sổ đượo $ 


4 —Ì 
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" về 9 song ch IL ii g hượn k | _. vàn 


này hôi hiện hệ), 
La ah... 


. Xu ê dầu lạ sẻ, Lo me L1U aey 
“chỉ? > viết: « Châu. chỉ dụng thủy, me dÀi dụng hạ, 
—_ gMẾ -ử. tức kỳ bức mứa, dếu-shêo tứa kỳ hiếu bối 

, yên.» CẾ vạn \din. xuất HÌ,.tê sài dề si, lết dám. _ 
_ “vị tích lận gi. Hì di? Dt kỳ pháa trúng dân dài - 

đợi dã. Nhiệt tác nhạc kÀ ghia tứ dân (ÀI lại - 
_ đệ nhược thử, tức nạt điệc dị dhủ pái Ái. Da liêu . 
— tạm, hp) bách bang co 
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| kÖŠ gả bất đấc tứo, tam giả dân chỉ cự hoạn dã, 


Nhiên tức đương vị chỉ tràng cự chưng, kích minh - 
cổ, đần cầm sắt, guy vu sinh, nhỉ dương can. 
xich, dân y thực chỉ tài, › tương an đíc thiên ?) (Thiên. 
Phi~nhạc thượng). - 

Đoạn trên ý nói cái gì dùng được thì gọi b. 
‹( phẩi», cái gì đã « phải » thì phải dùng được.. 
Ví như ta nói cái bút này tốt, vì nó dễ viết. Nếu. 


không đề viết chì không thể bio là tốt. Đoạn. 


dưới sâu hơn một tầng, đại để nói rằng: chỗ « dàng »- 


_ của các sự-vật, đều phải nhằm về mục-dích thực. 


lợi Vật gì, việc gì không trúng vào mục-đích ấy- - 
thì không nến làm. Ví như kiềng vàng nhẫn ngọc,. 
không phải không có chỗ « dùng », vì nó có thể: 
làm đồ trang-sức, nhưng chỗ « dùng» đó không _ 
có ích - lợi thực - tể, thì không nên dùng. 


Đỏ là chủ-nghĩa « ứng-dụng », Mặc-tử đăng nó- _ 


làm đồ ổo-cin lời nói việc làm sả nguhi đều, 


nhự đoạn th-dụ dưới đây: 


_—— [Nay k mù nổi: «(Bạch nghĩa là vu, Hiệu, W 
nghĩa là đen», dấu kể sáng mắt cũng không. đề: 


được. dời. ấn, Nếu. để. đen. trắng lãn-lên; mà: gái 


kẻ mù chọn lấy, thì hấn không thể biết được. Cho. 
nên ta nói «K¿ mù không biết đen trổng, không- 


,IMÉ w W g9: tên, w  sý đụ“ JẤy- EM 


_— Ông -bi qdá-8'aug đinh “Q dế đc 
“nhân, đầu 'ẩẩấ vua Vũ vua Thang cũng không. 
đối được lời bọ, nhưng đỂ nhía với bất-nhín 
Tin lộn, mà bảo những :người quin-tử- tang thiên. - 
hạ chọn lấy, thì họ không chế bit được. Cho sứ — 
ta bão người quân-tử trong thiên lạ không biết 

điều nhân, kháng phải vì sự gọi tên, cũng là vì sự 

chọn lấy ». (4- $ + N—, :z.« 4t # tbớ.: M*â.#* 

Xu“ M § # #6 <' K6 #› 


1# #“=®%: ® #Ww bớt .. + # 
+. #8 ® it 2 43 6°) ¡rẻ È #8 th A 
% ẨỒ ÒÒÉÐb ® 2# tP' 6 `. AT ^ # 
† E6 §t ẨOW mờ HCM TA T 
# CÔ # 4 tP° lv: 8 6‹ #ÓU?i * A 
„o KiA cổ giả viết: «Cự gi bạch đi, kiền giá 


bắc dã», tuy mình mục gả vô dĩ dịch: chỉ. Kiêm 
bạch hắc sử cổ. thủ yên, bất năng tr đi. Cổ ngã ˆ 
viết : « Cổ bất trị hấc bạch, phi. đi tỳ danh, dĩ 
kỳ thủ dã. » lim thiên bạ chỉ quân tử chỉ danh nhân 
— đã, tuy. Vũ "Thang vô dĩ dịch chỉ. Kiểm. nhìn dữ 

“bất nhân, nhỉ sử thiên. Ê chỉ quia tử thủ yên, bất 
nẵng trì dã. Cổ ngã viết: « Thiên. hạ chỉ. quân-tử. 
' bất trí nhân, phi dĩ ở danh, „ˆ đ by dã Ỉ, 
` kinh Q4- 13 
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Mỹy cầu MS }) "an tất. _" với 
MẠnh người đời - | 
Ở đời ai “^ biết nói dây suảh đạo - đức, | 
tiếng như kâ mù tuy không trông thấy trắng. đen 


Ì nhưng dũng nối được định-nghĩa của đen và trắng. 


Địn khí ứng-dụng vào chỗ thực-tẺ, mới thấy những 


si định - nghĩa sói mép không thể dùng được. 


Những người hay aói thánh tướng đều như thể cả. 
Thậm chỉ lắm kể nói rất sành -sối, rành ~ mạch, 
nhưng mà đến lúc lâm sự lại rất mù-mịt lờ-mè. 


Đối với Mịc từ những người như thể, không phải 


là kẻ thật biết Những kệ thật biết phải đem cái - 


,Ó biết của mình dùng vào việc: làm.. 


Đấy là phương-pháp căn- bản của triết-học Mặc- 
— tử, §au này cái thuyết « trí> hình hợp nhất » của 
Vương Dương - Minh, cũng có nhiều chỗ: giống 
phương - pháp đó. Dương- Minh nói rằng : e Chưa 
tỏ bao giờ biết mà không làm., Biết mà không 
làm tức là chưa bit», Giu ấy với câu « Ta bo 
người qula-tử trong thừn-hạ không biết điều nhân, 
— kháng phải vì sự gọi tên, cũng là vì sử chọn lấy » ` 
của Mịc-tử cũng cùng một ý. Nhưng Dương-Minh với 
-_Mịc-từ lại có mộ chỗ rất không giống nhau. Dương- 
Miah chỉ chuyêm trọng về phương-diện K lương 
trì», cho sín mới sói: « Một điểm lương trị, ấy 


l chuẩa - - tẾc của anh, Ỷ anh. nghĩ ra, nó phải thì 


Ầ 


ử 


d — KÓ í  MẶC.TỪ 


biết là phải, nó trái thì biết là trái ». Mịc-tù không 
_ -thẾ, Cái chuẩn-tấc về sự phi trải của Mic-tb không 
— phải do ở lương-trí trong lòng, mà ÍÀ do dự thực 
_›dụng ngoài lòng. Mặc-tử là người chủ-Hương k nghĩ. 

_ ngoại », Dương-Minh là kẻ chủ-trương « nghĩa nội » 
-cái thuyết « Trd bình hợp nhất » của Dương-Minh, 
-chỉ cần người ta thực-hành những điều do ở lương- - 

trí sai khiến. Còn thuyết « trì hành hợc nhất » của 
“Mặc-tử, thì cla xét xem những ổiều đã biết có thị 


F -thực - bình được không, có thỂ ứng-dụng được 


sở không. Thực - bình được tức là biết thật, không 
_ “thực hình được Ấy là biết giả; tag-dụng được tức 
là cá biết có gái, không tag- dụng được, Ấy lì 
_«4 MẾt vô g-mi. 
“. tương-pháp - cỶ“â. " Mgăk lùag vo 
m _¬MM dễ Â: như đoạn mày trọng thia Phiông ( 
_«Ồ Nay cá mội người, ve vườu sgười tì, l8 
sậm qui đo qui mậa cả người b, mọi tgười - 
ghe thấy thì chỉ; ở trên, sgười cói chíahs lất - 
` được tỉ phật. Đó là có gi) Vì bến lim bại qgười 
——— "ta ể lợi cho mình. Đến kì da bất chó bìo gì lựa — 
_ của người ta lại bất ngàĩa hơa vào vườa la HẬN © 
— ưuổ đào quả mộ. Đà cớ g? Vì lín le lại: 
_ mgưồi ta càng nhiều, nh mayệc 
tội càng mặng. Đến kệ vào chuồay người th, ln 
trận con ti cn sgp dần sgười tạ lị Mắt nàệ 


", 1 II TU !UELP LỰU (.0 se ven = =7 =  .-..Ă... 


yỷPˆ xi» hmm Am 


MCITÚO — 


| auhia hơn sa bất chó heo gà lợn của 0qgười ta. 
Đá là có gì? Vì hín lm bại người nhiều hơn. 


Hi làm tại người cìng nhiều, thì sự bất-nhân 
càng tỆ và tội tầng nặng. Đến kẻ giữ người. vô tội, 


_ lột lẩy ío đơn áo cừu, cướp lấy cái giáo cái gươm 


của người ta, lại bất nghĩa hơn vào chuông người 
ta, ăn trộm trấu ngựa của người ta. Đó là cớ gì? Vì 
bín làm hại người ta nhiều hơn. H làm hại người 
càng nhiễu, thì sự bẩt-nhân càng tệ, tội càng nặng... 


1® —= ^~ ~^~Wm› #8 *# + #? £ 
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$ #: # #®+šằ ^ * 8 ^ k* #£ 
l; w, tƒ 8# ử ? 22 # # ^ €@ ÿ › ĐÐ 
~f®6 › 3# 4£ ià x' Ÿ ¿ A3: £ 
4 A  d.°. } # A 8 Ø8 # 3x 4 
-' 44 Ẩ 4 3A AM ÔN: RA BỘ 
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hữu nhất nhân, nhập nhân viên phố, thiết kỳ đào: - 


lý, chúng văn tắc phi chí, thượng vì chính giả đác § 


 .. 


tác phạt chỉ: Thủ bà đã? Dĩ kỳ khuy nhìn tự lợi 


dã. Chí nhương nhân khuyếa tài k4 đồn gi, kỳ 
bất nghĩa hựu thậm nhập nhân viên phố thiết đo 
lý. Thị hà cố dã? Dĩ kỳ khuy nhìn dữ đa, kỳ bất 
nhân tư thậm, tội ích hậu. Chí nhịp nhân laa khái, 
thú nhân: ngưu mã, kỳ bất nhân nghĩa hựu thịm 
nhương nhân khuyến thỉ kê đồn. Thị hà cổ dã? Dĩ kỳ 


khuy nhân dũ đa. Cấu khuy nhân dũ đa, kỳ bất nhân 


tư thậm, tội ích hậu. Chí sÁt- bất cổ nhận dã, đà 


"kỳ y cầu, thủ kỳ qua kiểm giả, kỳ bất nghĩa hựu 


thậm nhập nhần lan khái, thiết nhìn mã ngưu: 
Thị hà cố dã? Dĩ kỳ khuy nhân dữ đa. Cấu khuy 


nhân dũ ổa, kỳ bất nhân tư thậm, tội ích hậu...) 


ơi đoạn trên này, nếu chỉ xét về cách luận- 


_ chứng, người ta có thể cho rằng phương-pháp 


triết - học của Mặc - tử đã hơi tỉnh - *% đó l chỗ 
Mặc-tử. — hẳn. -Nho-gia. , 


| = PHÉP BÀ. BIỀU 


Ba ‹ “biểu » là gì ; Những uỳng-lợp nào thi 


_ dùng ba biểu? Ty nghe Mặc-tử cất nghĩa: 


KNới phải dựng mẫu. Nói không có mẫu, ví 
như ở trên bàn goay mà nói sớm tối, phải trái 


_ lợi bại, khác "nhau thể nào/,không thể mà biết 
_ rõ được. Cho nên khi nói ắt có ba « biểu». : 


« Thể nào gọi là ba «biểu»? Nghĩa là có cái - 


. lm «gốc» có cái làm (nguyến", có cái để 


“—- 
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ï dùng»: « Gốc ở chế nào? Trên thì gốc ở việc: 
 gỗa thánh -=vương đời xưa. Nguyến ở chỗ nào? 
— Đưổi thì dè xết sự thực ở trước tại mắt trăm họ. - 
Dùng ð chỗ nào? Đưa ra làm việc hình chính ` 


HH) 


có lợi cho nhà nước trăm họ hay không 
Ù + Ñ' † %6 #8 ' @ # # O0 2 
% # Ø 7 + +: + 1 9 8 + 8° 
Tƒ lỆ H3 ĐW lế Hi HUẾ 32 Ác 
“^. in. 842 <4: 5x+~4#' 1 
“ #. rM ¿ *}À- + + # # 
*Š, £® '#? + # +: T # # #1 
Ị # . #8 +? # z⁄ Â H8? 


Ù, # + Al £ 8 da + 4l? Ngôn tất lập nghỉ. 
Ngôn shỉ vô nghỉ, xý do ¬ quân chỉ thượng nhỉ 
ngôn triểu tịch giả dã. Thị phí lợi bại, bất khả đấc 
_ ahỉ thỉnh trì dã. Cố ngôn tất hữu tam biểu. Hà vị 
_ tam biểu? Hữu bản chỉ gii, hữu nguyên chỉ giả, 
hữu dụng chỉ giả. Ứ hà bản chỉ? Thượng bản chị 
w cổ giả thính-vương chỉ sự. [Ƒ' hà nguyên chỉ? 


(¡) TẾ Nguyễn chua rằng ý t Cao Dự chưa sách Hoài-nam-tử nối 
tÌsg ‡ & /ÿ (quân) lì cấi bàn của thơ gốna dùng đi nặoc đồ sành. Sách, 
Sồ-ký tập giải sói rằng: Nhà làm đồ gấm gọi tên cấi bần quay tròn È-. 
đưới cái khuên là «œ /Đ 3 (quía), Vậy thì chữ « Jÿ » tức lH bàn 
xoay của thợ gốm dùag để cịa whữag đồ tròa, Câu này ý nối : Ngườ+ 
tà mì biết êm tổi l nhà về cách lập sên để biết bốa phương. Ở trêu 
lảa xóáy quấy tít không thể lập sêm để biết phương mìo vào phương 
sào, thì không thể biết sớm tối, sếu kói sớm tối tức là nói mò mò, khôag 
thẾ trúng được. 
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so 

Hụ sợi kÀ tả AM em du Ư l 
¡ng chỉ?. [vi bình chíah, quan k} trứng 
csM- lại »,' CỀNH Pin 


long bé chiêu: đó dài bilu thế si và 
“ấu thứ hú, số lúc địa lin đảo suống; nhưng biểu 
_ thứ ba bạo giờ cũng ở cuổi cùng ơi đó biế 
Mặc-tử rất chú ý đến sự ứng-dụng về thựcdŸ.. 


địy để làm thí dụ: | 
k¬ thứ nhật, Mpsb Đó: t 
.„ Nhựng mà sĩ-quân-tÈ đời nay hoặc sũng 
có xáết vẫn cho số-mậnh là cố. Šong ta lừng 
xem ngược lên việc của thíah-vươag đời xưa, cái 
hước vua Kiệt đã làm cho loạn, vus Thang nhận 


—_ lẩy lạ làm cho trị; cái nước vua Trụ đi làm cho 


loạn, vua Vẽ ghận lấy lạ làm cho trị Đó là đời 


_ _ vẫn chưa thay, dân vẫn chưa đổi ở vua Kiệt vua | 


Tự thì thiên hạ. lọc &- va 'Tùngg vừ Về dịệ 


—— chiên hạ tụ bá có thế bảo là số-mệnh à? HẦẾm —- 


L 
. 
b 


pháp của, tiên -vương cũng từng có nói + phúc 
không thể cầu, họa không thỂ kiêng, cung-kíak 
_ không ích gì bạo ngược không hại gì» ư 2 EÍinah 
phép của tiên-vương cũng từng cổ nói + ghú 
không thỂ cầu, họa không thỂ kiẳng, cung - híah 


không ích gì, bạo-ngược không hại gì » ư ) - 


lời ch} € Ủủa tiên - vương cũng từng cổ. nói 


"Phép lojn chóng này, ... mang 


”ò” 


: 


k 


ị 
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* phúc không thể cầu, vạ không thể kiêng, .cunđ+¬ 


kính không ích gì, bạo-ngược không hạt gì» ư? 


(§ ø +: X T + + #8 ° c& 2® .Á 1° 


+ #8 X 7]J 1ì œ #9 ®^ 7 i†?ó ĐÈ & ä 


Ả † be V £ “$: #8 2 
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Ä ø : (C # 4£ JÏ d ® ðØ + TT ử›'  ® 
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s&€ 8› +@ ®: Nhiên nhì km thiên hạ chỉ sĩ 


quân-tử, hoặc dĩ mệnh , vị hữu. Cái thường thượng 
quan ư thánh-vương chỉ sự: C-g¡ Kiệt chỉ sở loạn, 
Thang thụ nhí trị chỉ; Trụ chỉ sở loạn, Võ-vương 
thự nhi trị chí. Thử thể vị địch, dân vị thâu, tại ư 
Kiệt Trụ tíc thiên -hạ loạn, tại ư Thang Võ tắc 
thiên-hạ trị, khỏi khả vị hữu mệnh tai?.. Tiên- 
vương chỉ hiển, diệc thường hữu viết : « nhủ: bất 
khả thỉnh, nhi hoạ bất khả húy, kính vô ích, bạo 
vô thương » giả hồ? Tiên-vương chỉ hình diệc thường 


hữu viết ‹ phúc bất khả thính, nhỉ bọa bất kảá _ 
| húy, tính vô ích, bạo vô thương» giả hồ? Tiên-vương nx 


chỉ thệ diệc thường hữu viết :« phúc bất khả thỉnh nhi 
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họa bất khả húy, kính vó ích, bạo vô “— lai ' 
hồ ?) ( Thiên Phi mệnh thượng}. CỂN mHỦn 
-Đó B cgốc ở: việc của thánÌh-vương đồi sưa» 
- Biểu thứ hai, Mặc-tử nói: 
«Ta sở di biết mệnh là có hay không, là xét 
sự-thực ở": trước tai mắt mợi người mà biết lÀ_ cổ 
hay không. Cá gì có nghe, có thấy thì bảo là có, 


— Cái gì không nghe, không thấy thì bảo là không. Í4 


từng xét về sự thực của trắm họ, từ xưa cho đến nay,. 
có ai từng thấy thể của số-mệnh, từng nghe tiếng 
của số-mệnh hay chưa? "Thật chưa từng có » 


(Ø1 r2 4a ?@ + TRỒ#* c + "... 
ïñ§ ủú + to 46 @6 th? R8 M “e' 4# 8 
Ò+? tì ñ ¡ # +2 M›.&*# 8: te nà Ẻ 
—†AO 3 ~© T7 8 ~ỈM' lu‡ 22 4e ứ 
f 4# 1# <6: ỦB®e#£4%? 8 
4ˆ 1®“ # ủử.: Ngã sở di tả mệnh chỉ hữu dữ 


_ võ giả, - dĩ chúng. .nhâu - -nhĩ mục chi tình tr; hữu 
dữ vô. ‹ Hữu văn chỉ, bữu kiến “chỉ, vị chỉ hữu; thạc 


- chỉ văn, mạc cehỉ kiến, vị chỉ vô; Thường khảo chỉ : 


bách tính chỉ tình, tực cổ dĩ cập kim, diậc thường. : 


hữu. kiến mệnh chỉ vật, văn mệnh chỉ thanh gi hồ? 


Tác vị thường hữu dã) (Thiên Phí mệnh trung). - 
Đó là cxết, theo. sự thực ở trước tai mất Ỉ 
trắm họ Ð, ộ 

oi _ bề Mặctử: nói : 


MẶC “TỒ... s3 


4 Ki theo thuyết: « bữu mệnh » nói đợt KNgười _ 


_—_ tên thưởng ai, ấy là số-mệnh người ấy được thưởng, _ 


khôay phải vì hiền-thảo mà thưởng. Người trên 
phu ái, Ấy là số-mệnh người ấy phải phạt, không - 
: v) bạo-hgược mà phạt». Bồi thế mà họ: vào 
trong nhì thì không hiểu-thảo với họ-mạc, đi ra 
ì thì không kính-thuận với làng xóm, đứng 
=—¬ không có lỄ ý, ra vào không có tiết- độ, ở 
| chế. trai gái không có phân- biệt. Cho nên sai bọ 
cbÌ việc quan phủ thì họ ăn trộm - ăn cắp, cho. họ 
gìữ thành thì họ làm phản, vua có nạn họ không 
— TH: chứ, vua ái bọ không tiên đdựa.... Ngày 
— ,#EA, - những kê dân. cùng đời. cễ, : tham. ăn 
uống, biếng làm việc, vì thể, cái của ăn mặc không 
Ál, mà cíi lo đổi rét tới nơi, họ không biết nói 
tvì ta hư hông, làm việc không gắng», Ít nói: 
#@kl mệnh của ta vẫn nghèo ».. . Ngày xưa những 
ng bạo vương đời cế không nhịa được sự v— 
mÃ của tại mắt về sự 'thiêa-lậch của bụng đạ... 
đổẩn tan mất nước nhà, nghiêng đỗ xã-tắc, họ lung 
— HẾt nói: tvì ta hư-hêng, Tìm việc chính-trị không 
_ khéo », Ất nới: vguổ: mệnh của ta vấn mất » Nay - 
dùng lời nói cổa kế theo thuyết chữu: NI »thì . 
4 người trên kháng: ghe. đến chuyện: chíah-trị, người - 
dưới không làm việc Người trên không nghc 
huyện c nhi thì chíah-sự rối loạn, người dưới. 
kháng lá việc Chị của dùng không đủ. Đá l chỉ 
4 ng . nói : + 1.0 


1 


l 


sọ —_ MẶC.Yử | 
kg lc nh Ìn gu sả: lA #4 + đ«c 
Ÿ H: ch" fh g4: 0 6À 
†è): kg 7ñ 61 8° "N“.h. 
_Ÿ du + #8 ^*®*MN 42+^M Á' É 
“ST... . sẻ... SG 
*+& ?› #9 + A@'': Á ®&w %+$ #t)0 4. 
§›  Lï 6T... x. . ... 
hit W4 86 ‡ + <0 R' te 
®, 8 Mc R #' A2 R4 # 
X6. ĐÀ. lĐ dt - ~`# É. XI tA 
—E”IN. HE" ÁP dà MỌg:  ® 
¬".........  . .. .a 
 ..zˆ..... . s . . . 
KŠÖ...... `... L.:.. 


si: + #®@ 8Ô ÁA &° +84 486 +. .*. 
3” “Ji Ð> + 8® % T ® A $ + # M 
__# 8 # #e› + #:Ð8Ẻ †# tứ 8 4 Á4^ 
"“¬a^...... . .... 


_J; Chấp hữu mệnh giả chỉ ngôa 'viẾt : 
‹ Thượng chỉ lở thưởng, mịnh vỗ thì thưởng, phủ 
hiền cố thưởng đã. “Thượng chỉ sở phạt, mịnh số - 
_ thả phạt, phí. đạo cổ phạt dã. 9 » Thị cổ nhập 5 
| bất từ biểu ư. thân thích, mủ: tứ đông 


“ 
-Í 


` 


Mương-lý, tọa sử bất độ, suốt nhận vô tiết, nam 
_eỡ vô biện. Thị cố xử trí quan phủ tắc đạo thiết, thử. 
thành tấc bing bạn, quia hữu nạn tíc bất tử, xuất... 
vong tíc bất tống... Tích thượng-thể chỉ cùng dân, 
tham ư Ẩm thực, nỌa ư tòng sự, thị đi y thực chỉ 
_ tài bất túc; nhì cơ hàn. đồng nỗi chỉ ưu chí,. 
bất trì viết: (ngã bì bất tiểu, tòng sự bất tật » 
tÍt viết: c ngã mệnh cố thi bần ». Tích thượng 
thể bạo vương, bất nhĩn kỳ nhĩ mục chỉ dâm, tâm 
đồ chí tích.. toại dĩ vong thất quốc-giả, khuynh 
phúc xã-tẮc, lất tỉ viết: « ngã bì: bất tiểu, xị 
chính bất thiện. », tẤt viẾt: « ngã mệnh cố. thất- 
chỉ ». Kim dụng chấp hữu mệnh giả chỉ ngôn, tắc 
thượng bất thính trị, hạ bất tòng sự. Thượng. bất - 
thính trị tắc chính loạn, hạ bất tòng sự tắc tài 
dụng bất túc... Thử ấặc hung .ngồn chỉ sở: đo sipk 
nhỉ bạo-nhân chỉ đạo dĩ) (Thiên Phim thượng). 

Đó là « đưa ra làm việc hbàoh-chính, xem có: 
lợi cho shân-dân trầm họ hay không».  : 

Đi với thời-đại Mặc-tử, phép ba biểu đó, nhật 
—— liều thứ ba, có thể cho là ưu-điểm đặc biệt của. 
—— Megi,-các - : họ©-thuyết, khác. đều: thiểu 'kiểu' luận ` NV nà 
` chứng Ấy, Tuy vậy cũng. có chỗ hay, chỗ dở, chưa. 
phải phương-pháp hoàn: thiện. Hồ-Thch đã có 
phê-bình như sau: 
—„ Về biểu thứ ba. (Đưa ra làm việc Kích dưa, 
xem có lợi cho nhà nước trăm họ hay ".. 
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_ Cái lưu-tệ của điều này ở chế giải-thích chế 


— «lợi»-hẹp quá. Thường thường có rất nhiều siệp | 
cách sau hàng mấẫy trăm năm mới thẤy chỗ « dàng», - 


— hoặc là chế dùng không ở bề ngoài mà ở cái phần 
cốt tử bên trong, không thể thểy ngay trước mất. 
"Ví như Mặc-tử cóng-kích âm-nhạc, nói rằng. : Â@A^ 
nhạc không được việc gì, vì rằng: một là phí của, 
hai là kEồng cứu được sự nghèo-khố của dân,. bạ 
Tà không thể giúp đỡ nhà nước, bến là khiến cho 
_mgười ta sinh thói xa-xỆ. Sáu đó, Tanh-Phân có 
bác Mặc-từ thể này : , 

`, «Xưa kia chư-hầu mi vỀ thính chính, -phúa 


_ nghỉ- I-ngƠI bằng CẤI vui của tiỂng chuỗng tiếng trồng : = 
kẻ nông»¬phu- mùa xuân thi. cầy,. mùa hè thì cấy, - 


mùa /thu thì g§t mùa. động thị cẤt<ớa,. phải nghi- 


ngời bằng. CÁI. vui. của: -tiếng chậu. tiếng lớn, - | 


N ay phu-tử nói 4 thánh-vương không làm  âm- 


` “hạc », đó cũng giồng như ngựa chỉ chạy không đã, 
cái cung chỉ dượng không buông, có lẽ kể có khí~ 


Ty 6) không. thể tới được bậc đó». 

- Câu hội này hoàn toàn căn-cứ ổ' mặt thực-dụng, 
thật đã đánh để cái thuyết phi-nhạc của Mặc-tử. 
Mặc-tử suốt đời là nhà tôn-giáo chỉ biết “khổ-hạnh 


cứu. đời, tính có chỗ thiên, không thể .. ty —” 


6). Tác: x4. xen A699. 


- 3N 


men 
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công-dụng của Âm-nhạc. Đó cũng do sự nhận lầm 
chữ «lợi » mà ra. 
_ VỀ biểu thứ hai, (xét theo sự thực ở trước 
tá tất trắm họ). 

Biểu này cũng có lưu-tệ. Là vì tai mắt người 
tá chỉ có giới-hạn, còn có nhiều thứ —ví như số- 
thệnh —= nguyên là một vật trông không thấy, nghe 
cũng không thấy, không thế vịn vào cớ đó mà 
bảo là có hay không. Vả chăng, tai mắt người 
thường rất dễ sai-lầm lẫn-lộn, ví như" câu chuyện 
ma qui, tiểu-thuyết đời xưa nhiều chế nói đủ 
chứng-có rành-rành, cho đến bà-bạn của mình lắm 
người cũng khoe chính mắt thấy ma nữa, có Íẽ vì 
thể mà mình bảo là có ma được ư?' 

Song mà biểu ấy tuy có lưu-tệ, nhưng lại có 
một công-dụng tất lớn, Là vì xưa nay các nhà 


_ triết-học lrung-quốc không nói đến sự kinh-nghiệm 


ở trước tai-mất, và chỉ bàn về lý-tưởng trong 
bụng. Ví như Lão-tử nói rằng: « Không ra khỏi. 
cổng mà biết gầm trời, không cần ngó qua cửa số 
quà biết đạo trời, hề ra cìng xa thì biết càng ít»; 
hay như Không -tử tuy nói «(học mà không nghĩ 
thì lờ mờ» nghĩ mà không học thì nguy Đ, nhưng 
mà chữ chọc» của ngài hầu hết chỉ vẻ một việc 
đọc sách. không "phải sự thực 'ở trước tai mắt 
trăm họ. Riêng có Mặc-tửừ luôn luôn nhắc mãi điều 
đó và nói : 
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«Cái cách mà người thiển-hạ sổ-dïi sét biết 
l có hay không, ất lấy những sự tại mất mọi 
người thực biết là có hay không làm mực. Thịt 
có nghe thấy, có trông thấy thì lấy làm có, không: 
nghe thấy, không trông thấy, thì cho là không % 
(thiên Minh-qul). Sự trọng những cái kinh-nghiệm 
của tai mắt đó, chính là rễ gốc của khoa-học. 

— Vệ biểu thứ nhất, (Gốc ở vật của thánh ~ 

—— đời xưa): 

- Mặc-tử rất tức những lời nghị-luận vỀ thuyết 
« phục cổ » của Nho-giả, cho nến trong thiên : Phi- 
nho có nói: - 
—— Kã Nhogii nói: « Quin-tử phi nói theo cỗ, 
mặc theo cổ, mới là nhân ». _ 
_— Đấp tầng: «Lời nói đồ mặc của đmi cổ cũng 
đã có một lần mới, mà người xưa nói nó, mặc S ° 
thì không. phải là quân-tử ». _ 
_ Mặc-tử đã phẩn-đổi sự. phục-ổ dhự. thự, cớ 
"SAO lại dùng « việc của thánh-vương đời xưa » để 
làm tiêu-chuẩn cho sự luận-chứng ?-, | | 

Bởi vì biểu thứ nhất và biểu thứ ba của Mặc- 
tử vẫn cùng một ý. Biểu thứ ba nói sự ứng-dụng 
về thực-tế của hiện-tại và của tương-lai, biểu thứ 
nhất nói sự ứng-dụng về thực-tẾ của quá-khứ, 
Những sự kinh-nghiệm từng trổi về quá khứ đều 
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có thể làm gương cho chúng ta. Người xưa làm. 
tôi đã có hiệu quả, thì người đời nay bá lại không: 
thể bất chước? Người xưa làm rồi có hại, chúng 
ta còn nên theó nữa làm chỉ? Vì nghĩ như vậy,. 
Mặc-tử mới nói: 

c Hk thầy lời nói việc làm, cái gì hợp với 
thánh-vương Tam-~ đại ”), vua Nghiêu, vua Thuấn,. 
vua Vũ, vua Thang, vua Văn, vua Võ thì làm. Lời. 
nói việc làm, cái gì hợp với bạo-vương Tam-đại,. 
—_ VỤA Kiệt, vua Trụ, vua , vua Lệ thì bả, (thiên. 
— Quíngha) —- 

Đó kháng phải là cách chục -cễ thủ -cựu, Ấy: 
là kiểu « ôn việc cũ mà biết việc mới, lấy việc trước: 
tà xét việc sâu ›, 

Ở thiên Lỗ-vấn lại nói : 

[Bành Khính-sinh nói: « Cái đã qua có thể: 
biết, cá sắp tới không thể biết». Tử Mặc - tử 
đáp : « Giả-sử cha mẹ ở ngoài trăm dạm gặp nạn, 
hẹn trong một ngày đến kịp thì sống, không kịp 
thì chết. Nay có xe bền, ngựa khốc ở đây, lại có: 
ngựa hèn, xe bánh bốn góc ở đây, để cho ngươi: 
chọn, thì ngươi định đi thứ nào?» Thưa rằng: . 
« Đi xe bền, ngựa khóc, có thể chóng tới». Tử- 
Mặc-tử nói: « Thể thì làm sao lại không thể biết: 
những cái chưa tới ? » Ì. 
gi "úc lí dài Hạ di 6 ương, sEš Cha, 
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-.- Đoạn này cốt tả hiệu-dụng của sự kinh-nghiệm 
sẽ quá-khứ. Ví nhừ « xe bền ngựa khắc, có thể 
một ngày đi được trăm dặm » và c« ngựa hèn, se 
bánh bổn góc không thể đi đường » đều là những 
. „ái kinh-nghiệm từ trước, có những cái kính 
nghiệm ấy thì mới biết rằng « nay ta dùng thứ 
ngựa khỏe xe bền thì ngày hôm nay, chấc-chấn 
có thể đi được trăm dặm », Đó là phương-pháp 
« xét việc trước mà biết việc sau ». lÍết thẩm luật 
đệ khoa-họoc, đều chung lẽ đó. 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
TÔN-GIÁO CỦA MẶC-.TỬ 


C HƯƠNG trên đã nói : Mặctử là 
người cam chịu khổ-hạnh, mong để cứu đời. Vì: 
thấy lời nói,. việc làm của người đời, nhiều điều trái 
với ý mình, Mặc-tứ nhận rằng chính cái điều đó- 
nó đã làm cho cuộc dời đảo-điểên rổi-loạn, tai-hại. 
nhiều đường, nên mới tực lập ra một món học-thuyt,. 
hòng để chữa hết những sự tai-hại ầy mà xoay 
cuộc đời trổ' lại tột cối đại-đồng thống-nhất và có- 
trật-tự, Mịặc-tử không phải một người chỉ chuyên 
viết sách nói suông, ngoài sự đem tư-tưởng của mình: 
truyền-bá cho bọa đệ-tử, chính mình Mặc-tử lại còn: 
_#i hết nước nọ nước kia để khuyên người ta làm 
theo tôn-chỉ của mình, không hề kỳ quản những 
' sự khé-nhọc vẤt-vi. Như vậy, bản thân Mặc-tử, 
chính là một vị giáo-chủ, mà học-thuyết Mặc-tử- 
thì là một thứ tôn-giáo, không phải chỉ là một thứ 
triểt-học mà thôi. 
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Thứ tôn-giáo đó tuy cồn sơ-i, nhưng đã : 


„cụ-thể. Đọc cuốn MặcC-tỬ, người tá thấy nó có 
những tín-điều sau đây: : 


I.— THIÊN - CHÍ 

Trước đời Mặc-tử, ở lầu, quan-niệm vỆ ười- 
.cũng có nhiều thuyết khác nhau. Lão-từ cho trời 
chỉ là cái luật tự-nhiên, không có ý-chí, không có 
trí-thức. Vì vậy mới nói: « Trời ấít bắt nhân, 
dùng muôn vật làm cổ và chó». Khổng-tử tuy ít 
đàn về trời song mà hình như cũng nhận trời là 
một đẳng chủ-tỂ vũ-trụ, việc trong vũ-tự đều do 


ở trời làm ra, vì vậy mới nói: « Trời nói gì đấu, ! 


bổn mùa vẫn XOAY,. muôn vật vẫn'sinh, trồi nói 
_gì đầu ». 


Mặc-tử: khác hẳn Lão-tử và cũng không giằng 


Khổng-tử. Theo ý Mặc-tử, trời là một đíng cao 
-tột, có uy-quyền, rất thiêng-lêng và rất cổng- 
Thằng, giống như gia-trưởng một nhà, quốc - quân 
một nước, Mặc-tử nói như thể này : 

— € Kê sĩ và người quỈn-từ trong thiêa-hạ ngày 
nay chỉ biết cái nhỏ, kháng biết cái léa. Tại go 
biết vậy ? Coi họ ở nhà thì biết. Nếu như ở nhì 
-phải tội với đẳng gia-trưởng, hãy còn có nhà lắng» 
_giềng để trốn. Nhưng mà họ-hàng, anh em, 
kể quea biết cũng cùng răn nhau, bảòè nhàu và 
đều nói rằng: (Sự đó không thể không chừa, 


không thể không cẩn - thận. Đầu lại có lý ở nhà - 


MẶC - TỬ ó3 


tà đi làm điều có tội với đẳng gia-trưởng ?» Chẳng 
_những ở nhà như thể, đầu đến ở nước. củng vậy.” 
Ở nước phải tội với đẳng quốc-quân, hãy còn có 
nước láng-giềng để trốn. Nhưng mà họ hàng, anh 
em, kể quen biết, cũng cùng răn nhau, bảo nhau - 
và đều nói rằng: (« Sự đó không thể không chừa, 
khóng thể không cỉn-thậd. Ai lạ ở nước mà đi 
làm điều có tội với đẳng quốc-quần ? » “Đó là ở vào 
những nơi còa có chỗ trốn mà sự răn nhau, 
bảo nhau hãy còn hậu-hỹ như thể. Huống chỉ ở 
vào cái nơi không còa chỗ nào mì trốn, thì sự răn 
nhau, bảo nhau, há chẳng nên hậu-hỹ hơn, mới phải ? 
Vị, cổ-ngữ có nói: « Ngày nào cũng tối, ngày nào 
cũng làm nêa tội, còa trốn đi đâu ?» Rằng : « Không 
thể trốn đì đâu. Trời không thể trái, hang rừng cửa 
tổi, không có người ở, trời đều trông thấy rõ-ràng ». 
Vậy mà những người quảa-tử trong thiên-hạ, với 
trời lại quên bằng đi, không biết đem ra răn nhau, 
bảo nhau. Vì vậy ta biết kế sĩ và người quân-tử 
thiên-hạ, chỉ biết cái nhỏ không biết cái lớn. (4- 
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hb : Kim thiến hạ chỉ sĩ quản-tử, tí tiêu 
"nhỉ bất tri đạ. Hà di tí chỉ? Dĩ kỳ xử giá 
giả trì chỉ Nhược xử gia đắc tội ư gia-trưởng, 
do hữu lâa gia số đào ty chỉ. Nhiên thả thân 
thích huynh _ đệ, sở trí thức, cộng tương cảnh 
giới, dai viết» Đất khả bất giới hÿl bật khả bất 
thận bỹI Ô Eữu xử gia nhỉ đắc tội ư gia-trưởng 
nhỉ khả vi dã? Phi độc xử gia vi nhiên, tuy xử ˆ 
quốc điệc nhị êa. -Âử quốc đấc tội ư quốc-quân, do 


— hữu lân quốc sở đìo ty chỉ. Nhiên thả thân thích 


¬ huyỷnh đệ, sở trí thức, cộng tương cảah-giới, dat 
_ viết: Bất khả bất giới hỹ! bất khả bất thận hỹÌ 


.—— 
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Thùy diệc bữu xử quốc nhí đấc tội w quốc quân ˆ 
nhỉ khả vì dã? Thử hữu sở đào ty chí giả dã, 
tương cỉnh-giới do nhược thị Lỳ hậu, huống vô- 
tổ đìo tị chỉ giá, tương cảnh giới khởi bất dữ 
hịu nhiên hậu khả tai? Thì ngữ ngôn hữu chỉ: 
& Nhật yên nhỉ án, nhật yên nhỉ đấc tội tương 
ô đào ty chỉ? Viết: « Vô sở. đào ty chỉ. Phà thiên 
bất khả vi», lâm cốc u môn vố nhân, tất mính 
kiến chỉ ». Nhiên nhỉ thiên hạ chí sĩ quân-tử, thiên. 
di hốt yên; bất trì dĩ tương cảnh giới. Thử ngã 
sở dĩ trì thiên-hạ sĩ quân-tử trí tiểu nhỉ bất trš 
đại d§). 

Vậy là Mặc-tử tin trời là đấng chúa-tể, soi- 
xét khấp cả vũ-trụ. Hết thẩy gầm tròi, đều thuộc 
về quyển quản-lĩnh của trời, cũng như một nhà 
thuộc về gia-trưởng, một nước thuộc về quốc-quân, 
cho nên phải tội với trời thì không trốn đâu được: 
nữa, 

Trải lại, người nào có công với trời, tất nhiên 
được hưởng. 

Cho được chứng thực lẽ đó, Mặc~tử đã tự 
hải rằng : 

Thể thì những ai làm thuận ý trời mà được 
thường) những äi làm trái ý trời mà bị phạt? 
(8 1H # 6S 48 4$ ®8 #{£ +1? 93x 
4 ® # f +? Nhiên-tắc thùy thuận thiên ý 
ahị đấc thưởng gi, thùy phẩn thiến ý nhỉ đắc 


phạt giả ?) 


-áế, Mặc .YÔ 


_ Và lại tự đíp: | | 

(Xưa kia các đẳng thánh-vương ổời Tam. 
đại: vuá Vũ, vua Thang, vua Vận, vua Võ, ấy 
là người làm thuận ý trời mà được thưởng. Xưa 
kía các đng bạo-vương đời Tam-đại: vua Kiệt, 
vua Trụ, vua U, vua Lệ, ấy là người làm trái ý 
trời mà bị phạt (#ˆ 2 ® W 1+ 4 3# 4® k° 
J W§ X # % fŒ f# ¿: # £e A4 #8 ¿. 
tỳ w% Ñ?: L6 X # ® # Tí ð ° Tích 
'Tam-đại thánh-vương: Vũ, Thang, Văn, Võ, thử 
thuận thiên ý nhỉ đấc thưởng dã. lích ÏÍam- đại 
cbạovương: Kiệt, Trụ, Ú, Lệ, thử phần thiên ‡ 
nhị đấc phạt d3). : 
—— Thể nào là thuận ý trời? Thế nào là trái ý 
trời) được thưởng ra sao? Đị phạt ra sao ? Mặc- 
tử cất nghĩa như vầy : 

[Vua Vũ, vua Thang, xua Văn vua Vô,, 
làm việc; trên thì tôn trời, giữa thà: quý dân, 
dưới yên lòng người, cho nên ý trồi nói tầng: 
« Người này, với kể ta yêu đã gồm-tóm mà yếu ; 
với kể ta muốn làm lợi, đã gồm-tớn mà làm cho 
lợi. Những kế yêu người, hấn đã làm cho rộng 
rãi; những kể làm lợi cho người, ha đã làm cho 
hậu-hỹ ». Bảằa vậy, trời mới khiển cho : sang thì làm 
đến thiên-tử, giầu thì có cả thiển-hạ, cơ-nghiệp để 
đại cho con cháu muôn đời. Vua Kiệt, vua Trụ; vua 
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“1U, xua Lệ... lầm việc: trên chê trời, giữa chế quỷ- 


cội thần, dưới rẻ người, cho nên ý trồi nói rằng: 


& Người nầy với kể ta yêu, đã tách-bạch mà ghét, 
xới kể ta muốn làm lợi, thì châu lại mà làm cho 
“hại Những kế ghét người thi hắa cho được rộng- 
tải; những kể rẻ người thì hấn để cho hậu-hỹ ». 
Bỏi vậy, tròi mới khiến cho không hết tuổi thọ, 
không được trót đời (& 3š +x £Ẩ + #: r1 
&›: † # #& i1? T # A°ô#  & # di Cự 
“..ẽ  . .. . ca... x.^. 
4l +. # A # 0u Á 4 Š; ? ^ # 
Â 34 %8) # #® + ÃÂ X ?' Š$ ñ® XT 
Ÿ 3 # 2 8.19 8 w 8# 
+ ‡ &}°*  ‡ $ T HE ^A? “U ẤÃ Ê dƠ 
Cp, Ax› 4 Øf ®: 3) 15 6 +2? 8 4) #4 
®% IÃẤÔ Ẩœ? A ^ .# 9U Â 3k tý S ^ 
+ + Á + 34 +). 8® ® f & # +. 
+ # # +. Vũ Thang Văn Võ... kỳ sự: thượng 
tôn thiên, trung sự- quỷ thần, hạ ái nhân, cổ thiên 
Ỷ viẾt: « Thử nhân, ngã sở ái, kiểm nhỉ ái chỉ ; 
ngã sở lợi, kiêm nhỉ lợi chỉ; ái nhân giả thử vị 
bác yên; lợi nhân giả thử vi hậu yên». Cổ sử 
quý vi thiên-tử, phú hữu thiên-hạ, nghiệp vạn thế 
tử-tôn.. | . Kiệt, Trụ, ¡bi Lạ, kỳ sự : thượng cầu. 
thiên, trung cấu quỷ, hạ tiện nhân. Cổ thiên ý viết: ` 


DI mm 
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( Thử nhân, ngã sở ái, biết nhỉ ổ chỉ, sgĩ sở lợi, 
giao nhỉ tặc chỉ Ố nhân giả thử vị chỉ bác đã; 
tin nhân giả thử vị chỉ hấu dã». Cổ sử bất đấc 
chung kỳ thọ, bất một kỳ thỷ). 

Đó là trời cũng thưởng người làm thiện, 
phạt kể làm ác, ý đó với câu: « Làm thiện, cho 
— trăm điềm lành: làm ác, cho trăm điều gỡ » tròng 
kính 7#, cũng gần giống nhau. 

—— Chẳng những thể thôi. Đối với Mặc-từ, trời 
còn rất quý và rất khôn nữa, Mặc-tử đã giảng lẽ 
dó nhự sau : 

«( Ta sổ dĩ biết trời quý và khôn hơn đẳng 
thiên-tử cũng có chứng-cớ. Thiên-tử: lắm thiện, trời 
có thể thưởng; thiên-tử làm ác, trời có thể phạt ; 
thiên-tử có tật-bệnh tai vạ, Ất phải trai giới tắm 
` gội, sửa-soạn rượu xôi cho thật sạch-sẽ, để cúng 
. trời quỷ, thì trời có thể trừ bổ ấi cho. Nhưng ta 
chưa thấy trời phải cầu phúc: với đẳng thiên-tử. 
Vì vậy ta biết“trời quý và khôn hơn đắng thiên-tử.» 
(# J† z2  X + + # xb# ÁA + 


f1 +. AX +? 4 %#. X +t f + Ấ 2 Â 
‡ÿ X + ñ *. X +? T7. ñ 8 +. œ® 
_3# ®& dt ®' W 4 8 4Œ 4% &. 1£ X 
*$. 09 £ + “® + +. #® # 4 *z X + 
.Jƒ{ lô +: X + ¿t. H % fỦ ram Í ®C 
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4 1L # K6 + ve, Ngô sở di tí: thiên ` 
-hỉ quý thả trì ư thiên-tử giả hữu hỹ... Thiên-tử 
si thiện, thiển năng thưởng chỉ: thiên-tử vị bạo, 
"thiện năng phạt chỉ; thiêntừ hữu tậtbệnh, họa 
thúy, tt trai giới mộc dục, khiết vị tửu lễ, tự 
thình, đi tẾ tự thiên quỷ, tíc thiên năng trừ khử 
chỉ. Nhiên ngô vị trì thiên chỉ bhỳ phúc ư thiên-tử 
di Thử " -IỂU dUẾ, cong quý thì trì ư _ 
_ thiên-từ di). 

Vậy thì quan-niệm về trời của Xin, không. 
phải là sự tưởng-tượng, chính do ở sự thực-nghiệm 
mà ra. Šự thực-nghiệm đó tuy không đúng với 
khoe-học nhưng nó cũng vẫn là sự thực-nghiệm. 
Vì áã thực-nghiệm thấy trời là đíng tận thiện 
tận tỹ, lại có toằn năng toàn quyền, cho nên Mặc.. 
_tề chủ trương người đời làm việc phi the chỉ — 
| ý của trời! Mặc-tử nói: — x 

( Ta có chí trồi, ví như thợ Xu khử lở 
có thước tròn, thợ đóng quan-tài có thước vuông. 
Thợ đóng bánh xe, thợ đóng quan-tài cầm cái thước _ 
tồn thước ⁄ vuông để -áo. hình vuông hình tròn 
trong thiên-hạ, nói rằng: hễ đúng thì phải, không 
— *úng thì không phẩi Nay sáchvổ của kể sĩ và 
` người quÃn-tử trong thiên-hạ chếp không thể xiết, 
"lời nói kế không thể hÝt, nhưng trên đi bảo các 


| 
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nuức hầu, dưới ổi bảo bọn hể sĩ, so với nhín. : 
nghĩa lại rất xa cách. Tại sao biết vậy? Đua ¡ 
rằng : Ta dùng cái phếp rõ-ràng của thiến- hạ | 


mà đo (( #4 X 4' 4$ # w ^^“ #' 
¬A . ¬“... `... ... 
* £ TY + + W'° dt ‡ # Ä ¿°' #4 # 
‡ tk. 4A TÐ <6 + # +^ '02 
51 g#@§ #&:' + iữ 4 JJ # f›°› .+L  ứ @: 
T ở 7) +' *# #® + Ä U À4 W* A è. 
f{ z2 +}? +) g Ị XÃ FT“ W th 


ä& +. Ngã hữu thiên-chí, xý nhược luin nhâa chị - 
hữu quý, tượng nhân chỉ hữu củ. Luận tượng 
chấp. kỳ quy củ dĩ đạc thiên hạ chi phương viên, 
viết: Trúng giả thị dã, bất trúng gi phi dã. Ki 

thiên-hạ chỉ sĩ quân-tử chỉ thư bất khả thíng tái, 
ngôn-ngữ bắt-khả tận kÝ, thượng thuế chư hầu, bạ 
thuế liệt-sĩ, kỳ tư. nhân- nghĩa ` tÍc đại tương viŸn 
đã. Hà di trí chỉ? Việt; + Ngã đc thiển=hạ chỉ 
minh pháp dĩ đạc chỉ ) ( thiên Thiêo-chí thượng ). 

— Và ở chỗ khác, Mặc-tử lại nói: 

-« Th thì lấy gì để làm khuôn ghép cho vệ 
chính-trị mới phải? Rằng: Không chỉ bằng cứ bất 
chước trời. Šự làm việc của trời rộng-rãi mì không 
riêng tây; sự làm ơn của trời hịậu-bỹ mà không ˆ 
hợm-hĩnh, sự síng-líng của trời lu bần mà —. 
không suy. Che nên các đẩng thính-vương mới 


tHrBm T-———-——+- Tự ca Lm nan. 
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| bắt chước trời, Đã lấy trời làm khuồn-phép, thì cất- 


nhắc việc gì cũng phải so đọ với trời, cái gì trời 
muốn thì làm, cái gì mà trời không muốn thì thôi. 
(& #l -_Ê.. „#83 ng ti 


. 8} Á +› X ñ + #& q] , Nhiên 
Ê ảĩ vị trị pháp ohi khả? Viết: mạc nhược. 
phắp n Thiên chỉ hành quảng nhi vô tư; kỳ: 
thí hậu nhì bất đức: kỳ minh cửu nhí bất suy. Cổ. 
thánh vương pháp chỉ ký dĩ thiên vì pháp, động 
tác hữu vi tất đạc ư thiên. Thiên chỉ sở dục, tẮc. 
vi chí, thiên sồ bắt dục tắc ch )). (Thiên Pháp nghi). Ặ 
_ Vậy thì trời của Mặc-tử tức là khuôn-mẫu tất 


Tn 
“^ 
* 


_Â cÁc sự bành-vi của người đời, Bất kỳ vua chúa, 


sỉ-phu, hay din-chúng, ai: a¡ cũng phải làm đúng ˆ 
cái khuôn-mẫu ấy. Đó chính là một tín-điều căn-. 
bẩn trong tôn-giáo họ Mặc, bao nhiêu chỉ-tiết, đều. 
do ở đấy mà ra. ' 


I.— THƯỢNG QUỶ _ 
“Mặctừ đã ta ở trong vũ-trụ có trời làm _ 

đắng chúa-tễ, tất nhiên phải tin là có quỷ-thần. 

—— Đổi là một người rất trọng phương-pháp thực. _ 

nghiệm, Mặc-từ không chịu nói một điều gì không h 
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<ó bìng chứng, cho nên bất kỳ việc gì, Mịc-từ đầu 
.í « sự thực ở trước tại mất mọi người » và « việc 

<ủa thánh-vương đời xưa» làm căn để đoáa 
N có hay không. Đối với vẩn-đề quỷ thần, Mke-tử 
cũng dùng kiểu đó và nới : 

« Cái cích để cùng thiêa-hạ cùng xét cho biết là 
có hay không, phẩi lấy cái sự tai mất mọi người 
thật biết là có hay kháng làm bằng... Nếu thí, thị 
#ão không vào một làng một xóm mà hỏi. Từ sưa 
đến nay nếu cũng đã từng có ai thấy hình quỷ thần, 
-nghe tiếng quỷ thần, thì sao lại bảo không có quỷ 
thần ? Bằng như chẳng ai nghe thấy, chẳng ai trồng 
. thi sao lại bảo là có quỷ thần ?(#®& & + « 
® ' +“ *® nh. ố 


" + +: 
họ - ® +: 
4C. 4e 
“ 4: "§ 
8d & 1 r4 +Í “Dữ tiên Mạ 
_schỉ sở đi sắt ta bữu dữ vô chỉ đạo giả, tất dĩ chúng 
chi nhĩ mục chi thực trí hữu dữ vô vi nghi giả dã... 
Nhược thị, hà bất thường nhập nhất hương nhất 
lý nhỉ vấn chỉ? Tự cố dĩ cập kim... diệc hữu 
thường kiến quỷ thần chỉ vật, văn quỷ thần chỉ 
_ thanh, tắc quỷ thần hà vị vô bồ ? Mạc văn mạc kiến, 
_. tẤc quý thần hà vị hữu hồ?) - 
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Tuy hổi như vậy, nhưng ý Mặc-tử cho rằng: 
Từ sưa đến say, ở các làng xóm, đã có nhiều 


người nói là thấy hìah quỷ thân, nghe tiếng quỷ 


thần, không cần kít-luận. Vì vậy, tiếp đó ưu 
lạ nói: 

«( Vậy kê giữ thuyết « vô qu‡ » nói rằng : 
Thiên bạ kẻ nói nghe thấy hình tiếng quỷ thầa 
không thể kế xiết, nhưng mà những ai đã từng 
nghe thấy bình tiếng quỷ thần? » (4` ‡», & % # £ 
w? À2 X T + Â Ñ %*+ ®*#+ it + # %œ 
+ ® 'ï #8 #? ¿,. # PĐ ÂÁ BĐS S %* tứ 
+ #. ® 4? Kim chấp vô quỷ giả ngôn viết: 
Phù thiêm-hạ chỉ vị văn kiến quỷ thần chỉ thanh - 


-_ — sịt gi, bất khi thăng kÉ dã. Diệc thục vi văn kiến 


quý thần chỉ thanh vật tai ?) (thiên Minh-quỷ thượng). 

Và lại viện ra mấy chuyện sau đây đề đáp 
câu Ấy: 

+) Khi vua Tuyên xương nhà Chu giết người 
bì tôi vô tội têa là Đã-Bá, Đã-Bá có nói: « Nếu 
kỳ chết mà không biết gì thì thôi. Bằng như kẻ 
chẾt còn trỉ-giác, thì trong ba năm, ta sẽ khiếa cho 
vuá biẾt. Đa ñĂm sâu, “Tuyên-vương họp các nước 
hầu đi sa trong vườn. Giữa trưa thấy Đã-Bá 
cưỡi ngựa bạch xe trắng, đội mũ đổ, mặc áo đồ, 
và cầm cung đổ tên đổ, đuổi theo Tuyên-vương 
mà bến vào xe. lTrúng ngực, gẫy xương sống, 
Tuyên-vương gục lên mốt chiếc túi cung rồi chết,. 
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_z) Mục-công nước T:ịah giữa ban ngày & 
trong miếu, thấy có vị thẦn vào cửa tồi tang phí - 
tỉ.. Vị thần šy mình chim, áo trắng ba đoạn, khổ 
mặt vuông-vắn. Mục-công hoẳng: tờ", loạn chạy. Vị 
thần ấy nói : « Đừng sợ Thượng-để chứng - giám 
đức sáng của mày, sai ta cho mày thọ thim mười 
chín tuổi nữa, khiến mày nhà nước phền-thịnh, cơn. 
cháu đông-đúc. Mục-công lạy hai lạy dập đầu và 
hỏi thìa gì. Vị thìa ấy đáp là thÌa « Cu-rmang *. 

3") Bè tỐi của Trang-quân nước Tề có Vương~ 
lý- Ty và Trung-]ý-Hạo kiện nhau, ba „ không 
phân phải trải. Trang-quân không biết gử trí rã sáo, 
giết thì sợ 'oan, tha thì sợ họ ich-thực có tội, 
mới bảo bai người chung nhau giất một coi di, 
đem ra thể trước thần-xÃ nước Tì Hài người 
xin vâng, Khi thề, 'Trung-lý-Hạo mới khẩn chưa 
hết nửa câu, thì con dê chết vùng dậy, xông, vào 
húc Trunag-lý-Hạo, anh ta gấy châo, chất ở chỗ thể, 

Còn mấy chuyện nữa, đại khái cũng giống 
_như thế, 

_—_ Mãi khi đĩa một lu đó, Mie-từ. đầu séi 
lúc ty, kể gần ai cũng trồng thấy, kì 'xa HỈ cũng 
_D nghe thấy. - . 

Đó là «sự thực ờ 'nấ tại nẮi ¿ mọi người?. 
Vì sợ những sự thực Ấy chưa ấề đính để cái 


thuyết _£ vô-quỷ ®, Mặc-+ử lại sói thim tằng : 
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- & Nếu cho sự thực ở trước tai mắt mọi. 
người làn không đủ tin, không dùng nó để quyết. 
đoán sự ngờ, thì biết rằng, các đing thánh-vương _ 
đời Tam-đại... có đủ để làm khuôn phép hay: 
không ? Nếu như các đắng thánh-vương đời Tam- 
đạ đủ làm khuôn-phép, thì hãy thử xem ngược. 
lên việc của các đấng thánh-vương (# z2 # +. 
1É H «& H Ä # £# T k5 hố 8, 
14 1 # #2 Ñ W9 E6 sói Â 
+? # # +# £ A w 1£  zˆ ÀÄ d, 8 
ÑỤ +2 Ã# + W %® + +  #. Nhược dĩ: 
chúng chỉ nhĩ mục chỉ tình vi bất túc tín dã, bất: 
dĩ đoáa nghỉ, bất thức nhược tích giã Tam đại 
thánh-vương... túc dĩ ví pháp hồ ? Nhược tích. 
giá Tam đại thánh-vương túc dĩ.'vi pháp, nhiên.. 
tíc cô thưởng thượng quan thánh-vương chỉ sự). B 

Và lại dẫa thêm mấy việc như sau : S9 + 

1) Khi vua Võ-vương ổánh nhà Ân và giết ` 
vua Trụ, có sái chư hậu chia nhau. COI. -vIỆc. tẾ-tực, 
người họ gần: toi -việc. tế tự tên trong, người họ- 
: _ Xâ cơi việc tẾ-tự bên ngoài. Ấy là vưa Vũ-vương- 
Ð_ cũng cho quỷ thần là có, nếu như không có quỷ' | 
thần thì vưa _Vũ-vương có chia công việc tê- tự: hỘ 
làm gì. 

_z} Tre đời nhà Nẹu, nhà Hạ, nhà Thương, . 
nhà Chu, lúc mới dựng nước, sửa đấp kẻ chợ,: 
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Ất phải chọn nơi chính-đào làm nhà tôn-miẾu, lựa 
một cây gỗ dài tốt làm sgôi « se-m4o %, dùng bậc 


¬ cha anh tư hiểu trinh liêm làm người chúe-tôn, 


_ chọn giống lục súc béo tốt làm con hy-3ình, kến 
thứ ngũ cốc thơm vàng làm xôi và rượu. 

— Thẻ là các đấng thánh vương ẩời xưa, khi 
trị 'thiên-hạ cũng phải lo việc quỷ thần trước đấ, 
ftỒi sau mới đến việc người. 

Đó là « gốc ở công việc của \ ắc thính-vương 
đời xưa .9 | 

Tựa vào bai cái nguyên-tấc : sự - ha ở trước 
tỉ mẤt. mọi người và cổng việc của "các thánh- 
vương đời trước, Mặc-tử nhận đích là cố quỷ thần, 

Và quỷ thần của Mặc-tử cũng có nbiều hạng ; 
có quỷ ở trên trời, có quỷ ở nứi và nước, cũng có 
hạng. người chết thành Hỷ, Mặc-tử cất ghĩa thế 
nầy, | 

_ «Để trước thì "nh trước, nếu thế thì người 
chết trước, chẳng cha thì _THẹ, chẳng canh thì chị. | 
Nay làm xôi rửợú tỉnh-khiểt đ đem cúng tế một 
cách kính- “trọng cần - thận, nếu như: quý thần thật 
có, Wy là người ta đã mời được cha mẹ anh chị : 
mà thiết ăn uống, há chỉng hậư lợi hay sao? (4, 


4 *.* 8, + 2, 0) Hđứ #, 4E 4 6 
#, 1 8 we., + IV Á 8 @# + &° 
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+, Tian sinh giả tiến tử, nhược, thị tíc tiên - 
giả, phi phụ tắc mẫu, phi huynh nhỉ tự dã. Kim. 


hi: 
_+ 
_ 
` 


kht xì tửu lễ tư thình, dĩ kính thận títự. 
Nhược sử quỷ-thần thành hữu, thị đấc kỳ phụ 
mẫu tự huynh nhỉ Em thực chỉ dã, khởi phi hậu 
lại tại.) (thiên Minh-quỷ thượng). ˆ 

Nhưng quỷ của Mặc-tử không có những thứ 
tì ma yêu quái, chuyên môn ám-ảnh quấy-nhiễu 
người ta, như ma quỷ của tôn-giáo khác, quý của 
Mịc-từ, cũng như thần của Nho-gia, cực kỳ 
thêng-minh chính-trực, và có oai-quyễn, chỗ nào 
cũng soi-xết tới, sức gì cũng dè- dỗ được. Mạc. _ 
từ nói chấc như vầy : 

w Cải sáng của quỷ thần, không thể che bằng 
khe tối, chầm rộng, núi rừng, hang sâu; cái sắng' 
của quý thìa ất biết tới các chỗ đó. Sự phạt của 
"quỷ thần, không thỂ cậy rầng của giầu, ngôi sang, 
người đông, sức mạnh...áo giấp bền, gươm sắc; 
sự phật của quý thần thấng được hết các cái đó. 


Mư+zướ 4£ Ý 4 w M # 3:  # 
# 2' & 0 &M ¿+ *. *.% # <«M, 
+Ð Ý wÐ 4 + } d8 £ Ý #6. ® 1# 
+ 8 œ #& «. Quj thìn chỉ mình, bất 
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- khả vi u. giản, quảng trạch, sơn lắm thâm cốc. Quý : 
thần chỉ minh tất trì chỉ. Quỷ thần chỉ phạt, bắt ˆ 
thả thị phú quý chúng cường... kiên giáp lợi binh. ˆ 
Quỷ thần chỉ phạt tất thắng chỉ ), 

Theo ý Mặc-tử, tất cả các sự bất chỉnh ở thể 
gian, ví như: quan-lại không liêm-khiết, trai gái 
lầm sự hỗn-loạn, kẻ dân làm việc dâm bạo, giặc 
đoạn trộm cướp dùng gươm dao, thuốc độc, nước 
lửa, dồn kể vớ tội ra đường, cướp lẤy xe ngựa, Áo 
.‹đơn áo cừu của người, làm lợi cho mình, quý thần - 
.ẩều có trông thấy, cho đỀn những vị vua chúa tần- 
ngược, cũng bị quỷ thần trừng-trị. 

Chỗ này Mặc-tử có lấy vua Kiệt vua Trụ làm 
chứng. Đại-ý Mặc nói rằng : Hài Ông vua Ẳy, táng : 
_ thị làm đến thiên-tử, giầu thì có cả thiên-hạ, thổng- 

trị kể hàng ức-triệu nhân-dân, vua Kiệt lại có 3uy- 
Ti Đạ-Hý, vua Trụ thì có Phí-Trọng, Ác-Lai, 
Sàng-hầu- Hồ đều những người sức khỏe bất sống - 
được gầu cọp, ngón tay vạch xuống. củng đủ giết 
người. Nhưng đến khi họ, trên đã chè tròi, nhữn ˆ 
- quỷ, dưới lại làm tần làm hại nhân-dân, thì âu bị 
_ hạn điệt-vong. Sự diệt-vong đó, Mục-tử cho là do - 
ở quỷ thần trừng phạt mà ra. . 

Bởi tại quý-thần với người đời có chỗ quan-hệ 
mmật-thiết. như thể, cho nên Mặc-tử chủ-trương lấy. 
sự tôn-kính quỷ thần làm một ổìiều-kiện trọng-yŸu 
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ong việc tị dân. Và quả-quyết rằng:« Các đẳng 
vương, công, đại nhân, kể sĩ và người quân - tử 
trong thiên- hạ, nếu mà thực muốn tìm cách hưng 
lợi trừ bại cho thiên-hạ, thì sự « quỷ thần có 
không », không thể không xét cho kỹ. Là vì quỷ 
thần có thẾế thưởng người hiền mà phạt kẻ bạo, 
lẩy đó làm gốc, mà đem thihành với nhà nước và 
thuôn dân, ẩy là cách để cai~trị nước nhà và làm 
lợi cho muôn dân vậy *. (thiên Minh-quỷ). 

Nhận kỹ chỗ đó thấy rằng: Tôn-chỉ Mặc-tử 
_ trong thuyết « thượng quỷ » chỉ cốt để cho người 
tà biết rằng : quỷ-thần có thể thưởng thiện phạt 
Ác, soi-xét tất cả các sự hành -vi của bất- kỳ một - 
hạng người nào. Đó cũng là một phương-pháp răn - 
kẻ tàn-bạo, khuyên n người lương-thiện vậy. 

Điều nên nhớ là Mặc - tử tuy tin có trời và. 
có quý thần, nhưng không tin thuyết ầm - tương 
của nhà phương-thuật. 

lrong thiên Quý-nghĩa chếp rằng: Mặc-tử 
_ lên phía bắc để : sang nước Tà, có gấp. một người 
thầy bói bảo rằng: ` 

« Thượng-để đã dùng ngày nay giết con rồng 
đa ở phường Bắc. Tiên -sinh sắc da chơi đen, . 
không nên đi về phương Bắc ». - 

Mặc-tử không nghe, đi đến sông Ti, bị bất 
như ý phải về. Người thầy bói đó lại nói : _ 


90 MẶC -TỪ 


—« Tôi đã bảo Gia-inh không sla i về phương 
bắc » | 
Mặc-từ đáp : 

_& Trong bọn người Nam khôag được sang 
Bắc, người Bắc không được sang Nam, síc hợ 
Cũng có kẻ đen, kẻ trắng, CỔ? SAO đều bất như ý? 
vả chăng, Thượng-để dùng ngày Giáp-Ất, giết con 
rồng xanh ở phương Đông, dùng ngày Bí(nh-linh 
giết con rồng đổ ở: phương Nam, dùag ngày Canh- 

tân giết con rồng trắng ở phương lây, dùng ngày 
— Nhâm-quý giết con rồng đen ở phương Bắc, dùng 
' này Mậu-kỷý giết con rồng vàng ở trung~ươnG; 
nếu theo lời nói của người, thì là bất cả, thiến-hạ 
không đi đâu nữa. Đó là tự mình vấy kía lòng 
mình và làm cho cả thiên-hạ phải trống không vậy. 
_ Lời nói của người không thể dùng được ». 
Coi một điều này, càng thấy mục-ấích. thượng _ _ 
quỷ của Mặc - tử, hoàn - toàn vì sự tấn kế lầm ác, -: 
khuyên người làm thiện mà ra. Sả-dĩ phải viện ra _Ô 
nhiều chứngcớ, là do Mặc-tử muốn cho người ta ˆ 
— tin thật có quỷ, thì sự khuyên răn mới có hiệu-quả. - 
. Vì vậy Mặc-tử mới nói thể này: — 
. « Nay làm xôi rượu tỉnh khiết để tễ-tự một 
» cách cung kính cẩn thận, nếu. như quỷ thần thật E¬ 
. §wg là mình đã mời được cha mẹ xxx chị ® 


“ Tức người dế bóc ra bu chìa... 
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u uống. Nếu như quỷ thần thật là không có, thì 
trong thì họ-hàng, ngoài thì làng-mạc, đều được ăn 
uống những xổi rượu ổó, dù rằng quỷ thần thật 
là không có, nhưng còn có thể hợp SỰ vui, họp 
mọi người, lấy tình thân với làng-mạc. Nay kể giữ 
thuyẾt «vô quỷ » nói rằng: « Quỷ thần vẫn thật 
không có, cho nên không cúng các thứ xôi rượu 
và con hy-sinh. Ta nay không phải có tiếc các thứ 
xôi tượu và con hy-sinh, nhưng cúng thể thì được. 
cá gì?» Đó là trên thì nghịch với sách của các - 
đẳng thánh-vương, trong thì nghịch với nết tốt 
của kể hiểu-tử trong dân-chúng, không phẩi là 
cách làm bậc thượngzï Nay ta làm việc tế-tự, 
không phải để của xuống ngòi xuống lạch mà bỏ. 
Là cối : trên thì giao-kết phúc của quỷ thần, dưới 
thì hợp sự vui, họp mọi người, lấy tìah thân với 
làng-mạc. Nếu như quỷ thần thật có, thì là ta đã 
mời được cha mẹ anh em mà thết ăn vậy. Đó há 
chẳng phải là việc Ích-lợi cho thiên-hạ ư ? ? 

Vậy thì tôn-chỉ « thượng quỷ » tủa Mặc-tử 
cũng giống như cát tôn-chỉ « thận chung truy viễn , 
dân đức quy hậu » của Nho-gia vậy. 


_ ll.— KIÊM-ÁI 
« KiÊm » tức là « gồm », trái lại với « Biệt 
là « ghế », ý-nghĩa giống chữ « Nhất thị đồng 
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nhân » của Nho-gia. KÁi¡» tức là yêu», trái lại 
với «Õ» là « ghét», chỉ vỀ tấm lòng thương-mễn 
lẫn nhau của loài người. « Kiêm-ái 9, nghĩa là yêu 
hết mọi người. 

. Đối với tôn-giáo họ Mặc chủ-nghĩa Klêm-ái 
_ cực kỳ trọng-yếu. Mặc-tử nhận nó là một ý muốn 
của trời, cho nên đã nói : 

« Sao biết trời yêu trăm họ thiến-hạ ? Vì là trời 
đã gồm lại mà làm cho sáng tất cả. Sao biết trời 
đã gồm lại mà làm cho sáng tất cả? Vì là trời đã 
gồm lại mà nhận làm của sổ-hữu tất cả. Šao biết 
trời đã gồm lạ mà nhận làm của sồ-hữu tất 
cả? Vì là trời đã ăn cho tất cả. Rằng: Sao bit 
trời đã ăn cho tất cả? lrong bổn bể, những 
dần ăn gạo, ai . cũng chăn trâu dê, nuối chó 
lợn, để cúng tế thượng-để quỷ thần. Trời có người 
«ấp » sao lại không yêu ». ‡{ s2 a ẨA & € 
† #2 8 H? ⁄;ủ É- 
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dĩ trị thiên chí ái thiên-hạ chí bách tính? Dĩ kỳ 
kiêm nhỉ mình chỉ Hà dĩ trí kỳ kiêm nhỉ mỉnh 
chỉ? Dĩ kỳ hiêm nhỉ hữu chỉ Hà di trị kỳ kim 
nhi hữu chi? Dĩ kỳ kiểm nhỉ thực chỉ. Hà dĩ trí 
kỳ kiêm nhì thực chỉ? Viết: tứ hải chỉ nội, lạp 
thực chỉ dân, mạc bất sô ngưu dương, hoạn khuyến 
tr, khiết vỉ tứu lễ tư thình, dĩ tế-tự ư thượng- 
để quỷ thần. Thiên hữu ấp nhân, hà dụng phất ái 
dã (thiên Thiêa-chí). ¬ 

Căn-cứ vào đó, Mặc-từ cho sự kLiêm-ái là 
thột phương-pháp rất hay trong việc cai-trị thiên- | 
hạ. T]hiểu nó loài người sẽ có nhiều sự tai-hại. 
Lz đó, Mặc-tử cắt nghĩa như vầy : 

œ Thầy thuốc chữa bệnh người ta, phải biết 
bệnh ở đâu ra, thì mới chữa được. Những kẻ 
chữa loạn sao lại không thể? Thánh-nhân làm việc 
cai-trị thiên-hạ, không thể không xét loạn ở đâu 
ra. Thừ xét loạn ở đâu ta? ở chỗ không biết 
yêu nhau mà ra. lôi con không hiểu với vua cha, 


gợi thể là loạn. Con chỉ yêu mình không yêu ch,  _ 


_ cho nêm mới làm thiệt cha để lợi 'cho mình ; em 
_ chỉ yêu mình không yêu anh, cho nến mới làm 
_ thiệt anh để lợi cho mình. Bề tôi chỉ yêu mình 
không yếu vua, cho nên mới làm thiệt vua để lợi 
cho mình, thể gọi là loạn. Dấu đến chạ kháng 
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thương con, anh không thương cm, vua không 
thương bề tôi, cũng là những điều thiên-hạ vẫn 
gọi là loạn. Cha chỉ yếu mình không yêu con, 
cho nên mới làm thiệt con để lợi cho mình; anh 
chỉ yêu mình không yêu em cho nên mới làm 
thiệt cm để lợi cho mình ; vua chỉ yêu mình 
không yêu bề tôi, cho nên mới làm thiệt bề tôi 
để lợi cho mình.... Dấu đến những kể trộm giặc 
thiên-hạ cũng vậy. Kể án trộm chỉ yêu nhà gìn 
không yêu nhà khác, cho nên mới ăn trộm của 
"nhà khác để làm lợi cho nhà mình; kể làm giặc 
chỉ yêu thân mình không yêu người, cho nên mới 
hại người khác để làm lợi cho thân mình.... Dấu 
đến các quan đạ- phu làm loạn nhà nhau, các nước 
hầu đánh lẫn nước nhau cũng vậy.. Các quan đạt 
_ phu đều. yêu nhà mình không yêu nhà khác, cho 
nên mới làm loạn nhà khác để làm lợi nhà mình ; 
các nước hầu ÌỀu yêu nước mình không yêu nước 
khác, cho nến mới đánh nước khác để làm lợi 
cho nước mình. Các vật gây loạn cho :thiên-hạ, 
_ đều thể mà. thôi. C# + #& ^ + 8# 


"`. 
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_*—Ñ #'› + #ñ ®' 8 #3 R0 
_ủu #®* & T & H1 8è: X th #8 
' 3Ð # #4 #› 8 + ø h 1ì Lo h# 
rò #4 # #} P"› «# ð 6® h 1; # t 
_ #đ' à.£ #4 8: H0 É 6 h4)... # 
_ÒD* 4 T * Ä â & + 3? 8: à # + 
_W: #® ® #8 +*› + Äã # ? +: #1: 
_ÑW #4 # 7 2® #8. ^~ # BH 4h ve 4 
_ J} 4.. 02 A À z# H6 ÊE›' t6 2# 
_*Ó Ä*~ ñ # 7? 8ñ: kx ÀX 2+ Ê8 * #› Ấ 
_Ò #®# # #8: 4 U # # :: ?ậìé 3 #; dủ t 
_ ÖÈ# + Ä› Z £ # 8: ®#& %x # Ñ +: 
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Y chí công nhìn chỉ tật giả... tất trí tật chỉ sở tự. 
khởi, yên năng cổng chỉ... Trị loạn giả hà độc bất 
nhiên? Thánh-nhân dĩ trị thiên-hạ vị sự giả dã, 
bất khả bất sát loạn chỉ số: tự khởi. Thường sát 
loạn hà tự khếi? Khổi bất tương ái. Thần tử chỉ - 
bất hiểu quân phụ, sở vị loạn dã. Tủ tự ái, bất 
ái phụ, cổ khuy phụ nhí tự lợi; đệ tự ái bất ái 
huynh, cổ khuy huynh nhỉ tự lợi; thần tự ái bất 
Ái quân, cổ khuy quên nhí tự lợi; thử sở vị loạn 


đã. Ẩuy phụ chỉ bất từ tử, huynh ch: bất từ đệ, 


quân chỉ bất từ thần, thử diệc thiên-hạ chỉ sở 
vị loạn dã. Phụ tự đi dã, bất ái kỳ tử, cổ khuy 
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tử nhỉ tự lợi; huynh tự ái dã, bắt Ái kỳ đị, cổ 
khuy đệ nhỉ tự lợi; quân tự ái dĩ, bất ái kỳ thần, 
cỗ khuy thần nhí tự lợi.. Tuy chỉ thiên-hạ chỉ ví 
đạo tặc giả diệc nhiên: Đạo ái kỳ thất, bắt íi 
dị thất, cố thiết dị thắt dĩ lợi kỳ thất; tặc ái kỳ 
thân, bất ái nhân, cổ tặc tha nhân dĩ lợi kỳ thân.., 
Tuy chí đại-phu chỉ tương loạn gia, chư hầu chỉ 
tương công quốc diệc nhiên: Đại-phu các ấi kỳ 
gia, bất ái dị gia, cỗ loạn dị gia dĩ lợi kỳ giai 
chư hầu các ái kỳ quốc, bất ái dị quốc, cổ công 
dị quốc dĩ lợi kỳ quốc. Thiên-hạ chỉ loạn vật, cụ 
thử nhỉ dĩ hỹ) (thiên Kiêm-ái-thượng). 

-__— Đưới đó, Mặc-tử lại nói : 

K Người nhân làm việc, Ất phi dấy được 
điều lợi cho thiên-hạ, trừ bổ diều hại cho thiên. 
hạ... Thể thì... những ẩiều hại cho thiến-hạ lì gi ô.., 
Nay như nước nọ đính lấn nước kia, nhà nọ 
cướp lẫn nhà kia, người nọ bại lĩa người kia, 
Vua tôi không huệ trung, cha coa không từ biếu, 
anh em không thuận-hòa, đó là cíi hại của thiên- 
hạ vậy. Thể thì những cái hại đó, ở đu: má 0a... 
Vì không yêu nhau mà ra.. Cho nến, cất hước 
hầu không yêu nhau thì Ất đính nhau tại đồng, 
các chủ nhà không yêu nhau thì ắt tranh - cướp 
lẫn nhau; người nọ với người ka không yếu 
nhau, thì ắt hại nhau; vua tôi khóng yêu nhau 
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thì không huệ truag, cha con không yêu nhau thì 
— không từ-hiểu; aah em không yêu nhau thì không 
thuậa-hàa ;¡ Hgười trong thiên-hạ ấều không yêu 
nhau, thì, kể mạnh Ất bất kẻ yêu, Lẻ giầu ắt khinh 
kể nghèo, kể sang Ất kiêu-ngạo với kể hàn, kẻ 
láo-linh ất lèa kê ngư.. Những sự vạ loạn, oán 
hận ở thiên-hạ sở dĩ nổi lên, đều vì không yêu 
nhau vậy). #£ 4. + /{ 2 Ä Ÿ #› 
X + # 9ì): íf + X T + #.. 84 tqtl.. X 
+ + % # 4 tỉ... + # đ + #6} + 
j ¡L: R + &@ Ê + HH” ' ^A 2z 8 ^~ 
“ ‡ lo ® 6 2 € $ï CÔ? 2 R 3# 

#8, ®“ 2% #\ #e› ~ RÌ X T * #* è.: 
0® %& # ® # 8 ñ 3 &... 2 ®S th 


` # À4 H 3š 9 HO - 


` tử 
L 
* 


Ầ 

KT & w : * ñ 
„2 *È Ẩ# y2 # 4 ở. Nhân nhân 
chỉ sổ dĩ vị sự giả, tất hưng thiên-hạ chỉ lợi, 
trừ-khử thiên-hạ chỉ bại... Nhiên tắc... thiển- hạ 
chỉ hại giả hà dã?.,.. Kim nhược quốc chỉ dữ quốc 
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chỉ tương công, gia chỉ dữ gia chỉ tương toán, - 


nhân chỉ dữ nhân chỉ tương tặc, quảa thần bất 
huệ trung, phụ tử bất từ hiểu, huynh-đệ bất điều- 
hòa, thử tắc thiên-hạ chỉ hại d§. Nhiên tấc sùng 
thử hại diệc hà dụng sinh tai? Dĩ bắt tương ái 
sinh.. Thị cố chư hầu bất tương ái tắc tất di 
chiến, gia-chủ bất tương ái tắc tất tương soán, 
nhân dữ nhân bất tương át tẮc tẤất tương tặc, 
quân thần bất tương ái tíc bất huệ trung phụ 
tử bất tương ái tắc bất từ hiểu, huynh đệ bất 
tương ái tắc bất điều hòa, thiên-hạ chỉ nhâa dai 
bất tương ái, cường tất chấp nhược, phú tất vũ 


bản, quý tất ngạo tiện, trá tất khi ngu, phầm thiển~- 
hạ họa xoán oán hận, kỳ sở dĩ khởi giả, dĩ bắt 


tương ái sinh đã), (thiên Kiển-ái trung). 
_ Vì không yêu nhau, loài người ẩš mắc những 


điều « loạo » Œ hại » như vậy, nếu muốn chữa lại ` 


những thẳm-họa đó, ngoài cái phương-pháp khuyển- 
khích thiên-hạ yêu nhau khổng còn có cách nào 
khác. Mặc-tử hận thấy như thể, cho nên mới nói : 


q Nữu như thiên-hạ gồm cùng yêu nhau, ai ai 


cũng yêu cha anh và vua như yêu thân mình, ghét 


làm những điều bát-hiểu, coi con em và bề tôi - 


cũng như thân mình, ghét làm những điều bất-từ, 


thì sự bất-hiểu bất-từ sẽ không có nữa. Còn có : 
_ trộm giặc nữa chăng ? đã coi nhà người như nhà - 
mình, thì ai ăn trộm? đã coi thân người như thân 
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'_ mình, thì ai làm giặc ? cho nên trộm 'giặc sẽ không 
_ cổ nữa Còn có đạ-phu làm loạa nhà nhau, chư 
hầu đính lăn nước nhau nữa chăng 2 đã coi nhà 
người như nhì mình, thì ai làm loạn ? đã coi nước 
người như nước mình thì ai đánh nhau 2 cho nên 
cái nạa đại-phu làm loạn nhà nhau, chư hầu đánh 
lẫn nước nhau, sẽ không có nữa. Nều như thiên- 
hạ đi gồm yếu nhau, nước nọ với nước kia không 
đánh lẫn nhau, nhà nọ với nhà kía không làm loạn 
nhau, trộm giặc không có, vua tôi, cha con đều 
hiểu từ, như thể thì thiên-hạ trị Cho nên Thánh 
nhân lìm việc cai-trị thiên-hạ, không thể không 
cẩm - chỉ: sự ghét nhau và khuyến - khích sự yêu 
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huynh dữ quân, nhược ái kỳ thìn, 6 thì bấy - 
hiển.. thị tử đệ dữ thần nhược kỳ thân, 6 thị | 
bất từ, cổ bất hiểu bất từ vô hữu. Do hữu đạo tịc ¡| 
— giả hỏ ? thị nhân chỉ thắt nhược thị kỳ thất, thủy - 
thiết ? thị nhân thân nhược thị kỳ thân, thày tậc? - 
cố đạo tặc vô hữu. Do bữứu đại phu chỉ tương - 
loạn gia, chư bầu chỉ tương công quốc giả hồ ? - 
thị nhân gia nhược kỳ gia, thùy loạn ? thị nhân - 
quốc nhược kỳ quốc, thùy công? cỗ đạc-phu chỉ - 
tương loạn gia, chư hầu chỉ tương công quốc, vô 
hữu. Nhược sử thiên-hạ kiểm tương ái, quốc dữ 
quốc bất tương công, gia đữ gia bất tương loạn, 
đạo tặc vô hữu, quân thần phụ tử năng biểu từ, 
nhược thử tắc thiên-hạ trị Cổ thánh nhân dĩ trị 
_ thiên hạ vĩ sự, ô đấc bất cấm ð ai khuyến ái ?) 
_(thiên Kiêm-ái thượng). 

Và ở thiên sâu lại nói : : 

« Chư bầu yêu nhau thì không đánh nháu : 
đồng, chủ nhà yêu nhau thì không cướp-bóc lần 
nhau, người nọ với người kỉa yêu nhau, thì không 
làm hại lẫn nhau, kể sang không kiếu-ngạo với kể ` 
hàn, kế láo-lĩnh không lừa kể ngu, những sự vạ ˆ 
loạn oán bận có thể khiển cho không nổi lấn nữa». 
(Ð ! m” #: 1# £ H8: £ ìà H #0. 
+ HH: ~##—@Ð ^ H%› tì # th: + 
+: # f1: ở 24 * 3#› "8 X T # 3# ®8' 
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PO * ƒ# ®#@ À +. Chư hìu tương ái tắc 


bất dã chiến, gia chủ tương ái, tắc bất tương 
yoán, nhân dữ nhân tương ái, tắc bất tương tặc, 
quý bất ngạo tiện, trá bất khi ngu, phàm thiên-hạ 
họa soán oán hận, khả sử vô khởi giả ) (thiên Kiêm 
Ái trung). 

Nhưng sự kiêm-ái của Mặc-tử không phải chỉ 
cần yêu xuông, hay không làm hại lẫn nhau mà thôi, 
còn phải giúp-ẩỡ nhau nữa. Cái tôn-chỉ ẩy của 
Mặc-từ, có thể nhận thấy trong mấy câu này: 

kNay ta đương tìm lấy cách dấy được điều 
lợi cho thiên-bạ mà làm, thì ta cho « kiêm » là phải. 
Đó là đem cái tai tính mắt sáng trông nghe cho 
nhau; ổó là đem cái chân tay khốc mạnh làm-lụng 
cho nhau, mà kể có đạo thì củng dạy bảo lẫn nhau. 
Cho nên, những người già-nua mà không vợ: con, 
có kể hầu nuôi cho trọn tuổi thọ; những kẻ nhỏ 


yếu bổ-côi không cha mẹ, có chỗ nương-tựa cho 


lớn cái thân. Nay quen cho « kiêm » là phải, thì 
lợi như th,» (+ £ l #£ # ®#® X T + 


#\ ứo # +: r6 Ã T1: Ä* z+1R W 
HA W8 +? 4£ 2 8  #  l# H 
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T Theo Tác Nguyên, chữ này tức JẨ ” phải đọc 5 £ quản », 
agbia là « quen ». 


92 MẶC - TƯ 


# # 3# 4) è.. Kim ngô tương chính cầu hưng- 
thiên-hạ chí lợi nhị thủ chị, dĩ «kiêm» ví chính, 
Thị đi thông nhĩ minh mục tương vị thị thính hồ? 
Thị dĩ cổ quăng tất cường tương vị động tế hồ? 
Nhi hữu đạo tứ tương giáo-hối? Thị dĩ lão nhị 
vô thế tử giả, hữu sở: thị dưỡng dĩ chung kỳ thọ; 
âu nhược cô-đồng chỉ vô phụ mẫu giả, hữu sở 
phỏng-y dĩ trưởng kỳ thân. Kim duy quấn di kiêm 
ví chính, tắc nhược thị kỳ lợi dã, (thiên Kiêm- 
ái hạ). | 

Chú-nghĩa « Kiêm-ái » đổi với loài người, ích 
lợi lớn-lao như vậy, nhưng vì thiên-ha không 
hiểu cho nên vẫn có nhiều người phẩn-đối. Vì 
thể Mặc-tử đã phải biện-bạch thể này 1 

căng thử truy-nguyên những diểu tai-hại 
ở đâu mà ra, có phải ở sự yêu người làm lợi cho 
người mà ra hay chăng ? Ất rằng không phải. Ắt 
rằng do sự ghét người, làm bại chơ người mà ra. 
Những kẻ ghét người, làm bại cho người là phái 
« Kiêm » hay B phái « Biệt » ? Ất đằng phái «Biệt». 
Thể thì những kẻ chia rẽ mọi người ®, quả đã 
sinh ra hại lớn cho thiên-hạ. Cẵng thử truy-nguyên 
những điều íca-loi ở đâu mà ra, có phẩi ở sự ghét 
người, làm bại cho người mà ra hay chăng ? Ất 


(1) Túc là phái « Biệt 9, 
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b tằag không phíi. Ất rằng do sự yêu người làm lợi 
_,che người mà f4.. Những kể yêu người làm lợi 
_ tho người là phái « Biệt » hay là phái « Kiềm »? Ắt 
— rằng phải đ Kiêm ». Thế thì những kẻ gôm- chung 
mọi người ” quê đã sinh ra lợi lớn cho thiên-hạ.» 
(ÐU # + 4# # @ + % 1t 4: w 9 
hả? %0 4 ^A tỦ A3 f&? ty 8Í 
ẤI b..  d : MB ^ MA 4 l ^~ ® 
l A. # # #10 KP tế 6øẽ 3) ở. ER 
ĐÈ % 4# ?l #› # 3 A T + + # 3 
Â.. d Ý 4+ 4 ® i10 2 0 b 3. 0 h 
4 ? #+ R§ AÁ ^. #8 ^ 3 PP Pt w B: 
ÍR b. é : W 4 ^ †Ì A 4... 4® ^ Đ 
4l ^ # 1ì # 8? tơ nW di R W 
+4 4 #É + # 4i X T + A* ?ì + *- 
Cả thường bia nguyên chúng hại chỉ sở tự sinh, 
thử hồ tự ¡sh ? Thừ tự ái nhin lợi nhân sinh 
dư? Tức tít viết: Phi dĩ. Tất vi: Tòng 6 nhân 
tặc shân sinÀ... Õ nhần nhi tặc nhân giả « Kiêm ớt 
dư, €Biật» dự? Tức tất vất: cBiệt» dã. Nhiêo 
tức thì giao biệt giả, quả sinh thiên hạ chỉ đại hại 
gHÍ dự ì Cô thường bản nguyên chúng lợi chỉ sở 


() Tếa là phí © Kim + 
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_ tự nh, dử hề tự viah Ỳ Thử tự ð nhâa tặc shân 


— sinh dư? Tức tất viết: phì di, Tất viẾt: tòng ái - 
nhân lợi nhí sinh... Ái nhâa nhỉ lợi phân gii 
« biệt » dư, « kiêm» dự? Tức tẾt viết: « kiêm » di. 
Nhiên tức chỉ giao-kiêm giả, quả sinh thiên-bạ chỉ 
đại lợi giả dư). (thiên Kiêm-ádi trung). 
—— Muốa rõ-rệt hơn, Mịc - tử lạ địt :a mấy 
trường-hợp mu đây để làm thí-dụ : 
1.) Có bai kể sĩ, một kì chuyên giữ thuyết 
« biệt », một kế chuyên giữ thuyết « kiem *, Kí 
sĩ phái « biệt » nói rằng : € Tạ bá có thể vì thân 
bạn như thân ta, coi đẳng thêa bạn như đẩng thân 
ta?». Và rồi kè đó thấy bạn đói không cho ša, tết 
không cho mặc, ổm đau không thăm nuôi, chÝt-mất 
cũng không chôn cất Kể sỉ phải c kim Ð nói 
rằng: « Ta nghe làm kế cao-sĩ ở thin-bạ, Ất vì 
thân bạn như vì thân mình, vì đng thân bạn như 
vì đấng tháa mình, như thể mới là cáoaT 9, Vì 
_ rồi kề đó thấy bạn đói thì cho Ea, sát thì cho thẶc, 
_ðm đau thì thăm nuôi cht mất thì chân cất. Đây 
giờ lạt có người sắpsừa phải mặc áo giấp, đội 
mũ trụ, ?a chốn chiến-trường, sống thác chưa biết, 
hay là vì việc vua quan tấn phải ổi sử những 
nước Ðạ, Việt, Tề, Kính, tới nơi hay không tới 
nơi chưa biết, thì trong hai kể sĩ đó, người Ấy sẽ 
đem cha mẹ vợ con mà gồi vào nhì kệ nào? - 
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2.) Có hai ông vua, một ống chuyên giữ 


Ằ thuyẾt « kiêm #, một ông chuyên giữ thuyết « biệt ». 


Ông vua phái « biệt » nói rằng: « la đâu có 
thể vì thân muôn dân như vì thân tạ? Cái đó. 
không phải là tính tự-nhiên của thiên hạ. Người 
ta sống trên đất không được bao lâu, ví như ngựa 
tứ qua lỗ hề vậy ». Và rồi ông ta thấy dân đói 
không cho ăn, rét không cho mặc, đau ốm không 
thim nuôi, chết mắt cũng không chôn cất. Ông 
— wưa phái « kiếm » nói rằng: « Ta nghe làm đẳng 
— inh-quẩn trơng thiên hạ trước phải vì thân muôn 
dân, sau mới vì đến thân mình. Như thể mới là 
ianh-quin trong thiên-hạ ». Và rồi ông ta thấy 
dân đói thì cho šan, rét thì cho mặc, đau ốm thì 


thăim-nuôi, chết mất thì chôn cất. Giả-ử giữa lúc. ˆ 


nước cố tật-dịch, muôn dân nhiều. người cần khố. 
đói-tết, chẾt lăn xuống ngòi xuống lạch đã lấm, thì 
trong hai ông vua ổó, người ta sẽ theo ông nào ? 
— Mịc-từ quyết là dấu kẻ ngu-phu, ngu-phụ, 
kháng phải phái « kiêm », cũng gửi cha mẹ vợ: con 
_ vào nhà kể sĩ phái « kiêm»; dấu kể ngu-phu, ngu- 
phụ, không phải dân của vua « kiêm », cũng phải di 
theo vua « kiêm 5, rồi kếtluận rằng: đó là người ta 
nói thì chẽ bai phát « kiêm », nhưng khi kén chọn, 
thì vẫn muốn lấy phần « kiêm », ấy là lời nói việc 
làm phản nhạu. 
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Nói vậy, chưa đủ khiến bọn phẩn-đổi phục- 
Họ cũng nhận rằng « kiếm-ái w là hay, nhưng họ 
lạ bẻ là khó thực-hành. Mặc-tử biết vậy, cho nến 
đã nói chặn trước mà rằng : 

« Kê xĩ và người quân-tử thiên-hạ không biết 
cái lợi của nó, không rõ cái cớ của nó đó thôi. 
Nay như : đánh thành, đánh đồng, tự giết thân 
mình để giữ danh-tiếng, đó là những việc trắm họ 
thiên-hạ đều lấy làm khó. Nhưng nếu ông vua đã 
thích, thì bọn sĩ chúng có thỂ làm được. Huỗng 
chỉ cái việc « yêu chung », « lợi lần » lại khác hẳn 
thể. Yêu người thì người theo mà yếu mình, làm 
lợi cho người thì người theo mà làm lợi cho mình. 
Cái đó, có khó gì đâu ? Chỉ vì người tiến không 
_ đem làm việc chính-trị, kế sĩ không đem làm nẾt của 
mình .Thể thôi, (XÃ T + + # # # + # 
#j: HM 3# #  ¿›: ^“W# À A 8 ft 
3 À4 #› + ÁA T # 4 ®© 4 # 
8$ ø +: 8 + # #Ọt  *%›' UL + £ 
#. # øm 11 t #£ ø › À #€@ ^ # 
hà # ứø #r“: 1Ì AÁ¿ # ^ , R 
+. L tổ #8 + f7? dd x Ê mm 8B. 
4 +2 Ä f7; ®% è., Thiêa-hạ chỉ sĩ quản-tử 
đặc bất thức ,kỳ lợi biện kỳ cổ di. Kim 
nhược phù công thành, đã chiến, sát thân vị 
danh, thử thiênhạ bách tính chỉ sở nan dã. 
"Cấu quân duyệt chỉ, tắc sĩ chủng nặn vi chị, 


L tỳ nh 
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Huống w kiêm tương-Ái, giao tương lợi tắc dữ 
thê dị, Phù ái nhân giả nhân tất tòng ái nhỉ ái chị, 
lại nhân gii nhận tất tòng nhỉ lợi chỉ Thử hà 
tán dhủ hữu ? Địa thượng phíất di ví chính, sĩ 
bất d† vị hạnh, cổ dã) (thiệp Kiêm-á trung. - — 

Tip đó, Mặc-từ lại dĩa mấy việc đời xưa 
làm chứng, như những việc này: — 

Vin-công nước Tấn thích những kẻ sĩ áo xấu. 
Bì tôi Văn-công đều mặc áo cừu da dê, dùng dây 
da đeo gươm, dùng lụa mộc làm mũ, khi nào chầu 
vua, khi ra ngồi trào, đều chỉ như thể. 
Linh-vương nước Sở thích những kể sĩ nhỏ 
lưng. Bì tới Linh-vương đều šn một bữa, nhịn | 
thờ mới thất đại được, vịn tường mới đứng dậy 
được; chưa Ấẩấy một năm cỉ triều sỉ cũng có vẻ 

Ciu-Tiáa nước Việt thích những kế sĩ hiểu - 
dũng, tu khí đã dạy bề tôi cho quen, Câu-Tiền đốt 
một chiếc thuyền mà nói : « Của báu của nước Việt 
ở cả trong đó». Rồi thì Ciu-tiễn tự mình đánh trống 
âte-thúc kể sĩ cứu-chữa. Kê sĩ nghe trống, xông- 
xáo túi-bụi. Số người nhấy vào đống lửa mà chết 
đến hợn tột trăm, 


ọp MẶC - TỪ 


Mặc-tử kăt-luận : | 

œ Nhịn án, đết mình, nhịa mặc, đé là việc Ất ; 
khó làm ở gìm trời. ThẾ mà sgười trên đã thích, , 
thì chưa qua đồi mình, thới dân đã có thể để. VỊ - 
cớ gì vậy? Vì rằng người ta đầu chỉ trông theo : 
người trên. Nay như cái việc «làm lợi cho nhau» -: 
là việc có lợi, mà lại dễ làm, ta cho là vì không j 
có người trên thích nó mà thôi, nểu có người trên è 
thích nó, khuyến-khích bìng thưởng-khen, ẩe-dọa - 
bằng hình-phạt, thì ta chấc rằng người tá rô nhau - 
mà yêu thương lẫn nhau làm lọi cho nhau, cũng ; 
như lửa bốc lên trên cao; nước chẩy xuống chế 
trũng, không thể ngăn nổi ở gầm trời. - 2 
Vậy thì chủ-nghĩa « Kiêm-ái? của Mỹc-db, - 
_chỉ cốt ở những người trấn, nếu nhự pgười trên - 
mÀ lấy làm hay và chịu khuyển-khích thì sự thực. - 
hành Ly dễ- dàng. ¬ | 
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Chữ ( mệnh» của Mặctừ chỉ riêng chỉ về 
t địab-m{nh » Nghĩa là các việc thể-giaa đều do 
sổ-mệnh xo sĩn, số-mệnh xếp như thế nào, nhất 
định cứ phải thÉ ấy, không có cách nào thay đổi. 
Vị như Không-tử nói rằng: « Phải tội với trời | 
không thể tiền được ». Đó là Không-tử nhận có 
định -mệnb. # 

Mặc-tÈ không tia như thể. 


Vì đã cho rằng: các việc thế-gian, đều doở - 


trời chỉ-trương, aì thiện trời thưởng, ai Ác trời ` 
phật, cho nên Mặc-từ quyết rằng : Họa phúc của 
người đời đều là kết-qui của sự hành-vi, không 
có số-mệnh nào hết. Đảo có số mệnh, tức là gây 
cho pgười ta cái thói tàn-bạo, dâm-loạn, trỄ- 
nẩi, lười-biếng, không trọng sự thưởng phạt của 
người trên, Ấy là làm loạn thiên-hạ. Những lý-do ˆ 
Ây, Mặc-tè dùng phép « ba biểu » của mình, biện 
luận cực-kỳ khúc-chiết. Ở một chương trên đã 
có dẫn vào. Ngoài phép « ba biểu », Mặctử lại 
tìm ra thêm bai vật là «sức» và «tội» để bác 
cái thuyết ( hữu mệnh *. Mặctử giảng ra thể 
nÀY ) 
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« Người trên thay đổi chính-sự thì dân thay 


đổi thói-tục. Ở vua Kiệt vua Trụ mà thiênhạ 


loạn; ở vua Thang vua VŠ mà thiên-hạ trị: thiên-hạ 
trị là sức của vua Thang, vua Võ, thiên-hạ loạn là tội 
cỦa vua Kiệt vua Trụ. Lấy đó mà coi, thì sự yên 
nguy trị loạn, chỉ quan-hệ ở cách làm việc chính-sự 
của các người trên đó thôi 9, (b # #& ® & H 
fˆ› #@ # # l 6 ÄX T ®': 0 2  Ấ 
ø ÄX T 3: X T + # è' $ Á + 2 
th? Ä T + ấLủ.: 34W e bo: #@ 2 
Ủ + + #018 §Lo 4 2 + + Â 8 ba 
Thượng biển chính nhỉ dân cái tục, Tồn hồ Kiệt 
Trụ nhi thiên-hạ. loạn, tổn hề Thang. Và. nhi 
thiên-hạ. trị; thiên-hạ chỉ tr đã, Thang Va chỉ 
| lực đã ; ; thiển-hạ chỉ loạn đã, Kiệt Trụ chỉ tội dã. 
Nhược dĩ thử quan chỉ, phù trị, loạn, an, nguy, 
tồn hồ thượng chi vi chính đ§) (thiên Phi-mệnh 
hạ. —~ ". * _ 
Suy cho rộng ra, những cái kết-quả tốt xẩu 
của các hạng người trên đời cùng chung một lệ 
ây cả. Mặc-tử nghiệm rằng : 'Những bậc kiệt-i, 


| kiệt-đại-phu ngày xưa mà được trên thì quân-trưởng _- 


_ ban thưởng, dưới thì trăm họ ngợi khen, danh 


ị 


ì 
| 
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tng Ea naỷ vẫn còn, đều do ở sức của họ. Bởi _„ 
họ cÍn-thịa lời sói, hiểu biết việc làm, trên thì 
tan-gián ấược đắng quân trưởng, dưới thì dạy bảo 
được lũ trấm họ, chọ nên họ mới được thể, Tái 
lạ, những ká không thèm nhìn đến chính-sự của 
nước nhà, lâm toần những sự về dụng, và tàn- 
ngược với cỉ trăm họ, khiến cho kế dưới không 
thân người trấn, thì khi nước họ bị diệt, thân họ bị 
giất, tức là cái tội của họ, không thể đổ tại số mệnh. 
— Nếu cứ tin thuyết hữu mệnh » mà làm, các 
đỉng vương-công đại nhân chắc sẽ nhác việc chính- 
trị; quan khánh, quan đạ-phu chấc sẽ nhác việc 
quan phủ ¡ kế nông chắc sẽ nhác việc cÄy-cẩy, trồng- 
trọt; đìa bà chắc sẽ nhác việc kếo sợi, dệt vải. 
Như thể tÍt nhiên thiên hạ phải loạn, mà của ăn 
mặc không đủ, Trái lại, hỄ mà người ta không tia là 
có số mệnh, thì bọn vường-công đại-nhân mới chịu 
hầu sớm lui muộn ; bọn khanh đại-phu mới chịu hết 
sức chắn tây, hết sức tư-lự ; kể nông mới chịu sớm 
fa tối vào¿ lần bà mới chịu dậy sớm thức khuya, 
Mụe-Áich « Phmệnh » của Mặc-tử cố: ở chả đó. 


V.~ TIẾT.-TÁNG VÀ ĐOẢN-TANG _ 


Tift-táng sghĩa là tần-tiện việc chốn-cất. Đoản- 
tang nghĩa là rút ngắn việc tang trở. 
L 
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Như trên đã nói, học-thuyết cổa bài gàái Nho 
Mặc khác nhau nhu ch, tựu thung trả nhau 
hơn hết thì hai đều đó, _ 

Nho-gia vỀ việc chôn-cẾt và việc tạng-lrờ, sử . 
rất hậu-hỹ. Đọc lời Khống-tỳ quê: míng TẾ Nợi. 
ở: sách Íxán-xzữ và các thiên 7awg-Í, Ãld¿-l... ở. 
sách /Z-ýý, dủ thấy nhà Nho coi bai việc Ấy cực 
kỳ quan-hệ, long~trong và Ấf địt rả fất nhiễu lí- 
tiết phiện-phức. 
| Mịặc-tử cho thể là sự bt-tiệu, sên mới phẩn-đã: 
-_ kích-liệt mà rằng : 

« Kê Nho nói rằng : « Yêu đỉng thân có phươag- 
pháp, tôn người hiền có thứ bậc ®, ấy là sải vỀ sự 
kbác nhau của người thìa người sơ, người trâu người - 
dưới. LÍ của họ rằng : « ĐỂ trẻ cha & bà nữ vì - 
một năm ; vợ và cen trưởng ba alm ; bác, chú, em, 
anh, con thử một nắm ; người mí năm tháng", Nữu 
lấy thứ-tự thân sơ để định số của năm tháng, agười 
thân phải nhiều, người sơ phâi (t, thì ÍA họ soi vợ và - 
con trưởng cũng như cha vậy Ö) : nếu lấy thứ-tự trêu - 
dưới để định số tủa năm tháng, thì là họ tôn sợ con - 
cũng như cha mẹ ®; thận với chú bác, quý anh mà 
vẻ con vậy, Còa gì trải lễ hơa thể ? RKÀi chá mẹ 
chất... họ trèo sóc nhà, nhèm miệng giẺng, móc 


(¡ ~z) Vì đều “ trẻ bà sim, và mỘt su, 
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bang chuột, khoáng thùng tấm, để mà tìm người. 
"Nếu họ cho là thật ở đấy, thì ngu dại lắm. Bằng 
không... mà cũng cứ tìm, thì giả-dổi quá ». Œ£ +% 
“: 8Ð M7 0ì 4€ 5 $?s: +? ñ # 
* <8 è. 41w: «Á‹›: €: 6T: #87 


 h  nHG. ........ nh 


È: #86 2# ^A 2 J°.# + Hn Â TRÒN 
£e #&: l W4 9ÿ 6 A0 $ VY #14 t- 
JÐJ + & x 8 +. ¿ + $ $ À& E Ú 
_*®› MúM#¿ # *#++*' ?ưThRhx®ñ8› ‹s . 
( X4: #4: 9# ". 1... š, .3#À 
% ®i¡ #4 Ð. /.. & Á › % ‡ ; Đ. Ñ ®X› 3 
l › ® + 4+ ^ &. CÁ # 2¿: t0 # 
Â #@ 4£! + #. tt. £ 6° 6 W A 
#. Nho giả viết: « Thân thân hữu thuật, tôn hiền 
hữu đẳng » ngôn thân sơ tôn ty chỉ dị dã. Kỳ lễ 


viết: « Tang phụ, mẫu : tam niên, cơ; thê, hậu-tử- ~ 5 


tam niên; bá-phụ, thúc-phụ, đệ, huynh, thứ- tử; 
cœ; thích tộc nhân : ngũ nguyệt ». Nhược dĩ thân 
_ §@ vi tuẾ nguyệt chỉ số số, tắc thân giả đa nhỉ sơ giả 
thiểu bỹ, thị thê, hậu từ dữ phụ đồng dã. Nhược 


(1) Hài càè CC $4 | (Thức phụ) nguyễn bản không có, đây 
thẹe cầu trên thêm vào, 
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dĩ tôn ty vi tuể nguyệt số, tắc thị tôn kỳ thể, từ 
dữ phụ mẫu đồng, nhì thân bá-phụ, thức-phụ, tên 
huynh nhỉ ty tử đã. Nghịch thục đại yên Ì Kỳ 
thân từ... đíng ốc, khuy tỉnh, khiêu thử huyệt, 
thám địch khí, nhỉ cầu kỳ nhân yên. Dĩ vị thực 
tạ, tắc chướng ngu thậm hỹ. Như kỳ vô dã, tất 
cầu yên, ngụy diệc đại hỹ) (thiên Phi-aho thượng), 

Nhưng, Mặc-tử sở-di phẩn-đổi cái thái chôn- 
cất hậu-hỹ, để trở lâu ngày, không phải chỉ vì có 
thể, Cứ lời Mặc-từ đã nói, thì bạn giữ thuyết 
« hậu táng cửu tang » lúc ấy chủ-trường như sáu : 

« Vương-công đại-nhân có táng, khí chôn-vất 
quan-quách phải dây, chôn-cất phải hậu, khâm-liệm 
phải nhiều, mỗ-nắm phải lớn... vàng bạc, châu báu 
đây trong mình, tơ, thao, xe, ngựa vùi trong huyệt, 
và lại làm nhiều nhà, màn, vạc, trống, ghế, mắm, 
lọ, chén, giáo, gươm, cờ vũ, cờ máo, đồ mượng, 
đồ da, đ chôn. Khi cư-tang, thì tiếng khóc không 
có trật-tự, mặc áo số, đội mũ gai, rổ nước mất 
ở nhà mồ; nằm rơm, gối đất; gượng mà nhịn ăn 
cho đói, nhịn tặc cho rét, để cho diện-mạo hốc- 
hác, nhan-sắc xanh-xao,. tai mÍt không tính sắng, 
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chân tay không cứng-cấp, phẩi nâng mới dậy được, 
chống gậy mới đi được ». Vè cách chôn cất, Mặc- 
tử bảo rằng: Chỉnh- phu, tiện-nhân mà chết cửa 
nhà sẽ phải khánh-kiệt, chư-hầu mà chết, kho đụn 
sẽ phải trống không. Về cách cư-tang, Mặc-tử cho 
rằng: Nếu cứ theo đúng kiểu đó, thì từ các đẳng 
vương-công đại-ohân, cho đến kẻ đi cầy, kể làm 
thợ, và các đàn bà, hết thấy đều không thể nào 
làm được những việc cần-thiết của mình. Thể thì 
chên cất hậu +hÿ tức là chòn vùi của - cả, mà để 
trẻ lu sgầy tức à cấm đeín sgvời ta lầm việ 
(thiên Tiết-táag). _ 

Theo ý Mặc-từ, nếu cứ dùng mãi lễ đó, tất 
nhiên nhà nước phải nghèo, nhân-dân phải ít, hình- 
chính phải loạn. Bỏi vậy, Mặc - tử mới xã ra lệ 
su đây: - — 

Quan-ti gỗ đồng, dầy ba tấc, đủ để làm nát 
dh-thẺ, Áo khám ba bộ, đủ để che những chỗ xấu, 
(thiên ÏiẾt-táng). Lúc chôn, dưới không đào đến 
nước mạch, trên không để thông hơi (thiên Tiết- 
táng). Không có quách ®, Chết không chế riêng 
đồ mặc ®, để trẻ ba tháng (thiên Công- mệnh) ®). 


((~4) Hai đều gầy theo thiên Thiên hạ trong sách Traag-tỡ. 
(§) Cá chỗ shếp là ba ngày. 


.= MẬC- TỪ 

Xeng rồi, phải kíp làm việc, a¡ aÌ cũng lầm những 
việc mà mình làm được, để làm lọi lẫn cho nhau 
(thiên Tiết-táng). 


Vi— PHÍ NHẠC. 


Chữ « Nhạc » của Mặc - từ dùng theo một 
nghĩa đặc-biệt, không phải chuyên chỉ về các âm- 
nhạc mà thôi. Hãy nghe Mỹe-từ cÍt nghía: 

_ « Từ- Mặc-tử sở- dĩ chế nhạc » kháng phải 

vì cho những tiếng chuông lớn, trống kêu, đần 
cầm, đần sất, sío dọc, sáo ngang, là không vưi ¿ 
không phải vì cho những thứ trạm-trể, vän-về là 
không đẹp; không phẩi vì cho 'những đồ báo 
ngấy, sào nướng là không ngon; không phải vì 
cho những nơi đền cao, nhà rộng, đồng nội thêm 
u là không yên.» († É # + Ét + it # +: 4t 


“42 k #4 Đ,Ấ £ 1? 1 &« $#®›: + Â 
+ #ời Ð ⁄À dd X6 # t6: AC 
+ .# bị? 28 2Ñ tk * › ó8 
*®t% +: #® “~¿ È ¿@ # _# #8: 


ˆ... 
2% Z® + v. Từ Mặc-từ chỉ sở đï phi nhạc 
giả, phi dĩ đại chung, mỉnh cổ, cầm sất, sinh vụ 
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— chì thanh đi vị bất lạc đã; phi dĩ khắc lũ, văn 
chương chị sắc, dĩ vi bắt mỹ dã ; phí di sô hoạn 
tiên trích chỉ vị, dĩ vi bất cam dã; phi dĩ cao đài, 
hậu tạ, thúy đã chỉ Cư; đi vi bất an ự uy Phi- 
nhạc thượng). 

Vậy là ngoài m-nhạc ra, lại còn ả những 
đồ chơi, đồ mặc, đồ ăn và nhà ở nữa. Thể thì 
chữ « nhạc » của Mặc-tử là gồm các thứ làm ra 
khoái-lạc cho loài người. Đó tức là mỹ-thuật vậy. 

Với những món đó, Mặc-tử đã phẩ: nhận rằng : 
« Tbân mình cũng biết nó yên, miệng mình cũng 
biết nó ngôn, mắt mình cũng biết nó đẹp, tại 
mình cũng biết nó vui» (thiên Phí-nhạc thượng), 
thì vì lẽ gì mà phải: phẩn-đổi ? 

Theo ý Mặc-từ, là tại mấy cớ sau đây: 

1) Vương-công đại-nhân làm ra các thứ nhạc- 
khí, ất phải thu nhiều thuể-má của dân ; 

z') Gõ chuông, đánh trống gấy đàn, thối 
sáo, không thể làm. ra đồ šn đồ mặc cho dân ; 

3°) Gõ chuông, đánh trống, gẩy đàn, thối sáo, 
không thể ngắn nổi những việc nước lớn đánh 
nước nhỏ, nhà lớn lấn nhà nhỏ, kẻ mạnh nạt kẻ 
yếu, kẻ đồng người ăn hiếp kẻ ít người, kể láu- 
lĩnh đánh lừa kẻ ngu-đần ; 
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4`) Vương-công đại-nhân ngồi trên đền cao nhà 
rộng mà trông cái chuồng cũng giỗng như cái vác 
dài, nếu không gõ-đánh, làm sao vui được ? Ma đã 
gö-đánh, không thể cai những kẻ gà, kẻ chậm, 
Ất phải sai bọn trể tuổi, tai mất thông-minh, chân tay 
khổc- mạnh, thanh-âm điều-hòa, mặt mũi nhanh-ahấu. 
Đàn ông làm những việc ấy, tất phải bổ việc cầy cấy; 
đàn bà làm những việc ấy, thì phải bỏ việc ươm dệt; 


ý") Đã có chuông trống đàn sáo, vương-công 
đạ- nhân không thể vò vọ mà nghe một mình. Nu 
_ bất bọn quân-tử cùng nghe, thì bọn quin-tửừ phẩi 
bỏ việc của họ; nếu bất bọn tiện-nhắn cùng nghe, 
thì bọn tiện-nhân cũng phải bỏ việc của họ. 

Tóm lạ, đối với Mặc-tử, các món đó, trên 
dã không đúng VIỆC của tiên - vương, dưới lại 
không đúng điều lợi của trắm họ, cho nên Mặc-từ 
không ưa. ` 

Đó cũng chỉ vì Mặc-tử vốn. h một nhà tổn- 
giáo, chỉ biết khổ hạnh cứu đời, cho nên trong trí 
suy-xét, bạo nhiều mỹ-thuật, đều là những món xa- 
_ XỶ, "không thể dung-thứ. 


" 
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Vil.— QUÍ - NGHĨA 
—— Mịctử cho rằng những sự hành-vi của người — 
đời, phải lấy ý trời làm ắtch, cái gì trời muốn thì 
lim, từ việc chíoh-g} đến siết cứ-xỀ ngây thường, 
đều thể. Đởi vậy, về các tiết mục của đạo-đức, ví 
như trung, hiểu, nhân, từ, vv.. Mặctử đều chỉ 
tới qua, không hÈ bàn-luận kỹ-cảng như Nho-gia 
_ Riêng với chữ « nghĩa », Mặc-từ nói đến nhiều hơn. 
——_ ;Hà từ the ý Mặetử, « muôn việc không việc 
â gì quý bằng « nghĩa » ( # † #4 #2~Ã vạn sự 
" thạc quý ư nghĩa).» Mặc-tủ đã phải giảng nghĩa bằng 
câu thí-dụ dưới đây : 
L Nay bío một người nào rằng: « Cho anh cái 
thử cái F mà chặt chân tay của anh, anh có làm 


không ?» Chắc họ không làm. Vì sao ? Vì rằng: mũ. 5a 


giép không qui bằng chân tay. Lại bảo: « Cho anh cả ˆ 
thiên-hạ, mà giết thân anh, anh có làm không 2» 
Chấc họ không làm. Vì sao ? Vì rằng thiên-hạ không 
quý nhân. Tranh một lời vế, mà đến giết nhau, ˆ 


IIO _ MẶC-YỞ 
_đó là nghĩa quý bơn thân] (4+ †Í 4 w: t# 2 
%8 /. œ EU † “4 A4‹ + 4 4 +›i', 


+ 4; # #? TT. 6a si 


bì: xu : «02 AT kh .4« 8i # 

Â + ††»  £ 4.4? w? HA +44 
‡ + + Jd›: ?# — ‡ 2 # W  Á + 
?+t # è. Kim vị nhân viết: q Dũ từ quan lý nhỉ 
đoạn tử chỉ thủ túc, từ vì chỉ hồ?» TWt bất gì, Mì 
_c§? Tắc quan lý bất shược thả túc chí quý để. Myu 
viết: « Dữ từ thiên bạy nhí sét từ sbi thâm, tê ví 
chỉ hồ?» Tit bất vi. Hà e#? Tí thiêa-hạ bất 
nhược thân chỉ quý đã. Tranh nhất dgÈa dÌ tường 
sất, thị nghĩa quý œ thân đã ». (thiêu Quý-oghii), 
- Nghĩa quý hơn thân, tức là nghĩa quý bea si 
thiến-hạ. Vậy mà lắm người khổg hiểu, những 
việc không phải là nghĩa, họ cũng sứ báo là ngÌ, 


Mặc-từ biết họ chỉ khen di tia của t sgÀTh 9 khág . 
xét cái thật của « nghĩa », ví như người tù biẾt tân | 


_trếg đen mà không biết vật trắng đền, Đs là mật 


TP xen -SESSẺ ị 


i 
| 
' 
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hiểu thể nào là «nghĩa» thì khi thấy người lầm 
nghĩa họ cũng dửng-dưng không buồn giúp đỡ. 
Mặc-tử đã than rằng: 

«( Những người quân-tử trong đời coi kể lầm 
nghĩa không bằng một kẻ đội gạo. Nay có người 
đội gạo nghỉ ở ven đường, muốn đứng dậy mà ˆ 
không đứng được quân tử trông thấy, bất kỳ 
người lớn, người nhỏ, người sang, người hèn, 
ắt đều nìng cho đứng dậy. Vì sao ? Rằng : « Nghĩa 
phải thể ». Nay bậc quân-tử làm nghĩa.vẫn vắng 
theo đạo tiên-vương để bảo cho họ. Nếu đã không 
cho là thích mà làm, thì họ lại còn công-kích chê 
bai thêm nữa. Thế là những người quân-tử trong . 
đời, coi kể làm nghĩa không bằng kể đội gạo vậy. 
2o e8 +: MẤ + + # 4 +2: 
+ f7 ^~x#wé›: 4 ®© th e8 8: £ xa 
+9: #8 32?4.<©›'› 4y f8: ¿k<*: # 


k! 9:Á k. +ÁX< 87: 4441. 
Ho ẰỐ 8 4 #6 < # †< 8 Ã + 


b: %4 # % + vở. ThỂ tục chỉ quân-tử, 
thị nghĩa sĩ bất nhược phụ mã giả. Kim hữu 
nhân ư thử, phụ mễ tức ư lộ trắc, dục khởi nhì 
bất năng, quân-tử kiển ch, vô trưởng thiểu quý tiện, 
tất khởi chỉ Hà cối Viết: Nghĩa dã. Kim vị 
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nghĩa chỉ quắn-tử, phụng thừa tiến-vướng đhỉ đo, 
dĩ ngứ chỉ; túng bắt duyệt nhỉ hành. hựu tông 
nhỉ phi hảy chỉ; tắc thị thể-tục chỉ quân-tÈ chì. thị 
nghĩa sỉ đã, bất nhược thị phụ mã đã) (hiên Qư- 


, nghĩa). 
;— Cũng vì thiên- bạ kháng Miếu thể tủa h _ | 
không chịu theo kể làm nghĩa, cho nến m mới 


phải biện-luận cho rõ. 
Vậy thì nghĩa là ghế nào Ï ở trên để sẽ 


Mặc-tử cho rầng : « Nghĩa tức là lợi, lợi tứa là 


— nghĩa». Nhưng chữ lợi để không phải chỉ về tài 


đợi, hay là lợi, riêng của cá - nhân. Nó. h lợi. của 
trời, quỷ. và người, Mặc-tử luôn luồn. sồi. thể. .Ðe 
đó, có. thể hiểu rằng : Cái gì lợi cho trời, quỷ và 
người. thì gọi hà nghĩa, trái lại tức. h _ bẩt-nghĩa. 


| “Nói. cho rõ ra, thì như trên - kỉa vừa - nổi : “Theo 


đạo tiên-vương đem bảo người đời, đó tức là aghia. 
Giúp-đỡ- lẫn nhau như nắng cho kỳ đội gạo đứng 
dậy, đó tức là nghĩa. Hay như: nước lớn không 
đánh nước nhỏ, kế mạnh không đè kẻ yếu, kể 
đồng người "không làm hại kể ít người, (thiên 


Thiệu chỉ hạ) đó tức là nghĩa. -Cần-như ẩn. trộm, 


LÍ SN TSSƯIC T SN .GỘ cˆx d xa c. Hh — TA... 1... 5...7. 1À... `. 7 ' 77/0. 6. UGỐ ¬. 'x“=—... ..¬ k - * 


'Ð, = kể vô tôi, cướp lấy áo ẩơn áo” còu, 
lÁO của _a dung Phi-công th › th # 
'£ Ì ượng s 
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ấy là về phia đại-thể. Đếa như tiểu-tiết của 
w nghĩa 9, Mịc-tử cũng đã nhiều lần bàn tới. Có chỗ. 
Mic-tử nái như thỂ này : 

tk Quậa-từ trong đời, sai làm đồ tể cho một 
con lợn, không làm nổi thì họ từ chổi; sai lầm 
tổ-tưởng một nước, không làm nổi thì họ cứ làm ». 
(l# ® # +: t “)Â — #ñ# + #: 1#? 
“l, ẾÐ “}' 4£ 4Á — ñ + H8› £ tả Ê ˆ 
%. ÌhŸ chỉ quâo-tử, sử chỉ vi nhất trệ chỉ tế, bất 
năng tíc từ chỉ; sử vi nhất quốc chỉ tướng, bất 
nẵng tíc vì chỉ) (thiên Quý-nghĩa). 

Câu nói thống-thiết làm saol Thật là đúng vớt 
bịnh chung của hết mọi người. Đảo giết con lợn, 
không nổi thì chối, giao cho điều-khiển một nước, 
dà biết sức không làm được cũng vẫn cứ làm. 
Thế lÀ coi mật nước không quan - hệ bằng một . 
con lọa, Còn gì bẪt-nghĩa hơn nữa? 

Chỗ khác Mic-tử lại nói : * 

4 Quiath trong ẩời, nghềo mà bảo gầu thì 
giận, vô-nghĩa mà bảo có nghĩa thì mừng. HÁá 
vhẳng trải lE lÍm sol» (wW ® + #8 7: 8 ® 
{ e@ §8 UĐB' “£ ÂÃ œ H1 + 3 Ấ›' 8 
Ê. L# # 4Í Thỉ tục chỉ quản-tử, bần nhỉ 
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vị chỉ phú tíc nệ; vô sghĩa nhỉ vị shi hữu nghĩ. 
sất hỷ, Khổi bứ bội ta!) (thiên Caeh-py ), 


_ Không làm nghĩa lại thíh được tổng cả nghỉ. — 
cũng là chỉ biết cái tên tủa oghỉa, khống bì dải 
thật của « nghĩa », Mặc-tử. không ưá hạng người 
như thể, cho nến rất quý dhữag người biết trạng 
điều nghĩa Có lần Mie-tứ sì QQuản-kKitu-Ngáo 
đưa Cao-Thạch-tử sang chơi nước VẠ, Vua VỊ chớ 
làm quan Khanh, đãi lệc rất hậu. Cio-Thạch-t& 
ba lần vào chầu, lần sào cũng aói hất nhữag điều 
muốn nổi, nhưng không điều gào được ấem thí» | 
hành. Cao- Thạch --từ liền bổ ngồi quan nước VỊ, 
ổi sang nước TÌ Mặc -tÈ ghe: th, lấy làm - 


—_ bằng lòng, liền gọi Cao-Thụạch-tÈ bảo tầng: 


| ‹ Cứ người bổ nghĩa thao lộc, ía vÏa thường 

thường được aghe. Cíi người bồ lậc theo fgÌhÍứ, 
mới thấy có Cao-Thạch-iừ » (A # & ®% # 44 
+: ST+MẲẰẮ<k+: 81/4496 W Á #- “6 
+ # X% R, + +è.. Phì bội sghia nhi hướng 
lộc giả, ngã thường văn chỉ hỹ, Bội lậc nhỉ hưởng. 
nghĩa giả, ư THtyyyyớn m kia chi đi) (thiên ` 
anh-trụ). _ | \ : 


Bởi vì Mặc-tử quý kỳ trọng nghĩa như vậy, - 
cho nên mới khuyên học trò: „, | 


‡ 
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kầm nghĩa mà chưa thể được, cũng chớ 
nến tri với đạo của mình. Ví như thợ mộc đếo gỗ 
mà chưa đto được, cũng khôn ỡ dám trái dây mực », 
me. a..... kẽ... 
~® Đ 6 %1: & ME 3+ 8 Vì nghĩa 
nhỉ bất năng, tất vô bài kỳ đạo. Xý nhược tượng 
nhân chí trắc nhỉ bất năng, vô bài kỳ thằng) (thiên, 
Quý-nghĩa). 

Theo ý Mặc-tử, thì «phải bố hết những sự 
taừng, giận, vui, thương và yêu mà dùng nhân- 
nghĩa. Chấn, tay, miệng, mũi và mắt, đều cùng 
làm việc cho « aghĩa » ắt là thánh-nhân ». (3# + #, ` 
4 1, + 1R + co +6 6ø mñđtC 6 ‡ zZua 


$ 1ñ 8› R # + Ấ, ¿ © ⁄ ^. Tất khứ hỷ, tu 
khứ nộ, khứ lạc, khí: bị, khứ áõ nhị dụng nhân. -- - 


_ mghĩa Thả, 'túc, khẩu, ty, nhĩ, mục 'tồng sự ư 
nghĩa, tẤt vị thánh-nhân) (thiên Quý-nghĩa). 

Vậy thì chữ « nghĩa » của tôn-giáo họ Mặc, | 
có một giá-trị rất cao, phạm-vi rất rộng, gần giống 
chữ « nhìn » của Nho-gia vậy. 


+ 


CHƯƠNG THÙỪ* NĂM 
Ý-KIẾN CHÍNH-TRỊ CỦA MẶC.TỬ 


Mac-r Ứ là nhà tôn-giáo, khổng phẩi một 
nhà chính-trị, điều đó đã rõ-ràng rồi Thể thì cớ 
sao lại có ý-kiến chính-trị ? ậ 

Là vì giáo-điều căn-bản của tổn-giáo họ Mặc 
tức là chủ-nghĩa KKiêm-á, mà muŠn thiếnhạ hất 
thấy yêu nhau, không phải là sự đdễ-đàng, có thể 


_-Öò dùng lời nói suống mà lầm cho đạt mục = đích, 


Mặc-tử biết vậy, cho nên ngoài việc mượn trời và 
quỷ để làm khuồn-mẫu cho người đời, Mặc-tử cũng 
muốn lợi-dụng thể-lực của chính-trị nữa, Song mà 
không phải Mặc-tứ mong chiếm một ghẾ trọng- 
_yếu Mộng trường chính-trị để hòng thực-hình chí 
- nguyện của mỉnh. Bản ý Mặc-tử — như một chương 
trêh - đã ,nÓI, — chỉ là « học: đạo mm tà 
_ tìm. ly thuyết, thông lời nói của thánh- nhân. 


" x* xét hx lời, để bảo các đẳng vwưnngrdăng đại- 
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nhân, nếu họ tà nghe, thì nước của họ ít được 
thịnh-trị» thể thôi. Như thể nghĩa là Mặc-tử chỉ - 
định mượn cíc vương-cổng đại-nhân làm. kẻ truyền 
bí tư-tường của mình với bọn dân-chúng, cũng 
như các bà thầu-khoán dùng người. cải phu lầm 
k bio-ban công việt của họ với dân-phu vậy. Vì 
thể chính-trị triết-học của Mặc-tử cực-kỳ : đơn-giản, 
đại-khái chỉ có mấy điều dưới đây. Nhưng mà ý- 
kin chính-trị của Mặctử không giống như bọn 
Pháp-gia, bất-kỳ ê' đầu, lúc nào, đều chỉ dùng theo 
một kiểu. Phương-pháp chính-trị của Mạc-tử 
thường phải thay đổi tùy theo hoàn-cảnh. Mặctử. 
ðổi như thể này : 

( Phàm vào các nước phải chọn từng việc mà 
làm, Nhà nước hôn-loạn, thì bảo họ những thuyết 
« thượng-hiển », « thượng-đồng »; nhà nước nghèo 
thì bo họ những thuyẾt « Ỷz* », &tIẾt táng»; - 
nhà nước mê-thích âm-nhạc chè rượu, "thì bảo họ 
những thuyết « phi-nhạc », « phi-mệnh »; nhà nước 
lâm bậy vô lễ, thì bảo họ những thuyết « tôn- 
thiên 5, « sự-quỷ »; nhì nước chăm việc xắm-lăng thì 
bảo họ những thuyết « kiêm-ái».... (thiên Lỗ-vấn). 

Coi đó thấy rằng : chính-trị của Mặc-tử, cũng 
xẩn ở. trong. phạm-vi tôn-giáo, không .= Ty _ 
tu ta một Pha 
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I.— THƯỢNG- THIÊN. 


| Trong đời Mặc-tử, nỀn-tẳng của chính kÓ 
. tộc » đã hơi lung-lay, những bậc kỳ-di kÌk-4† b 
xã-hội bạ-đẳng, có người L8 được ahÌy Ì lu tÌu^ 
khẩu chính-trị, ví như Nịnh-Xich là ki nuôi tấu 
— mà được làm tướng nước diễn: Nhưng cải chẾ-độ 
4 gia-tộc » còn chưa tiêu-diệt, phần lén quyển-thŸ cáo 
nước, vẫn ở: trong tay những nhà quý-tộc thÝ-khanh r- 
cho đến Nho-gia lúc ấy bàn về chỉnh-trị, cũng chủ~ 
trương rằng : phải thân người gần thà quý người 
sang. Chỗ đỏ rất trái chủ-nghĩa + Kiêm-ái ». Vì thể 
Mặc tử mới phải _phẩn-đổi một cách "kích-thiẾt 
như vầy: _ 
_ « Ngày nãy, các đẳng vương-tÖnˆ đụị-nhân. tổ. 
một con trâu con dê, không thể giẾt được, ất tìm 
người thợ tỄ giỏi ; có một cẢ. quần cái Ảo, không | 
thể cắt được, Ít tìm người thợ tây giỗi ¡ có một: 
con ngựa ốm, không thể chữa được, ñ tÌm agvơi | 
_ thầy thuốc giỏi; có một cái cung hồng, không thi: 
_ dương. được, Ất tìm người thợ cung giềi. C& 
đẳng vương-công đại-nhân trong akftag lúc đẻ, dầu 
có những người cỔt-nhục, vô-Š giiu-ang, mỊC 
mũi xinh.ấẹp, thật biết họ khẳng làm được, Ít là 
_ không khiến. Đó là cớ gì) Vì sỹ họ làm hồng . 
củ. (Các đẳng vương-công ổại-nhÌa với những: 
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tiệc đó vẫn không sai lối cái ý « chuộng người 
hiền, sái người tài ®.. Đến: việc nhà nước thì lại 
không thể. .. những kẻ cốt-nhục, về-cổ phú-quý,, 
thật môi xinh đẹp, thì cất nhắc lên. Vậy thì các 
đẳng vương-công đại nhân thân. với nhà nước của. 
họ không bằng thân với cung hỏng, ngựa ốm, cái 
. Á@, cái quần, con trâu, con đề đó chắng ?» (4^ #£ 
AT... ...  .....ẻ den 
# A #i Ñ —% #8 * 8M? 4 41) 
*Ằ A 2i #— É 65 + # v # Â 
- 1... .`¬ . `. .ẽ.. hs. 
_*» %4 4S œwè›: f fñ # q + Ðb› 
& th Ñ #, à HX22#?2 f3 4 # 
b.. Và Ít. Á 4W ĐT l WEB ở ĐC 
 -.-...... .. 
+f: đ £ }* MP f£ 6£ &' # + 
: & “~ & ®›&œ HRH X1 #' 8# ++* 
Tố... ẽhẽ.. 
⁄ + —= A 7 8.®%› +8 3$ 8H 8ƠC 
Kim vương-công đại-nhân hữu nhất ngư. dương 
ch: tài bất năng sát, tất sách lương tế; hữu nhất 
Y thường: chỉ tài, bất năng chế, tất sách lương 


công; hữu nhất bì mã, bất năng trị, tất sách lương ” 


: Y¿ hữ»u nhất nguy cung bất năng trương, tất sách 


`... 
NA 1 


¬-—.S....... ^^. 
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thử dã, tuy hữu cốt nhục chỉ thâa, vô cổ phả quỷ, 


diện mục mỹ bảo giả, thực trì kỳ kết săng đã tất 
_ khất-xử, Thị hà cố? Khủoag kỳ bại đi di, Đương ˆ 


' 
A—- =n mm _ n4 ¡lu l NỈ - ” ¬——_—=_-—-—- TU 


'yương-công đạụ-nhân chỉ ứ thử đã, tấc bất thịt - 


thượng hiền nhỉ xử năng. Đại chỉ kỳ quốcgia tắc : 


bất chiến... cốt nhục chỉ tháo, vê cố phú quý, điện - 


mục mỹ hảo. tắc cử chỉ TẮc vương-công đụ-sháa 
chỉ thân kỳ quốc-gia dã bất nhược tha kỳ nhất - 


nguy cung bì mã y thường ngưu đương chỉ ti. 


dự ?) (thiên Thượng-hiền hạ). 
Điều đó chính là bệnh chung của bọn cầm 
quyền những nước đồi-bại. Đọn ổó, với việc shê- 
nhạt, họ biết tìm kể lành nghề mới chịu giao-phó, 
- Nhưng mà vắt trị nước cơi dân, họ lại dùng bừa 
những kể họ- hàng vây-cáoh, có thÊ-lực hay có bệ 
mặt nhữn-nhặn để yêu, bẩt-luận là có tài-ẩđức bay 
không. Lỗi dùng người ấy kết-quả rà táo Mịc- 
H cho rằng hó đã làm cho các đẳng vương-công 
đại - nhận :. ,¬hà nước. phái =gbào. _ phân - dân. phải 


ụ “ _ & -hình-chíah: phải loạn, dà shững' ng bì sự vận 
: pr =g ứ mù &n' nhà-nước được giầu, “abấn- dẫn được nhiều, : 


- hình-chíah được đâu vào đó. 


đại tạo như vậy? Mặc-tử nói như thể này: 


- 


¬— —......‹ÁcÀ... Su uy 
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&.... Những kể vô-cố phú-quý, mặt mũi xinh 

đẹp, há Ít là kẻ khôn và sáng đâu... các đấng 
tương -công đại~nhân vì yêu cái về của họ mà 
dàng, trong bụng không xét trí khôn của họ... chỉ 
đcho» cẢ( dgười mình yêu mà thôi Thể cho, 
nếu, kế khẳng trị nổi tršm người, thì khiến ở 
_ chức ci-qua nghìn người; kế không trị nổi 
nghìn người thì khiển ả' chức cai-quẩn muôn 
người,,. Ôi, không trị nổi nghìn người mà khiển 
È chức caÌ-quẩn muôn người, thì chức quan đó 
phải nặng gấp mười... Cái phép chính-trị, công 
việc sẽ cứ hãng ngày kéo đến. Dùng sức ngày để 
làm việc, sức ngày không thể dài hơn mười lần, 
dùng tỉ khôn để làm việc, trí khôn không thể 
thêm lên mười lầa. Vậy mà cho ở cái chức nặng 
_ hơn gấp mười, y là làm được mật việc mà bỏ 
thười việc. Dấu rìỉng nối đên với ngày để làm 
cổng việc của chức quan ấy, chức quan ấy cũng 
xin như không làm gì». (& #£“ % # › œ H ít # 
+ — *# # *^eT 


an... . 
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_ ‡Ủ Hy M4 c c: t<R + Á›: ® 'â- 
_ + tz' 8 ¿, @ — ® £# À A 4: 
1... 
cố phú-quÍ, diện &ục hiệu-hlo giá, khểi tí: tỈ t( _ 
hữu tuệ tai Ề,, . Vươag-sÔng đạt-nhân hữu th Á 
kỳ sắc nhỉ rử, kỳ ta bất sát kỳ trí nhị đề ký 
cái Thị cổ bất năng trị bích nhân giá sử gừ hồ 
thiên nhân chỉ quan; bất năng tíị thiên nhân giả, 
sử xử hŠ vạn nhân chỉ quan... Phà bất săng trị 
thiên nhân giả, sử xử hồ vạn nhân chị quan, tẾc - 
thử quan thập bội dã. Phù trị chỉ pháp, tương 
nhật chí giả dã. Nhật d† trị chỉ, ahật bất thập tư {. 
trí dĩ trị chỉ, trí bất thịp Ích, nhì đề quan thập 
bội, tắc thử trị nhất nhí khí kỳ cầu bỹ., Tuy nhật 
-dạtương tiểp, dĩ trị nhược quan, quán do “huợ 
bất trị) (thiên Thượng-bin trung). | 

Chẳng những thi thôi, theo ý Mịc-d, táth. 
dùng người ấy còn có cái bại này sữa : 

— « Kt sĩ vì người quêa-từ thiến-bạ 4Í 
cũng muốn giầu sang và ghét aghào hận, Nhưng, 
c ngươi làm thể nào mà được iẦu duy mÀ 
tránh nghèo hàn?» Rằng: không gi bằng làm 
kẻ cổt-nhục của các vương-công đạì-nhín. Nhưng, 
kẻ cổt-nhục của các vươang-công ổại-nhân... 
không thể bọc mà làm được. Nếu kháng 
phân - biệt đức ~ hạnh, thì dấu vua Vậ vua Thang _ 


_* 
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vua Văn vua Võ clng không được hơn; kẻ cốt nhục - 
của các vương-cống đại nhân, què khiếng câm điếc,. 
tợn như vua Kiệt vua Trụ cũng không bại hơn.. 
Thế cho nến, thưởog không nhằm vào người hiền,. 
phạt không nhằm vào kẻ bạo, kẻ được thưởng đã. 
khéng có cớ, kế bị phạt cũng không có tội ấy là: 
khiển cho trầm họ nản lòng phác thể, chán làm 
_điều thiện, để dưng cái sức chân tay mà không 
giúp-đỡ lẫn nhau, để thối mục cái của thừa-thải mà. 
không chịu cấp cho nhau giầu-giữm điều hay mà. 
không dạy bảo lẫn nhau». (+%k T #4 + 
% +% ø 8 # 8° 4 + # 
T*w®%& 5 B6 nẽngW 6 
tà) _ 
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hà vi đắc phú quý, nhỉ ty bầa? Viết: mạc nhược 
vi vương-công đạinhân cốt nhục chỉ thầu. — 
Nhiên vươog-công đổại-nhắn cốt-nhục chỉ thâu... 
thử phi khả học năng giả dã. Sử bất biện đức hạnh 
chỉ hậu, nhược Vũ Thang Văa Vã bất gia đíc dã; 
vương-công đại-nhân cốt-nhục chỉ thân, bí tích ẩm 
lung, bạo vi Kiệt Trụ bất gia thất d3, Thị dĩ 
thưởng bất đáng biền phạt bất đíng bạo. X$y 
sở thưởng giả di vô cổ hỹ, kỳ sở, phạt giả diệc 
vô tội Thị sử bách tính phóng tâm giải thể, tử 
dĩ vị thiện, thùy kỳ cổ quăng chỉ lực nhỉ bất 
tương lạo lại dã ; hủ xứ dư tài nhỉ bất tương 
: phân tư dã; Ấn nặc lương đạo, nhỉ bất lương 
——— giáo hổi dã) (thiên Thượng-hiền bạ), 

_ Bởi thấy chính-trị quý-tộc, chế độ gia-tộc 


" ' tai-bại như vậy, cho nên Mặc-tử chỉ-ường lấy 
: ` sự tổn-chuộng người hiền làm cái gốc của chính- 


+rị Mặc-tử nói : 

« Thánh-vương đời xưa, rất tôn-chuộng người 
hiển mà sai: dùng người tài, không kéo bè với cha 
anh, không thiến-vị kể giàu sang, không say mếa kể 
nhan-sắc. Ai hiền thì nâng nhấc lên, cho giầu và - 


_ “sảng dùng làm quan trưởng ; kể nào bất tiểu thì 


_ nên bỏ ẩi, bắt nghèo. và hàn, dùng làm đã dịch. Vì. 
„vậy, dân ấểu nô-nức sự thưởng, sợ hải sự phạt, - 


_... rủ nhau mà làm người hiền... Rồi sau thánh-nhân - 
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nghà lời cỉa họ dò sất của họ, xét tì của họ, 
mà vấnthận che họ quaa-tước. Kể nào đíng trị 
mật Bướa chó t một nước; kể nÀo đáng làm 
kÀybag-huán cho lâm trừ 


ng -quan, lộ) nảo đáng trị š R 


một Ấp chó trị một Ép » (È # W.£ 1X. ý ĐK C 


"xa... ...ẻ..... 


t( #@ #W l6 n6 ĐC 
Ñ 4£ # ưœ # +. ® 
.*#⁄ “2  # Đw 3* 

€©A ‡-. 6 d% AC” 
. X 4# HằH ® œ tứ 
ñÑẽ + # z2 ñ' t2 

t® ¡óô Ê, #4 t#® 34 6. 


Cổ gi thanh vương thậm tôn thượng hiền nhỉ ˆ 
nhiện sử măng, bít đỉng phụ huynh, bất thiên phú. 
quý, bit bỶ nhan sc. Hiền giả cử nhỉ thượng chỉ, 

phú nhì quý chí, bia nhỉ tiện chỉ dĩ vô đồ dịch. 

“bị đ? dâa dại Chuyến kỳ thưởng úy kỳ phạt, 

tương xuất ahi vỉ hiền giả... Nhiên hậu thanh nhân 
thøh kỳ ngôa, tích kỳ bạnh, sát kỳ số năng... nhĩ 
thận dữ quan, Cố khả sử trị quốc giả sử trị quốc ; khả 
sử trưởng-quan giá sử trưởng quan; khả sứ trị 
Ấp giả tử trị Ấp) (thiên Thượng-hiền trung). ˆ 
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Chỗ khác Mặc-tử lại aói rõ hơa mà rằng: 
« Thánh-vương đời xưa làm việc chỉnh-4r| thường 


dùng người đức mà chuộng người HÌỀ. Đw "ÌIANG 


ở nghề Ï làm ruộng và cửa hàng thợ mà có tìi-nÉhự 
" thì cũng cất nhắc; cao thì cho tước, trọng thi chờ 


". lộc, giao cho công-việc, ban cho. quyền lịnh. .. Cha 


ị 


| 
| 
| 


nên quan không sang mãi, dân không hàn mãi. ® 


{+ ‡ % 1 # Â4 › Đ M8 ® @ &›‹ 9 
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§. 


J& * #. 
# * +Ð #£Ð>¿è¿ j: t(@© 2$. Hh$%œ 


—“* 4° *É ĐY & £ † %® Ñ ® 4+ t C6, 


giả thánh vương chỉ vi chính, Hật đức nhi thượng - 
hiền, tuy tại nông dữ cổng tử chỉ nhín, hữu nfng 
_ tắc cử chỉ, cao dữ chỉ tước, trọng đừ chỉ lộc, nhiệm 
— ¬chỉ dĩ sự, đoán dữ chỉ lệnh... .CÑ quan về thường 
_ quý, dân vô chung tiện (thiên Thượng-biển thượng). 
_ Chính-sách tóa-chuộng người biển có thể kMifn 
đó mọi người đều phải khuyểa-hàMch. Bếi vì kì 
sĩ và người quản-tử, người nào cũng tuổn. giều 
— sang và ghết nghèo-hèn, người ta tÊ cùng bảo aháu 
muốn được giầu-sang mã trính nghâo-hân, kháng 
_gì bằng cổ làm người liền, Mịc-tỳ tìa chức như ủI, 
— — Cách làm người biền #8 mo? Mle-tÈ bảs là: 
_ «Kê có sức kíp đem giúp người, kí có củi cổ 
đcm chia cho người, kÝ cổ đạo khuyên dhâu tà: 
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Âm dạy người ÑÄ 2 # Ủ t0 ^~: T 1 # 0 
ở“ ®> ^A. T + b rt # ^. Hữu lực giả 
tật dĩ trợ nhân, hữu tài giả miễn dĩ phân nhân, hữu 
đạo giả khuyến đĩ giáo nhân (thiên Thượng-hiền hạ). 

« Như thể thì, kê đói được ăn, kể rét được mặc, 
kẻ loạn được trị.» Mặc-tử nói thể, | 
Vậy thì chính-sách thượn g-hiển, theo danh-từ 


mới, tức là « chính-trị hiển-nhân », mà cũng ng " 


ngoài chủ-nghĩa kiêm-ái. 


ll.~ TIẾT DỤNG VÀ CHÚNG su | 

Mặc-từ là người bẩm-tính khác-khổ, vi lại, suốt 
đời chỉ biết khổhạnh cứu đời, tất nhiên không 
thể dung-thứ những sự xa-hoa. Vì vậy, về mặt tổn- 
giáo, Mặc-tử muốn cho kẻ Mặc đời sau « lấy dz thứ 
vì lông làm áo mặc, lấy dép cỏ giầy rơm làm đồ. 
đi, đêm ngày không nghỉ, lấy sự tự khổ làm khuôn 
phép » ; về mặt chính - trị, Mặc-tử nhất - định chủ- 
trương tiẾt-kiệm. Theo ý Mặc-tử, tiế-kiệm là s.. ¬ 
-chíah-sách rất hay. 'Mặc-từ nói : lung Da 
_& lhánh-nhân làm việc chính-trị của St nước, T 
một nước có thể lợi được gấp ,hai; lớn ra,. làm 
việc chính-trị cho cả thiên “hạ, "thiên hạ 'có thể lợi 1¬ 
được gấp hai. Cách làm cho lợi lên gấp hai đó, không ' | 

| j là đ t Bợ đất ở ngoài. Nhân trong nước nhà, bỏ _ 


I29- _ M‡©-tỪ 


cái vô-dụng đủ làm cho lợi gấp lai.» ( 
#6 — 8: — Ñ Ý $@Ó èà; A4 4é, 
T: 4 T ƒ t#è›: #4 4. út 
ở: HẺ RE: + 4A ñ°° 4A“ < 

Thánh-nhân vi chính nhất quốc, nhÝt quốc khử { 
dã; đại chỉ, vi chính thiên-bạ, thiên-hạ khả ' 
_ da. Kỳ bội chỉ phi ngoại thủ địa đi. Nhân Ì 
_quốc-gia, khử kỳ vô dụng, túc dĩ bại Ko (di _ 
“Tiế-dụng thượng). _ 

« Nhân trong nước nhà, bỏ ci. vô-dụng 5, mới 
là dạ-cương của chính-sách ti hiện, Muôn . cho 
rõ hơn, Mặc-tử còn nói: 

_ 4 Thánh-vương đời x xưa, đụ ra cái phép tiẾt 
_ dụng, nói rằng : œ« Tất cả những tršm nghề thợ: thiền 


mở hạ, thợ xe, thợ da, thợ gồm, thợ tần, thợ mộc, 


khiến cho ai làm theo tài của nẤy.. , bŸ đủ cung- 
cấp đồ dùng cho dân thì thôi ». Những cái thêm 
_phí mà không thêm lợi cho dân, "thánh-nhân không 
làm» (% # % + #Ì ÂÁ Ð® Ññ & 0" sỉ 
‹c 1A, Ä T #5 r. w + HN: M * # 
#. #? # #8 # 3+ ® ' ® #£ “~ Ò ®# 
_ R. Øø #8» dị hÐ 2# m3 7 R + 
| _w A. # 4. Cổ giả thánh-vương, chế vi tiết dụng 


k chỉ xa VIẾt: « on XAn quần bách công, 


sp 


_e The bị dec ch TẾNggb, MP Ân de 
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luận, Xả, quỹ, bào, đào, đã, ưt-tưởng, SỬ CáC tòng 

tự hỳ sở? nẵng... phầm túc dĩ phụng cấp dân dụng 

_ tẾc chỉ Chư gia phí bất gia lợi vu dân giả, thánh 
nhậu phất vi} (thiến Tiết dụng trung). - 


Chả khác, Mặc-tz lạ nói : 


w Thánh-vương làm việc chính-trị, những sự 
là lịnh, dẩy viỆc, cốt cho tiện với của dùng của 
dân, khống có cái gì không thêm công dụng mà 
cũng làm, Cho nên dùng của không phí sức dân 
không mật, Ấy là dấy lợi nhiều lắm» (# £ 34 øœ, 
4£ + PR#:  R ñ 9H bi & 3 
0 Á +@' 4 # ñ t1 +® ?®: R 3 +2 3: 
-È “& 4l  £&. Thánh-vương vi chính, kỳ-phát 
lịnh hưng sự, tiện dân dụng tài đã. Vô bất gia 
dụng nhỉ vi giả. Thị cổ dụng tài bất phí, dân đức 


bất lào, kỳ hưng lợi ủa hỹ) (thiên Tiết- “an s. 


_ thượng ), 

Tiểp đó Mịc-từ lại thêm : | 
& Làm ra áo đơn áo cừu để làm gì? Mùa. 

_ đáng để chấng rét, mùa bà để chống nắng. Phàm 
_ những cích làm áo quần, mùa đông phải thêm ẩm, 
mùa hà phổi thêm mít ¡ những cái không thêm được 
gì thì bê đi, Làm ra cửa nhà để lm gì? Mùa 
_ đông để chống tết, mùa hà để chống nắng mưa, 
_sế trm giịc thì thêm vững ¿ những cái không 
dưm được gi bá địa (1+ À &- Ã 1í +2 Ä ? #& »4 
_—Ñ *#. Ý 2ñ ‡#: "8 4 + #® + 3d. +- 


PIN 


-+-4 


xu 


way thưysj).. 
: 


_ 


Mật chỗ sữa, Mặc-+È báo 


i 
Š 
=- 
sa 
8 
: 
M` 


xương đềi xưa chÝ rà cẢi phíp Éế 


uống, nói rằng : Đà ÁÝ đầy sự trống cổng, nỗi lời, 


^ 
s 

đ8tgpRh 

Š 
~. 


# 


mạnh chân tạy, thêng-minh tại mất dì thôi, Không 
v3 của rheu thơm; không đem lại ".. 


làm cùng-cực s phephách cốa sim vị vì 


` hàm bạ đã agữ thử vũ, lu đạo tực giá cỗ gi; 
chư bất gia gii khẻ: chỉ) (thiên TIẾ 


PHI: 


1+” 


:4:= 


Öö- _ 


l„ 
e có 


, RẺ” -.w 
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M4 $ .. 1s Ñ *;# + 8,*%w 2# lỦ 
_4 . Cổ gi thính vương chế vị ẩm thực chỉ pháp, 
_ viẾt ¡ lúc dĩ xung hư, kế khí, cường cỗ quãng, 
nhỉ mục thông mỉnh, tắc chỉ Bất cực ngũ vị chỉ 
điều, phân hương chỉ hòa; bất trí viễn quốc trân 
quái dị vật.. CẾ gii Nghiêu trị thiên-hạ.., mạc bất 
tín phục. Đãi chí kỳ hậu ái, thử tắc bất nhị, canh 
— trí bất trùng, Ấm ư thổ lựu, xuyết ư thế-hình, chước 
_ dĩ đểu. MiẪn ngưỡng, chu toàn, uy nghỉ chỉ lễ, 
thính vương phất vỉ) (thiên Tiết-dụng trung). 

Vậy là đối với Mặc-tử tất cỉ các sự ăn ở, và 
mặc, đều nên tiết-kiệm, và sự tiểt-kiệm ấy, cần „ 
phải thực-hình suốt từ người dưới đến người trên, 
không dệng một giai-cấp nào. - _ 

Nhưng, chính sách tiết-kiệm của Mặc-tử không 
phải chỉ để làm cho nước giầu, như bọn Quản- 
— Trạng, Thương-Ưênog. Chủ-ý Mặc-tử cốt cho dân 
được khỏi đái, khối rét, để có đủ sức sinh-sẩn thêm - 
Fà. Mịc-tử, biết rằng vấn-đề làm cho đông dân là 
điều quan-trộng, cho nến thường nói : 

« Kè nhân giả lo lắng cho thiển-hạ, hễ thiên-hạ 
nghèo thì làm cha giầu lên, nhân-din ít thì làm 
thỏ nhiều ta. 9 (2 # + 4 ÄX T Ä è., # 
T #@ tì 8 # + £ +: ^R# MA. 


-# + £ +, Nhân gi chỉ vi thiên hạ độ dã, - 


thiên hạ bản tắc tòng sự hồ phú chỉ, nhận-dân 


—— L 
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quả tắc tòng sự hồ chúng chỉ) (thiên Tiắt-ting hạ). 

« Đời rưa các đíng vưỡng-tcổng ấyi-ãhân làm 
việc chính-trị cho nước nhà, đều suốa nước nhà 
"được giầu, phân-dân 'ẩược nhiều %, (w + 4 +% 
*^*~#“TÁ£ pm *Ññ£+? '. #£ 86 ®& 
+ : ^~© + . Cỗ giá vương~công ẩg-nhín 
chí vi chính ư quốc-gia giả, giai dục quốc-gìa chí 
phú, nhân dân ch chúag). (thiên Thượng-hiển 


r “„fWnsgÌ. ` 


Vậy thì vắn-đề làm cho dân đông, cũng như - 
vấn-đề làm cho dân giầu, Mặc-từ rất là chú ý. Vì 
vậy khí bàn chíah-sách tiẾt-dụng, Mặc-từ có nói :t 

(Có ai bổ sự ham muốn tụ ahững chấu ngọs, 
chim muống, chó ngựa của đíng ổại-obáa ẩể thám 
cái số Áo quần, cửa nhà, giáp mộc, sim móa bình - 
kử{, thuyền xe gấp lên vài Tân, Xnỳ (án Như thế | 
không khá... Chỉ có người là. khó gấp láo. Nhưng ˆ 


_. mày người cũng có thể gấp lên.. Tháeh-vương đời. 


xửa làm ra phíp-lệnh, nói tằug : « Con trai bai 


^.- giươi tuổi, không ai đám không lẩy vợ ; con gii 


_ mười lắm tuổi, không Ai dám khống lấy chẳng %, 
: Đó là phép của thánh-vương. Thíah-vương đã mÍt, 
_# dân-gian, kể muốn lấy vợ sớm, có người bai mươi 
tuổi mới lấy vợ ; kể muốn lấy vợ muộn, có người 
..' bốn mươi tuổi mới lẫy vợ. Đem kể sớm trừ với 
Ì _..- muộn, thì chậm hơn phép của tháah-vương 


N sa 
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mười năm. Nữu cứ bạ năm mà để, thì con đẻ “ có 
thể bài, ba tuổi rồi. Đó chẳng là bất buậc dân sớm 
ly sợ, thì số dâa có thể gấp lêa đấy ư?» (4 # 


` 242 


Â ® K£, f +%›9~ 


> ”„ 

+: #g 
PĐy 

x3 dỗ 
“?.x 

3 ».- 

ko > 
TIẾT 
HRH ng 
L „ 
MÔ ` 

ẽ km Mua ð tu, 
Ttpnsxenfe: 


v 
LG. 

.Í 2 từ #® ? 
(Hữu khứ đã nhân chỉ hiểu tụ châu ngọc, điểu thú, 
khuyến mã, dĩ ích y thường, cung thất, giấp thuần, 


` ®#Ñ bình, chấu xa chỉ số ư số bội hồ?-Nhược tắc 


bất aan.... Duy nhân vì nạn bội... - Nhiên nhân hữu _ 
khá bật dã. Tích giả thính vương vi phấp, viẾt : 

_4 Trượng phư giên nhị thập, vô cẩm bất xử: gia; nữ 
tớ niên ngũ, vô cầm bất sự nhân ». Thử thánh- 
vường chi pháp di. Thánh-vương ký một, vu dân 
thứ ải, kỳ dục tẢo xử gia giả, hữu sở nhị thập 
'nlêa: sử giá | kỳ dục vn xữ gia giả, hữu số tứ thập. 
diêa xử: gia. Dĩ kỳ tẢo dữ kỳ vẫn tương tiền, hậu - 
thánh-vương chỉ phíp. Hã niên N hược thuần "_ 


„" 
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thuỷ niên nhỉ tự, tử sinh khả dĩ nhị tam niên hỹ, 
Thử bất thị sử dân tảo xử giá nhi khả dĩ bội dư ), 
Tiếp đó, Mặc-tử công-kích những nhì cm quylú Ộ 
đời ấy như vầy : | 
_ « Này, những người làm việt chiah-l tong dịu 
hạ, cái cách « làm cho nhân dân ít đi $ nhiều lẩm : 
họ sai dân thì vất-vi, họ thu-liŸm thì hậu-hÿ ‡ của đẤÍ - 
của dần không đủ, chết đói chất rải không thể ki - 
xiẾt. Vì, cất đẳng đại-nhâa lại quád dẩy quân để - 
đánh nước láng giềng, lâu thì trọn nắm, chống thì 


— xài tháng traì gái lâu không thấy nhau, đó là cách 


làm cho nhân dia Ít đi.» (+» & T 4 # # 
W'z⁄2 £Ê Ñ8 + dd 9: Ê # Ñ.#*: 
® 4; ñ nÌ + X*› !  A # # 
————_—_— 
Ø\: Z.+#®› È #@®& 1. 9 «# 
cự, HỆ 92 R # BH b — Em thin-hạ ví - 
Ảnh gỉ kỳ sờ sói địa dài đạm đá: .Rỳ tử 
dâo lao, kỳ tịch-liEm hậu, đía tài bất tác, đống sgi 
— tứ giả bất khi thăng số dã. Thả ại-ahía duy 
_ quấn hưng sư dĩ công phạt lần quố, c?u giÁ chung 
_ niền, tốc giả ` nguyệt, nai aÙ bất tương Mếu, 
_ thử sở đã quả dân cài đạo êi). (tha Tift-dụng 
thượng), 

Vậy thì chíoh-sách diết dụng \ vì chỉnh-ish chùng - 
dân của Mạc-tử rất có "xu với AM #iiển,. 


. 
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tuy là thiẾa-tận, thủng cũng mã x Mặc +ử là người | 


trọng về thực-tễ, 


IIÍ.— THƯỢNG - ĐỒNG -.. 


—— Muốn cho chủ-nghĩa Kiêm-ái 'thực-hiện một 
cách triệt-đễ, ít. nhất cũng phải làm cho thiển-hạ 


không còa những kể tham-lam tần-bạo, gây ra ' 


ắc việc ghen-ghét tranh-dành, bất hiểu bất mục, 
bất nhân bất nghĩa. .. trái lại với chủ-nghĩa ây. 
Nhưng mà thiên-hạ rất rộng, không thể đi từng 


"nhà mà bảo từng người, Mặctử biết thể, nên” 


muốn mượn sức chính-trị để bòng thống-nhất tư 
_ tưởng của hết mọi người. Thượng-đồng tức là thống- 


nhất tư-tưởng vậy. Hãy nghe Mặc-tử cắt nghĩa DA tin 
__ Đời xưa, khí dân tới sinh, chưa có. bìanb-cbiab› ˆ - 


lờì nói của họ mỗi người mối lẽ phải: Cho nên, 


một người. thì một lệ phẩi,` hai người thì hai lẽ. phải, | 
.:” “nhười dgười thì mười Í: phải, hễ người càng nhiều, 


cấi gọi là lẽ phải, càng nhiều. Cho nên ai cũng bênh 


lề ghải của mình để chê lẽ phải của người, cho . 


nên cứ chế lấn nhau. Cho nên trong thì cha 
con anh cm gây ra oáo-ghét lìa tan, không thể hòa- 


hợp với nhau ; trăm họ thiên-hạ đều dùng Nhớ r 


lềa, thuốc độc làm bại lẫn nhau. Thiên-hạ rối loạn 


—. ế 
Nợ 


như cần thú vậy» (‡ # & # 4: &©ñ 7. 
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8 — Ä› =^ ^. 0d ^ Ä› + A tl + Ấ, 
ji ^^ Ð #'° + ñ it? Ã ‡ 0 #-' Ẩ 
„⁄z . # } X + ¡ïÈ ^. # Ă› d4 8 th 
iE » ; 4 z2 hd # 14 ? X~ 8 tt %8 ñ 
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ầ #£ #. Cã giá dân thủy sinh, vị hôu bình 
chính chỉ thì, cái kỳ ngữ, nhâa dị nghĩa. Thị di nhất 


_ nhận tếc nhất nghĩa, nhị. nhân tắc nhị nghĩa, thập - 


nhắn tắc thập nghĩa. Kỳ nhn tư chúng, kỳ tở' vị 


"nghĩa giả diệc tư chúng. Thị dĩ nhân thị kỳ nghĩa 
_dĩ phí nhân chỉ nghĩa, cố giao tương phí dã Thị 


dĩ nội giả phụ tử huynh đệ tác oảa ổ ly-táa, bất 
năng tương hòa-bợp ; s. thiên-hạ chi bách tính, dai 
dĩ thủy hổa, độc dược tương khuy hại... Thiên- 
hạ chỉ loạn nhược cầm thú nhiên) (thiên Theyng- 
dồng thượng). 


- Đó là tai-hại của. khững sã-bội & _ 
không thống-nhắt *. Muốn tránh những bế , 


_ xã hội, phất: có. tổ-chức, Mạc-tử. nói : 


/' €Biết rõ thiên-hạ sở dĩ rổi loạn do không 


- có người chỉnh-trưởng mà ra, cho aÊn. mới kến lấy 
-- người hiền khá trong thiên-hạ lập lèn để làm thiên-tử. 


“ 'Thiên-tử lập, cho là sức vẫn “chưa đủ, lại chọn lấy 


người bhiềa khá trong thiên hạ, lập lên để làm 
- Tam -công. Thiên-tử, Tam-công lập rồi, cho là 
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thiên -hạ tổng lớn, dân của nước xa đất lạ, phải 
tẢ, lợi hại Khác nhau, không thể một, hai 
mà biết cho rõ, nên mới vạch chia muôn nước, 
lịp CÁC uŠc-quân chư - hầu. Quốc-quân chư - hầu 
lập rồi, do là sức còa chưa đủ, nên lại kén chọn 
-Ahững người hifa khá trong nước, lập lên để làm 
chỉnh - c"r+> GŒ # Ä T + HH + # 


+ mm te X 7? *,zt: 8# 
ÁẢÁ #4 £# %x 1 X T + tt J3] 3 Ý 
".... ca... hen. .nak.... 
%dmK TP Ä 1! k: 3 ñ RE + + RE : 4 
Á 1}. #£ 4+ H # 1ñ — =7 % ĐH $#e£ &# 
ÄÑ »> & ñ A Hñ l Ññ 8. ứ 1l 8 # 
W b6 3⁄› z2 # ? Ô 3x Z A^ #4 8 *# 
mg + # WW + Ý > # zr:ì Â Œ# +. 


MiaÀ-hồ thiên hạ chỉ sở di loạn giả, sình ư vô 
chính-trưởng, thị cŠ tuyển thin-hạ chỉ hiền khả 
gìì, lập dĩ vì thiến-từ., Thiên-từ lập, dĩ kỳ lực vị 
vị tức, hựu tuyển trạch thiên-hạ chỉ hiển khả giả, 
trí lập chì, dĩ ví tam-công. Thiên-tử tam công ký 
di lập, dĩ thiếa-hạ vì bác-đại, viễn quốc dị thổ chỉ 
đín, thị phí lợi bại chỉ biện, bất khả nhất nhị nhi 
miÌah tíÌ, cỗ hoạch phía Vạn - - quốc, lập. chư - hầu 
quốt-quâo. Chư -hu quốc - quân ký dĩ lập, dĩ kỳ 
lựa kì # tức, hựu tuyỂa-trạch ï KỲ quốc. chỉ hiển-- 
khí giá, tí lập chỉ, dĩ vi chính - trưởng) VChuên 
Thượag-bifn uy | 
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Đó là nền móng của cuộc thÉng-mhất tưivễng : 
Muốn đi tới đích, phải cế phương ph Hiú-hiah,. : 


_ Mẹc-tử nói : 


-« Chính-trưởng đủ rồi, ÀM&+b mới H định 
nh cho cả trăm họ chiêmhạ, séi đng ( €( Ngấu - 
— thấy điều thiện và điều Bất thiện, Ếầu gái bia 

_ với người trên Cíi mà sgười ta chủ lÀ ghải, ¿ 


ai cũng phải nhận là ghi, che hà trái sỉ cũng 
phải nhận là trái. Người trên có lề, tàì cas-agia, 


"người dưới có điều hay thì dề hài ˆ dưng lốn, ` 


KẾ nào tía-đồng với bậc tran mà khống vì ˆ 
hùa với bậc dưới, người trên sỹ thưởng, người : 
đưới sẽ khen. Nều nghe ẨiỀ thiện vì đ bít. 
thiện mà không bỉo với người trên ; dế mà - 
— mgười trến cho là phải lạ không chịu shậa là ghải : 
_ cái mà người trên cho là Hếi lại khếug thịu- 
_ nhận là tri; người trên có lỗi, không caa=dđân ) - 
ˆ người dưới sẻ điều lay, không đò bồi mà dáng _ 
lên; vào hàa với bậc đưới mÀ không te-đồng - 


với bậc trên, người trần # phạt sà tám bạ (đ 


_ chê. Người trêa phải thee chế đé để làm se. 


__ cứ cho sự thưởng phạt» (A Â M t0 4: 


X # #6? 4 T 4X À: $9: Mú # 
bò 0Ð %£ 8#: W2 $ # +. k £® # Ả: 
°bWỦU 4 +, 0 0 ¡ 46“ W R 


(¡)' Tke Tú Nguyêo, chữ W th) nhy như sư * te) | 


nghĩa là € cũng như %. 
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4§, x TY ñ5 + 0ì @° 8 +: + ñ 
?p⁄ấâẽ8 T ;›ù Š HB tb + fñ Ÿ ö T + 
*® ¿2# M # #6“ z Š-: + z2 $4 # +, 
+, ®% f†?Ð 4L ® f 1+: + + ft it È + 
li P. ñ ¡l6 %8® 0 dd: TT ñ š Ð @ ® 8: 
T sb ® 4 + 3 4 HH b + ðØ ñ 


đ '§ 4À ® HỆ 9L : bẻ: du Â Ý 
Chính-trưởng ký di cụ, thiên tử phát chính ự 
thiên-hạ chỉ bách tính, ngôn viết : « Văn thiện 
"nhỉ bất thiện, dai dĩ cáo kỳ thượng. Thượng chỉ 
tở thị, tất dai thị chỉ; sở phi tất dai phí chí. 
Thượng hữu quá tắc quy gián chỉ; hạ hữu thiện 
tắc phóng tiên chí. Thượng đồng nhi bất hạ ty 
gi, thử thượng chỉ sở thưởng nhĩ hạ chí sở dụ 
di. Nhược văn thiện nhi bất thiện, bất dĩ các 
kỳ thượng ; thượng chỉ sở thị, phất năng thị; thượng 
chỉ sở phi phất năng phi; thượng hữu quá, phất 
quy-giáo; hạ hữu thiện, phất phóng tiễn ; hạ ly 
nhỉ bất thượng đồng giả, thứ thượng chỉ sở phạt. 


nhỉ bích tính chỉ sở hủy dã, Thượng dĩ thứ vì: ` 


Phường phạt). (thiên Thượng đằng thượng). - 

_ Đá l phương-pháp để đt tới cuộc thống-nhất 
tư~tưởng. Theo phương-pháp đó. Mặc-tử tin rằng: : 
Những bậc Lý-trưởng, Hươnag-trưởng, Quốc-quân, 
đều là người nhân của một "xốm, một làng, một 

(1) — (3) Theo Tên-Di-Nhượng những chữ đ#ˆ (hàng) oầy đều 


thằng với chữ LV (phóng), nghỉa là dò bói. 
"cả Xcm chu-thích ở keing 138. 


Ốc 
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nước, họ sẽ ra lệnh cho dân trong ẩịa-bạt bạ, bễ : 
hết lời xấu nết xấu của chúng mà học lời hay nất 
hay của người trên họ. Mặc-tử tả cái xã - hội ấy _ 
như vây : _ .ã 
« Lý-trưởng thuận theo chíah-lệnh của thiên-tử 
mà thống-nhất lẽ phẩi của xóm mình... đem muốn , 
_ dân xóm mình tán đồng ngược lên với hươag-trưởng - 
cái gì hương-trưởng cho là phải, ất cũag cho là 
phải, cái gì hương trưởng cho la trái Ất cũng chớ 
là trái. Hương-trưởng đã là người hiền trong làng, 
người cả làng đều bắt chước hương-trưởng, thì - 
làng còn vì lẽ gì mà không «trị » 2 Hường-tr ởng 
trị làng, làng đã « trị » rồi, lại đem muôn dân ằng 
mình tấn đồng nế@ư@°C lên với Quấc-qun, cái đì h 
Quốc-quân cho là phải, ất cũng cho là phải, cái gì 
Quốc-quân cho là tráy ít cũng cho lì trái... Quốc 

_— quân đã là người hiền trong nước, người cả nước ` 
—_- đều bất ET- TiT.3*>— thì nước còa vì lễ gì mà 
__— không «trị» ?... Quốc-quân trị nước, nước đi “trị? 
rồi, lại đem. uậy dân nước mình tín đồng ngược 
lên với Thiên-tử, cái gì Thiên-tử cho là phải, Ít cũng 
cho là phải, cái gì Thiên-tử cho là trái, ắt cũng cho 


©>. lạ trá... Thiên-tử đã là người nhân của thiên-hạ, cả 
—— muôn dân Thiên-hạ bắt chước: thiên-từ, thì thiêm- 
__. hạ cồn vì lẽ-gì mà không « trị *? (Ý# & ẤM & 


_— #+ #@ ®— ñ # ý + ä.. # 3 Ý + 
4 & y2 b8 #W%* &.. W %&k & HH Ả 
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"hit ke me. 
Esusekaaagsf" 


ftéẻ Á MB + + thà do Đ ke. 
®©ê ñ8 W «+ Ý + ¿.: # W ^ zÃS 
À' À. W1 9,90 + AT... “+ 
Ñ ® MWM t6 tr: 7Ó 4 8 
XÄ AÁ Z4 ®% ñ8 # #8 £... 8 # 
*⁄ l W4 +: Rñ #£ + H1 
kh ấ #› À ñl tí Ww‹.%œ 4 +¿ & ?... 8 
+ ñ % #8 W ¿ z +? ñ + # 
#8 RÑ +¡¿ & MB + X +... X + + 
TF' 4® A kè ›'° # A4 tr € #8 RF 
#4 +: À AÄ TẢ + tỉ. Đ® + ⁄ #? 


Lýrường thuịn thiên-tử chỉ chính, nhỉ nhất đồng. 
kỳ lý chỉ nghĩa... suất Lỳ lý chỉ vạn dân dĩ. 
thượng đồng hồ hương-trưởng, hương-trưởng 
cài số thị tất diệc thị chỉ, hương-trưởng chỉ sở: „ 
shì, tẾt diệc phi chỉ... Hương - trưởng cổ hương - 
— &hi Mẫn gii ái, cứ hương -nhân dĩ pháp r3nng 

__ Nưởag phù lương bà thuyết nhỉ bất trị tai?.... 
—_ Hương-trưởng trị kỳ hương, nhỉ hương ký dĩ trị 
hỹ, hợu tuất kỳ hương chỉ vạn dân dĩ thượng 
đồng hồ quốc quín... quốc-quin chỉ chỉ số thị, tất 


__ tiệc thị chỉ; quốc-quin chỉ số phí, tất diệc : phi 


_ shỉ,.. Quốc-quin cố quốc chỉ biền giả dã, cử - 
quổc-nhía dĩ pháp quốc-quân, phù quốc hà thuyết 
_ BÀI BẤt trị tại?.. - Quốc quân trị kỳ quốc nhỉ quốc 


M _() Của b] LAN này “s đọc là h C& chữ » dưới cũng 


T at là Ị 
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—ký dĩ tị hỳ, hựu xuất kỳ quốc dhỉ vận dẫn đi 
thượng đồng hồ thiêa-từ... Thiin-tử vế thiến-hạ 


*! đã ghảo nhu để, gề thin-bạ cài vạã dân đĩ ghip 


thiên-tử, phù thiển-hạ hà thuyết nhí hổ trị tÌ) ‡ 
(thiên Thượng đồng trung). 
Đó là cứu-cnh của cuộc mm" tứ 
tưởng. Kết quả, theo ý Mịc-tử, tt như thẾ này ! _ 
« Kê trên, người dưới, tỉnh ý thông-đật j 
_ người trên nếu có việc Ía, lợi sót kỳ dưới có - 
thể biết được mà làm lợi cho; kế dưới sẩu có: 
_— cán chứa, hại tích, người trên có (thể bit được 
_ mà trừ khử cho. Cho sên, È ngoài vìi nghìa vận 
dặm, có kẻ làm điều thiện, người shì chưa MẾt 
_ khấp, xóm làng chưa nghe khếp, thíía-từ để biể 
mà thưởng.. vã có kể lầm điu bất thiện,... thiển 
tử đã biết mà phạt... "HH mì có ý khiia de. 
tại mắt. của người giúp sự trông ngà. của mìab, _ 
khiển cho. mồm miệng của người giúp sự sói bàn 
của mình... \hì nghe, thấy được mm,... _.ã 
tiếng đức yỗ-về được tộn§,... ? (4k  “F, "| 
„*P + H +4€017840&1T1 


` 
5 
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ˆ^ & Lửi te + 1... 6Ì # f2 M 8 # 
“4, 4... tÌ #4 4 # + W # # ¿. 
" TUuợg bạ thông tình, thượng hữu ẩn sự di lợi, 
hạ ấíc sồi lợi chị; hạ hữu xúc oán tích bại, | 
thượng đíc nhỉ trừ chỉ. NẶ- ï số thiển vạn lý 
chi ngoại, hữu vi thiện giã, kỳ thất nhân vị biển . 
trị, hượng lý vị biển văn, thiên tử đắc nhỉ thưởng 
chỉ... hữu. ví bất thiện giả,... . thiên-tử đắc nhỉ 
phạt chỉ... Phà duy năng sử nhân chỉ nhĩ mục 
_ trợ kỷ thị thính, sử nhân chỉ khẩu vẫn trợ kỷ 
_ ngôn dàm,.. tắc kỳ sở văn kiến giả viễn hỹ... 

to kỳ đức âm chỉ sở phủ tuần giả bác bợ) 


(thiên Thượng-đồng tung. — — _ 


Tuy vậy, cũng vẫn chưa thật hoàmtoàa. là —` 
vì thiên-tử đã là cái nêu « tối cao » làm gương 


cho cả thiên hạ mà khống có gì hạa-chế, thì sẽ - ` 


thành ra chính-thể chuyên-chế, -giả,. sử: thiên-tử “sai. 
— lam, thì c thiên -hạ, đều bị sai lạ Mặctừ nhận 
thấy: như” thÉ, cho nên lạ nói: - 


œ Tía đồng ngược lên với thiên-tử mà chưa 
tán=đồng ngược lên với trời thì vạ trời chưa thôi. . 
Cho nên thánh-vương đời xưa biết cái trời “ 
vẫn muốn, mà tránh cái trời quỷ vẫn ghét,: để tìm 
_ đường dấy lợi cho thiên-hạ, trừ hại cho thiên-hạ...? 
(X 8 + 8 # X #2 œ À +8 # Ấ 
+. bung Khu. siêu hiếu _ 


SH. in GV” 


lA  —. _MẶC.TỪỜ 
_ ¬ | 
4£ WW ÃÄ É#* + ñ #' ® 4 A & % W 
l? +“ ® #® X T + › ®A T “.Ẻẻ.Ố 
Phà ký thượng đồng hồ thiên-từ nhị vị thượng 
đồng hồ thiên giả, tắc thiên tai tương do vị đi 
dš... Cẽ cổ giả thánh-vương mỉnh thiêu qu‡ chí 
sở dục, nhỉ ty thiên quý chỉ sở tầng df của 
hưng thiếna-hạ chỉ lợi, trừ thiên-hạ chỉ hại) (Thia- 
. thượng-đồng trung), 

. Cái mà trời quỷ vẫn ghét là x biệt 3 d tố9, 
cái mà trời quỷ vẫn muốn, là khiêm» và kái3, Mục 
tử đã nói như thể, Vậy thị (Thượng-đồng?, tết 
cách v n-tất, tức là một cuộc thống-ahất tư-tưởng 
của ch-nghh và vậy. | 


CHƯƠNG THỨ SAU 


PHÁI BIỆT-MẶC VÀ HỌC._ 
THUYẾT CỦA PHÁI. ẤY 


l— CÁC THIÊN «KINH», «THUYẾT›, 
q(THỦ»w VỚI PHÁI 'BIỆT-MẶC - 


- Mặc. HỌC trouyla-thu fa SAO, ng nay 
kháng có cích sìo khẩo cứu được ký. - S 
kì Hhih-he. tủa sách JỶ2w-sÄi-mÈ nói. rằng : s. 


8 Tụ lu 'Mpỹe-từ : - chữ đi, Mịc-gia chỉa làm _ _ - 


ba phái : có phi Mỹ: của bọ Tướng-Lý,. có phái. 
| Mụ gủa hạ Tưởng-Phu, có phát Mụ của w. 
Địng-Ling 9. - 

Thu T1/a-kg tung “ch Tr«ng.tẻ nói Xe R: 
_#Bạa 'Ngh-Mu, hộc-trò của Tướng-]ý-Cần ; _ 
KM-Hoục, Su K¬Zt% Min kẻ Mặc 


|: L- : 


* Phân Nam, Êều đẹc Mục ki, L— MÌ ki + 

| nhau, bảo nhau là sgười phe Biệt-Mếk, dòng k. 

-« rấn trắng, khác cùng » ©, Nuền, đàm BIẾN 

chữa không giống nhau » '® để ¿fi AÌháu, thụ béa 

« cự-tử » ® là thánh-nhân, Âu mưồa đượt lhm lhìa 

« Thi » ® cho họ, mơsg làm đời sau tủa hạ, tên 
nay chưa quyẾt », - 

_ Sách cổ nói về ngành- giải teuylasdhụ tủa Me 

' su tất thiy có hai đoạa đẻ. Hài thuyết có thỂ lần | 

chứng cho nhau. Nay hãy theo &á kí Mẫu shù dưới ‹ - 


TH Hàn-Phi-tử- * Tiso Thang:tt. 
Mục lp 


F= Cei trang xoế vì 3ze@. 

(+) Coi đoại chưa n?hĩa ở tring SIỂ -- 

(g) Mật chức của Mặc-giáo, cũng shư dit lý HaÀ- dấu i 
(4) Tục Tầu ấ»i xưa, mỗi ki lỆ-tự, tường cho miết người Í : 
tuổi, thấp tei, ngồi lầm bàa thờ, #f h ni ệxtệt, sgubi b gái | nã 

_ thần « Thị Ð, cũug như họa-tượng của đồi tâu tậy — 


MẶC TỦ — —“ _ TqƠ 


Cứ bài « Àlc học truyền dự khảo » cò đoạn 
CMÍN Íạc 9 trong cuốn « Àc-hÈ xiàm l » của 


Tên-Di-Nhượng, thì ngoài mẫy người trên đây, ¬ 


học-tồ Mc-tứ còn có nhiều người triể-danh, như _ 
Clm Hoạt-Ly, Mạnh-Thắng, Trình-Phồn, Tùy-Sào- 
tử, HàỒ-Phl-từ, Đilu-Clu-tử, v.v... nhưng mà chưa 
tổ ngành-ngọn của họ ra sao. 
— Trong các tài-liệu trên đây, Hồ-Thích cho rằng : 
trọng-yÊu hơn hết thì là mẫy câu của thiên 7/⁄- 
Â@ có thỂ cần-cứ vào đó mà biết sáu thiên Kz⁄- 
thWpwz, P ý tằ- ha, X INÄ~Lhwyết-tÌurp-wø, Kinh-thu ryếi- 
lạ, Đạ(-thỉ, T?Ácthỉ trong sách Mae-sử đều do ở 
pMái Biệt-Mặc làm sa, 
Theo ý Hạ, bại chữ « Mặc-kinh. ? trong thiên. | 


The tức là kính in củi Mặcgio, chỉ về - 


._ những thiển Kiêm-ái, Phi-công, v.v.. Sau khi Mặc-tử 
_ chÝt ẩi, cũng có một số Mặc-gii tuy theo Mặc-giáo, 
-_ nhưng lạt có chỗ Ksai-trái Mặc-giáo ». Bởi vì trong _ : 
tác môn-đồ Mịc-gia hồi ấy, ngoài bọa Mặc học - 
về tôn-giáo, lại có chia ra một phái Mặc-học về.. 
. khoa-học, mà sự nghiÊn-cứu của phái này có những 
— wẤn-đÈ crấn trắng, cùng khác», « lê chšn không 
giống nhau ». Phái ấy với phái Mặc-học về tôn-giáo 
tự-nhiên có chỗ sai-trái với nhau. Cho nên họ tự 
gọi nhau là phái Biệ-Mặc, để phân biệt với phá; 
_ kịa Đem những vẫn-đề « rắn trắng, cùng khác », 
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_œlễ chia không giống nhau » ° mà tìm &C 
trong sáu thiên Kinh-thượng, Kiah=be, Kiah-thuyfb 
thượng, Kinh-thuyết-hạ, Đg-thủ, 1iÊu-thậ, Ô TÊN 
thấy nhiều chỗ quan-hệ với nhau. lồa nÈa đang 
sáu thiên đó so-sánh với các thifa khác trong sáếoh. 
Àzc-tÈ, lại thấy văn-thể khác nhau, lý-tưởng khác 
nhau, trong chiên Tiểu-thủ lại cồn có chữ & Me- 
giả * tà các thiên kia không có. VẢ lạ, những 
vấn-đỀ của sáu thiên này thio-luận, đầu là sfa-đì - 
của các nhà trết-học trong đời HHuệ- Thị, Công- 
tên Long tranh-luận rất dữ, tài-liệu trong ba thiên 
Xin bạch, Tdwg-biến, Danlh-lhwc của sích CnNg-têu 
Fong-d đều thấy có ở bến thiện Kiah-thượng, 
Kinh-hạ, Kinh-thuyết-thượng, bạ Đội những có ˆ 
đó, Hồ quâ-quyết rằng : Sáu thiện ấy nếu không _ 
là của Huệ-Thị hay Công-tôn-Long, thì của ” 
người đồng-thời với họ soạn ra, My mãi là 
của Mặc tử. 


ˆQ) CMH sò, HỀThch dứa, Chp Thu d sặ, đ ¬ 
không cỗ phín-biện - -Tịnng khí nối-săsg bàa-luộa, đu có shững 
“chỗ bất tiện, Mặc-gia - rất chú ý đến vÝa-đš Â, Niư- thia - B= + , 


. - thủ sối;«Mật con ngựa cũng lì sgự4; lai con 6g4 tổng là & 
Thứ Ngựa bẩn chân, là một con ngựa mì bổn sỈi chúa, thông khyt lui 


con ngựa mà bến chậa, Ngựa, boặc trắng, là lai co sgựa mà cế 


ị _“ So tác trắng, không phải một con ngựa mà hoặc sắc trắng *. Đá 


_. là: b lš chăn khầng giống nhau ». Nói cho rẻ hơa, thì; “Trosg cẾc 
dàn h-(ễy, số lỂ và số chân (cũng như số mỘt và số nhiều), chữ 
viết như: nhau, tiếng gọi như nhau, nhưng sự tl¡ thì không giốag 
xen li của . « lẻ s“g không giống su » là vớ. 


MỊCỦ — — — “2 


— Trang sáu thiên Ấy, thiên Kinh-thượng giả- 
thu về áo giới-thuyết, thiên Kinh-thuyểtthượng — 
vàú-tÀíeb sác cầu eíác chữ của thiên Kinh-thượng,. 
thiểu vươn giM-thích về các định-lý, thiên Kinh. 
thuyết hy càú-tkích các câu các chữ cổa thiên Kinh- ˆ 
lạ, thu Đại-thú bu -ldận về nhiều học - thuyết 
_ tệng-yẩu, còn (chia Tiểu -thủ thì nói về cÁc ` 
_ phươsg-pháp biệa-luận. huy 
' ĐÑi với triết-học sử của _ Tàu, sấu thiên này _ 
eực kỳ quan-hệ, tuy có nhiều chỗ văn-tự ngúc.. 
kén hoặc là nhằm-lẫa thiểu-sót, tân sao cắt 
sgàh cho tháng. 


II... TÑỈ„THỨC . LUẬN CỦA - PHÁI BIỆT - HẶC - 
_Á2 tí. THỦ 0- LUẬN CỦA PHÁI BIỆT-MẶC  _ ¬ 
_— - Nù đời Liosế, Khổng+tử, ở Tâu cũng đi 
_ gố &tri4hứe-luận », đến phá Điệ-Mẹc, thứ tiếc - 
bọc Ủó 'lự dàng đế: › “Theo trong hai thiên - - 
Kinb-thượng vì KKinh-thuyết thượng, títhứcluận — 
_ sữa „ø Bị Mặc chị hàn tnấy: thiên, SAU - tần dể óc 


¬ Quan -nứng- _ 
_ Khh-dượng gÌ tì go CO ở 
+ BÍ là cái tài vậy ». (6, ảN đi Là 
: thidhogftshrÿng giả tầng: — S. 
-tBồìh là gái MÌ — — nghĩa. là — cải « biết › tức MÔ 
h " tị đ{ Đất, mì kháng bảo là Biết, Ví như. 


* 
‡ì 


_ có thấy. Vì sao? Vì rằng, se SẮC "n| .* 


180 .._. tử 


-SE Hiếu (.e #° 1. 
_- TẾ W ve: # 95 Ta ti: TH 4g 
hi. nhỉ bất tất trì. Nhược mãÀ), - 
Ỹ Chữ « biết ý sày abf về 4 "uy Ấp Ê 
—_ HH người, (C6 quan-olsg Íy qhưa 
— như con mất có thỂ trêng tð cáo vật Ì 
sự c sỹ ng dt úy tị âu lh vã 


HE se 


EEE 


#-Ot-ib6ch Tiệp Xluuybulil„ 
in Viếu " 
" Á" ,ÏNekƑ Câm - biát la _ 
lượng nổi : x. 
« Biết là ... mu _ 
đš). 


_= h s Hà, ¬. x'` 
_.+Đi hà vì 4 MẾ ược vịt Ì thing ge 


-' lu. 3à Ai: Š a .d :Ê'§--& :Êc d2 ® ÄÀ.! 


Tủ đã gi dĩ lỳ Hì qui vật sài súg sp đi 
Nhược kế — .. 

Chữ chiết» này Tắt s cha «giác của l@ài 
người. Người ta vốn có quamlag đi M&u, bÂ gập 
vật gì bổa ngoài mà bit trụng-tÀM dỐu vật Ây dài 
mới có thẾ sinh ra một thứ côm-giáể, Ví như Ấã 
„-le?"ư ~ ẢNg có+-  x-20802 B480 


# 


xạ. mẻ ` 88 | 


¬ hận thức - 
_ “Bất bi vs ®. HỆ cử. Tả nữnh đ. 

Kinh-thuyết-thượng giải rằng : l | 
& Bịh » À em cái ĐiẾt ra suy-luận sự-vật mà 
biết được nó: rö-ràng. Ví nhự sự tắng.  ~ 
'Chữ biết» này chỉ sự hiểu-biếc trong bụng 
tức là nhận-thớc. Mới có: cảm-giÁc chưa thể kể là 
tri-thức. Ví như trước mắt có: một vật gì thoáng 
` tuy trong phút ấy mình có một thứ --. 

về vật ấy, mà chưa biết rõ nó là cái ơì, thì chưa _ 

phải là biết vật ấy.. Ít nhất phải biểu vật thoáng 
qua đó là gì, mới có thÊ gọi là trí-giác Lẽ đó 
cũng như cầu này ở thiên Kíinh-thượng : `. 

€ Nghe» là sự sáng của tai; theo cấi, .lN: 'nghe- 
mà biết được ý của đó. là sự su xế. củ. tâm, 
& Nái » là cếi lém, của miệng ; tựa vào lời đã nói 
__ đề rõ được ý .sỗa 'nó là sự biệa-bạch của tâm. 

(M. Ý-2 2U sÄmÖệ ft EM G1 #4 4° kì ở. 
- “Ìư› HD g6 4 ®8.° = + Mở,. 
-Á ahï chỉ thông đã ; tuần sở văn nhỉ đấc Lý ý, 
tâm chỉ sát dã, Ngôn, khẩu chỉ lợi đã ; chấp sở 
ngôn nhỉ ý đấc hiện, tâm chỉ biện d3), _ 


Cho nên trí-giác phải có đủ ba phần-tử: một — 
là quan-nšng đi biết, hai là cảm-giác 1Y 


bên ngoài gây ra, ba là tác-dụng của tâm Hà ba _ 
thứ. đó sằngg sức hợp-tác, với nháu thì mới. Cờ: v.v 


' — Nhưng ba vật đó nhờ địu mà lạ có thí dhuag : 
"sức hợp-tác với nhau ? Theo phái Đi Mu thì & - 
SEO 2ï XHNN-222‹3 


N .)- nghe... ' 
Kinh-thượng "sối ! ke _ _ | \ 
!lâu là khắp cả thì-gi> khác đáo kêu | 
ò#Ơ H k.. Cầu dì dị thì HN) — — 
Kinh-lbuyft-bạ giả rằng: — * 
_ « Lâu là họp cả XƯA, nây, SỞ RÓ, tối». "N. 
+ *+ ~# Cứu hợp cổ kim ẩn mộ), 


¬ ¬ 
Ki thượng số _ 

Ể, Ca h Lip di sáo Lo nh, * (4, 6 

®% Mu by ä ái # đc 1 xi] 
ĐÓ, __ Kinh«bwyEt-thượng, giải rằng ¡ ma 
L gi là trùm, cẢ đồng, tây, nam, bắc, ? (,£ 

3 % d ¿t. Vũ mông đông, ty, nam, - bắc), 
Š d ` - Nhự- vậy, « Lâu * tức là thời-giam, « Côi » tức 


đà, không-gian. Phải có bai ổiều-kiện ấy, mới - 
~ó trí-giác.. Lz Ấy _. Biệt Mặc đã có cẤt - xả 
Ở Kinh=hạ' nói : 
ị — « Không có chất. rắn, ức trắng, duyt đó ở lẽ 
_ Lưng có « Lâu » và «(Côõi %*. Chất rấn vẫn là sắc 


._—— 


gắng, thuyết đó & sự tự-bý củi bái đc ấy 9, (+ g 
8®! MÀ RK AT: Ko ? AB 9, Bếp - 
“Ma khỂ, thưết tý dc dể và; "_ 
thyN ti nha), `. mỘ, 
Ktnk-thuyk-b gi dế ¡- Weơg „LẺ 
_— Không có chất rấn mà biết sắc .. &: 
- gÀM tự-lj với ahau». (A & @ &° sờ M'Ã &- 
Vô kia đấc bạch, tất trong doanh #haã 
Ktiah-hượng nóc. 7 7U CC | 
« Chất rắn sắc “ không Đ -dgnNi: T ». 
(it bè. Nướng nh si xướng 
Khai -huyếcthượng giải tằng:.. &c hết a vì 
q Chất rấa sắc trắng khác chã, "không sử 
với ghau, bầy liền với nhau, thế là e ngoài nhau $. .. 
( h® 8# 4: + MA. ớt Á MÔ dạ 
KH bạo dị sử, VN CN HN 
lị tương nga đ) Ố : 
Äy cầu cày đều đt té km Ta. The. : 
_— gIẢ rằng : - 
._ Chúng " trông dy „ La se vỆ, hs " 
ty sờ vào, mới biẾt, tổ: đị tấn nữa, Nhưng con '- 
_ HIẾP chỉ thấy cái trắng mà kháng thế thấy cái rắn; 
da tay chỉ thấy cái rấn mà không thể thấy cá trắng _ 
_ vậy thì cổ seo chúng ta lạ biết nó là « đòn. đi 


TT mxeal 
œÑ Cha Ñ „iaÁ) Hạ.TLíak xã là Nướng Nay 
Me / Ọ ảnh Ú 4 nh s, _ _ 


ý 3 


\ 
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_sía kắng >2 Ấy là shờ số Mo-dụsg dà da, MỊ 


lạm số. dĩ có tícdụng Ấy là nhờ không-giaa và. 
thời-giàn. Ta biết vật ría sờ thểy vừa đồi tổng - 


— vẫn vật trắng trông thấy by giờ », là bổi kó  . 


tổ-hợp của thời-gian,. ta biẾt « sứ rấn dải trÍ tý 
hợp lạ, MuŠ jm.1I sự: › là mui tổ-hợp - 
của khôag-gian.. SN 

Trải lại, nếu không “ tự dày, tha thờiayba : 


, thì ta không thẾ nào biết sắc trắng têng thấy láy - 
giờ cũng vỉn chất cấn từ thỈy về rồi, mà sấu. 

| _ không. có sự tổ-hợp của khêng-gin, tàì ta không 

- — tài nào biết ^_, sả “ trắng ..c. h “ vẬt, 


wM.... ..} K.& . ' 
$ự M-iyp + của "không-gian và s diợp hà 


dời Qáa sờ ấF quan-hỆ sới sự \Vi4đhức Í§ vì sóc 
_ ổã gây sạ chờ tâm một thứ tác-dụag gọi là ký-d¿, 


Phả Bí Mặc Ấ§t ta bị « sỉ Ñ, Vì tAÀI b 


thời-gian lại càng trọng-yếu. Kiahb¿ nổi! ˆ 


_. « Biết mà kháng đồng sấm đường, thuy đó 
quan-hệ ở «lầu». — “2 4 — À ® 


_ _ Tỉ nhỉ bất 7 ngủ lồ, thuyết tự c4), W 
| ¡) Hồ-Thích chua củng: Nước Tìa đời áẹa, tê di 
KH, th 4: ® `. với chœ Jồ tÀ) tì cha j tù E7 
thường thông-dạng, V ĐH Vi TÔ 1= 


lệ agbia là doc 


x..n gii rằng : " Š 
_® Ta dùng mẤt mì: thấy, dây si: lửa mà - 
thấy, mà lửa không hiện, chỉ: dùng năm đường mà 


biết, Lâu rồi, không cần dùng - lừa để. thấy, cũng - _ 


sbư dùng lờa ®. (4 4 § fWu tớ NA ẨU? do ÁC 
% k'* Í HE Ho K4 HA. 
#4 XR,. Trí d{ mục kiến, nhỉ mục dĩ hỏa kiến, 
nhì hổi bất hiện, duy dĩ ngũ lộ tá. Cứu bất 
đương dì hỏz kiến, nhược dĩ hỏa kiến). 

Nia đường tức là agũ-quaa., Trí ta trước vì - 
Ngôcguvh. mm biệt các vật. Ví như coa mắt thấy 


lừa, Lâu tồi, nhờ sự tổ-hợp của thời-gian, tử 
nhé được ìeh-trạng tính-chất các vặt, dù không “ 


tằa đỉn ngỗ-quán, ta cũng vấn biết rõ ràng như: l 
“thấy các vật Ví như ta ấn nhiều lần thấy lửa, và - 
đš nhớ lùa là vật vừa sáng, vừa- hay bến cháy, 


dấu khi Lông trông thấy lửa, ta cũng biết nó là -.." 


vật vừa sáng vừa hay bén chấy, như khi ông XẾ si 
lừa vậy. | li 


¿đ)ˆ Di mã? xã 


Danh tức là tên. Tá. thức lại ghấi có cắc chữ 
""tâa giúp-ð, mới có công - biệu, phái Bịp - Mặc 
nhịn thấy như vậy. Thiên Tiểuthủ nó: 

Lên Bồ siể vĩ Dạm » (#8 `: 
Dạnh vã cử thực). 


¬—=~ 


Khi thượng gối vì . 
rXic a à dihự di ( 9 ' 
_xè„ Cử nghĩ thực đã).  — "_. 
- Kinh-thuyểt-thượng giả MNỊC _ : 
« Nhắc sgùĩa là bảo, dùng tên chữ đf nhấp di: 
thực kia vậy. » (# bà 1n 4 +« 
Cử, cáo dã, dĩ văn danh cử bỉ thực đi). vị 
— Chữ c sính * gần giống như chữ «ẩgi-blẫu %; 
Vi như ta dàng tiếng '« ... 9 á đụí-biểu cha | 
tất ci đức-tính bÉn ngoài của agưbi, kÀ( sào trồng : 
chấy một người, lồn có khá-elrn vỀ người sà. 
liền biết hắn là người. Có cái khii-siỆm về người, 
thì ta nhận được hết thảy mọi người, không cla” 
phải phớ mặt mũi dáng-điệu từng nh da Äy 
_sở' Kinh-thuyết-hạ giẳng rằng : ` 
— « Thấy lửa bảo lửa sósg, khẳng phải vì tá lồa 
_nống%,. (An k ‡Í 44 e? 1l 2 X <4 9, 
Kiến 'hão vị hỗa, nhiệt đã, phi dĩ hổa chỉ nhiệt). 
Cá tên clửa» đã có bao-hà>m cí cái tỉnh 
_ xống Ð của lửa, cho nến dầu & đầng xa trông 
_— thấy ánh lửa, -cũng có thế nói lửa nóng, không 
h k“ phải đến tận nơi LÀ tự. toình cấm-giác cái 
Œ) Hồ. Thích sẽ up! «Chữ * (agbi) & cứng đồ ch; #‡ (ảo 
trong cu: # Á f#Í ĐI R X TF Z WŒ W ÑW 7: 8 x 
_ ®y #*. Thích nhấn.bữu dĩ hiếu thiên ha chỉ trích nhỉ nghỉ kiếp hiạh 
dung, tượng kỳ vật nghỉ : “Tháeb-sbÂo có thể thấy sự mè tối ở thiên - 


hạ mà sánh za bìnk - dụng, họa giáng - “mg của số » '>' thiện 
: “hướng káh dyu | 


" .~. 
MỤC 1. xế 


k z 
F 
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tiếng * của lửa. Đó là cống-dụng tất lớn của _ 
gẲc chữ tên. 


Iinh-thượng chỉa tên ra làm ba hạng : (Chung, 
( LoÀi » và « Riêng? (+› KG: 6: Dạt, loại, tư). 
Kinh-thuyft-thượng giải rằng : _ 

# Vật » là tên « chung »; đã có cái thực, ít 
phải đợi cái tần chữ. Gọi là con ngựa, tức là tên. 
& loài » ; cái thực ấy thì phải dùng cái tên ấy. 
Qọi là thẳng Tang, tức là tên « riêng 3» ; cái tên. 
ẩy chỉ dùng với cái thực ấy ». (42  d.: 4 ® 
W l* * # ủ ?®@ + 8› ñừ.' 2# Ñ è sc 
® +2 6N ta A 0 th + X Â v. 
Vịt, dạt dã, hữu thực tất đãi văn danh dã. Mệnh 
chỉ mã, loại dã; nhược thực giả tất dĩ thị danh 
dã. Mệnh chỉ Tang, tư dã; thị danh dã, chỉ ự- 
thị thực đi). 

Tên chung là những cái tên có tính-cách rộng~- 
rải, bao-hàm được nhiều sự-vật, ví nhự chữ vật » 
có thể dùng vào nhiều loại Vì vậy mới nói: « Có. 
gái thực phải đợi cái tên chữ». Tên loài là những 
tếi tấn chỉ vì một loài, ví như chữ « ngựa ®, ch 
dùng vào một loài ngựa. Vì vậy mới nói: « Cái 
thực ly thì phải dùng cái tên Ấy Ð. Tên riềng thÌ 
| tín của từng người, mỗi tên chỉ dùng được. 
cho một người, ví như chữ Tang, chỉ để gọi một. 
thẳng Tạng, không thể đem: Kọi người khác. Vì. 
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vậy mới sói: « Cái tha fy chỉ dùng với cải thực 
ấy ®. 


*) (Clinp-Ìsgi của lí - thức 


Theo phái Biệt-MặẸc, tí-thức chía làm ba loại: 
Kinh-thượng gọi là « Nghe» gì (văn), « Bàn =.) 
(thuyết) và (Địn» (thân). _ Kinh-thuyết-bạ giải 
tằng : | 
Do sự truyền-nhận là Nghe *%; không bị xử. 
sở ngăn cách là « Bàn»; tự mình được xem là 
« Đến ». (lỆ Ê +®. Mi è.:‹ 2£, › toi: 9 h B 
Ðú, b.° Truyền thụ chỉ, văn dã; phương bất chướng: 
thuyết dã; thân quan yên, thân dầ). | 

Điều thứ nhất là nghe người khác truyền bảo 
mà biết, nên gọi là « Nghe». Điều thử hai là do 
ở sự suy-rét giảng-bàn mà biết, nên gọi là « Đàn %, 
Điều thứ ba là do tự mình từag-trểả mà biết, 
nên gọi là « Đèn». Phí Biệt-Mặc lại có tách nễng 
từng điều mà gắng như: sáu : 

Nghe.— Kinh thượng bảo « Ngh:» vừa là 
| « truyền đến », vừa là tự đến (0\ tỆ ð. Văn: truyền 
thân). RKul,2kuyf-hương giải tầng: _ 

« Hoặc có người bảo, tức là « truyền đến». 
tự mnình được xem, tức là tự đến ›». (x 4 +› 
t†b.; # ÚU 6> đu ờ. Hoặc cáo chị, "_ đả. 
thân quan vễn, thân dà). : 
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Đó là giải rõ sự nghe có bai tính-cách: Một 
là nghe ở miệng người. Thí-dụ như thấy người 
ta nói là có ma, mình cũng nói là có ma, ấy là cái 
hạng trí-thức œ coi lỗ tại cũng như com mắt», sách 
Tàu thường. gọi là «ãa bằng tai». Hai là chính tai 
tmình nghe. Ví như mình nghe tiếng chuông thì 
biết nó là tiếng chuông, mình nghe công thì biết 
nó là tiếng công, ấy là tự mình từng-trải mà biết. 
(Điều nìy cũng thuộc về khoản thứ ba nói trên). 

Bản và Đớu — Các nhà khoa-học rất trọng 
kính-nghiệm, Nhưng sự từng-trải của tai mắt ngũ- 
quan không được bao nhiêu, nếu chỉ trông ở những 
cái « tự mình thấy biết » mà thôi, thì sự trí-thức 
sẽ có giới - hạn, khó mà tiến-bộ. Vì thể cần có 
những mán trí-thức do sự suy-luận mà ra. Phái 
Biệ-Mặạc nhận thấy chỗ đó, cho nên ở Kính-hạ 
ĐỐI : 7... ¬ 

« Nghe cái không biết như cá đã biết, th› 
biết cả hai,» (jẬỆ 0 2Ã +o #2 PÚỈ #2? 0Ì đ Xe, 
Vina sở bất trí nhược sở trị, tắc lưỡng trí chỉ), 

_Kinh-thuyết-ha giải rằng : 

[ Nghe, là: kẻ ở ngoài không biết, hoặc có 
người nói : « sắc người ở trong nhà kia như sắc 
kệ ẩy », đó là cái không biết như cái đã biết, 
dường trắng với đep, gì hơn thể? Nếu cái sắc 
kẻ ấy mà trắng, (kẻ kia) ất trắng, Nay đã biết sắc 
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kẻ này là trắn g, như thể cho nên biết sắc kể kịa 
cũng trắng. Ôi «tên », là để dùng cái dã tõ, đính«” 
chính những cái không biết, không phải là để đem „ 
cái không biết mà ngờ những cái đ tõ. Như dùng - 
thước để đo những cái không biết là dài bao phiếu. 
« Ngoài » là cái tự mình đã biết; «trong nhà š là 
cái do sự suy-giảng mà biết ]. (M ›: 4 .¿ ?k- $ M 


+“ hủ? &8 gì: ‹ j2 ® # “2 6:2 A # 
68». #& Í{ ẢA4Ơ * ta ĐÈ W tủa: I b $ #8 
bu: jịổ 8Ð? # # €6 ở: ứ 6#. b6 
b,: ¿o 4 É, + # 6 è.? be t9, bè. À Ê 


+“ ĐỢ WỊ Œ,Q ĐỆ 4?" 2 Đ Z to CỔ " Ị +# 
⁄“  äÄ ĐỊ! C *e Á. 7h r ĐH, lạ b. # † TỪ to b‹ 
Văn: lại ngoại giả sở bất trì đã, hoặc viẾt : 
« Tại thất giả chỉ sắc, nhược thị kỳ sắc ». Thị sở 
bất trì nhược sở trí dã, do bạch nhược hắc dã, 
thùy thắng thị? Nhược kỳ sắc dã, nhược bạch giủ 
tất bạch. Kim dã trí kỳ sắc chỉ nhược bạch dã, cố 
tri kỳ bạch dã. Phù danh, dĩ sở minh chính sở bất - 
trí, bất dĩ sở bất trí nghỉ sở mính, Nhược di 
xích đạc sở bắt trí trường. Ngoại, thân trỉ dã; 
thất trung, thuyết trị đã). 

Đó là nói về công-biệu của sự suy-luận. Ví 
như một người đứng ở' ngoài nhà, không biết cái 
người ngồi ở. trong nhà nhan-sắc ra sao. Nếu có xể 
nói: « Nhansắc của người trong nhà cũng như 
nhan-sắc người nọ», Giisử nhansắc người nọ là - 
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trắng, thì mình sẽ biết cái người ngồi ở trong nhà 
eũng trắng, Cíi « trắng » ở ngoài nhà là tự mình 
biết, cải trắng ở trong nhà là do sự suy-luận mà 
ấu C4 sự suy-luận šy thì có thể ngồi ở nhà 
tHẢ biẾt việệ ở ngoài xa ; ngồi trong xứ mình 
MÀ biết việc của thỈ-giới; ngồi ở đài thiên-văn 
mà biẾt việc của các tíah-cầu ở Thái-dương-hệ. 
TÌM là « không bị xử-sở ngăn-cách 2. Điều đó là 
sự phát-minh rất lớp của x“ï“g 


_ HHÍ.~ CHỦ-.NGHĨA  ÝŸÝ 


Chủ-nghĩa thực-nghiệm tức là chủ-nghĩa ứng- 
dụng. Me-tứ muốn cho người ta đem cải biết mà 
dàng vào việc làm, nên khi giảng về sự biết, Mặc- 
tử không cla-cứ ở' sự gọi tên, chỉ căn-cứ ở sự 
chọn lấy. Đá là một chỗ tình-vi trong học-thuyết 
họ Mặc. Phái Biệt-Mặc vẫn giữ cái „on bo cản~ 
bản ấy, chơ nêa & Kinh-lạ nói: - 

« Bi được tại sao mà họ không biết, thuyết 
đó ở sự theo tín mà ly». ( £ ĐC ro 
tQ À z2 8 “- Tn Kí sở dĩ bất trị, tojÐ: tại 
d† danh thủ), ' 

Kinh-thuyft-hạ giải khặt 

kTa thầy kí nào tự coi là biết, hãy đem 
những cái ấi biết để lĩa với cái kháng biết mà hỏi, 
bÍa nói: qcái aày là cái đi biết, cí này là cái 
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kháng biẾt ». Lấy, bố đều đúng, Xy H hếa bịt đc 
hai». (4A # # ,.v :  Hh £ MO án ĐỒ 
EJ +. H} e1: («(ỒÂ H bt.: ÀA M +. 
TY. V'Yv,r Nạt hữu. 
nhược thị viết trị, tạp sở: trì dữ: số bất trÌ nhì sẩn - 
chỉ. Tíc tất viết: « Thị sở trì dã, thị tổ bất trị - 
dạ», Thủ, khứ cầu săng chỉ, thị lưỡng trì chỉ di), 

Ý --nghĩa của mấy cầu này cũng giống như 
đoạn Mặc-từ bình-phẩm kề mù nói tríng đen» 
dã dẫn ở chương thứ bé. Người đời lắm kế bất kỳ 
gặp một việc gì đầu khee là mình đã biết. Muồn 
biết hắn có biết thực hay không, phải dàng phương- 
pháp thực-aghiệm, bảo bấa theo những cái tần đi 
biết mà chọn, nếu hến chọa được, cải lấy, cái bỆ 
đều đúng, đó là bắn có biết thật. - 

Ấy là, thuộc về akla-iah triỂt-học, phá Biệt. 
Mặc cùng vẫn chẳ-trương ® ti hình hợp nhất $ 
như Mặc-từ vậy. Nhưng mà tựu-tfuag lạ cỏ bai 
điều kiến-giải tỉnh hơa Mẹc-từ. | 
_— Theo phái Bip-MẸt, bành-vi của - người đời, 
không phải hết thấy đều theo mệnh-lịnh của trí» 
thức. Ngoài trí-thứg ra, còa dụe-vọng dữa, kháng 
nên coi thường. Vì vậy Kinh - thượng mới nổi : 

« Sự «làm » cùog tận ở cái bit, tà lại #2ø- 
#uậc ở cái muốn ». (Á l§ 4w ° w 4Â #8. Vì 
cùng tú, nhi huyền ư dục). | 
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- Chữ «làm » tức là bành-vi Ý nói hành-vi 
tức là một nơi dừng-địu của trí-thức, nhưng nó 
lạ phải tựa theo dục-vọng của người ta nữa. 

Lại Kiab-thuyết-thượng cũng nói : 

đ Làm là muốn nghiệm ý mình. Tí khôn 
không biết cái hại của nó, ấy là tội của trí khốn. 
Nếu nhự trí khóa cÍa-thận, không sót sự bại, mà 
còn muốn nghiệm, thì vẫn mắc phải cái hại. Ví như 
ăn gỏi, mùi tanh là lợi hay hại chưa biết. Muốn 
ăn mì só lại tánh. Đó là không vì cái ngờ mà 
thổi cÁi muốn ?. (4: £&@ j#O ‡ 3. # Z4 m 
3È #? 4 %w + fW è‹ # %# + th. + ở: 
& Œ + 3} Ã ỉ ? ®% 1l £O +! HÌ tạ ® 
,. 4 W #4 BH d- E® + d4 ' 
W‡a b?ó #@ ®?® lˆ # ro Ú R k PO & 
Vi dục (?) kỳ chỉ: Trí bất trí kỳ hại, thị trí chỉ 
tội di. Nhược trí chỉ thận chỉ dã, vô di ư kỳ bại 
dt, nhỉ do dục (2) chỉ, tắc ly chỉ. Thị do thực bê 
dĩ. ao chỉ lợi bại vị khả trì đã. Dục nhỉ tao, 
thị bất dĩ sở: nghi chỉ sổ dục đầ). 

—. G) Chữ $# trong tự-điển Tàu không có. Tít-Nguyên cho là chữ 
lẦ (oán) ví thí, Tôa-Di-Nhượng Hồ-Thích che là chữ Ÿƒ (tân) 
lầm ra. Xết ứm, bảo là chữ Ẩ#Ầ thì không chậy nghĩa đã đình, bảo là 
chữ #† cũng không trôi nghĩa. Vì ở thiên Kinh-thuyết thượng, dưới 
oan nầy cồn cố mỘt cu #R HÀ do 4È Ấ§ .. Nếu lì bai chữ 


ỀP HÀ thì không thể sìo mà cất nghĩa được. Có lề só là chữ cổ, 
đã mít tích từ lâu. Vậy nay tam đánh đấu hải và dịch là « nghiệm ». 


(4) Têa-Di-Nhượng cho là cbữ sìy cũng như chữ « ly » là mắc, _ 


(y) Tất-Nguya cho là chữ này phải đọc như chữ « tao » là 
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Đó là nói cíi sức mịnh cổa + lòng tuốn # 
đối với « việc làm », Không bất là bự mà làn, 
đành là lỗi ả- trí khôa. Nhưng cũng nhiều ki trí 
khôn biết là có hại, mà đã muốn làm thì vẫn cứ 
làm. Khi ăn gỏi, ai cũng biết là gỗi tạnh, và đầu 
chứa rõ cái tanh của gổi là lợi by bại, nhưng 
đã muốn ăn thì vẫn cứ ăn, sự ngờ không thỂ ngấu 
được lòng muốn. Dục-vọng quau-hỆ với bành-vi 
như vậy. Biết được lã đó, thì mới hiếu được chả 
nghĩa « lạc lợi » của phái ĐBiệt-Mặc. 

Mặc-tù cũng đã có ý cho «ngbïa » là tlợi», 
nhưng chưa nói rõ. Địn phái Biệt-Mặc, chủ-nghia 
« lạc lợi Ð» mới thật đầy-đủ. Như: Kinh-thượng 
nÓI : 


« Nghĩa là lợi vậy.... Lợi là cái mình được 
mà mừng, hại là cái mình được mà ghét ?, Ấ, 4) ¿... 
4l: HE fỆ œ + è.¡ 6: H 1t 2Ð f6 e.. Nghĩa, 
lợi dã,... Lợi, sở đắc nhị bỷ d; hạ, tử đấc 
nhì ổ dã). 

Đó là nái:thẳng cái gốc lợi-hại, chỉ do sự È 
mừng, ghét trong lòng người ta mà ra. Vậy thì 
phải dùng cách nào để biết sự mừng ghét đó là 
chính-đáng hay không chính-đảng ? Ở thiên “Đại 
thủ có lập một điều công-thức như vầy: 

« lrong sự lợi, lấy phần lớn; trong sự bại. 
- lấy phần nhỏ... Chưa có mà lấy, ấy là trong sự 
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lại lẫy phân lớn, đã có mà bỏ, ấy là trong sự hại 
{Ấy phia nhấ. Trong sự hại lấy phần nhỏ không 
_ phải nhịn lấy phần hại, là lấy phân lợi, cái mà 
_ tHÌhÀ lấy là cái bị người ta giữ. Gặp kể cướp mà 
chịt ngón tay để tháo 'thân, là lợi; sự gặp kẻ 
cướp là hại Chịt ngón tay và chặt cánh tay nếu 
lợi thiên-hạ bằng nhau, thì không phải kén chọn 
nữa ; chết và sống, nếu lợi bằng nhau, thì Kháng 
phải kén chọn nữa Ð. - 

Coi điều công-thức đó, đủ thấy chủ-nghĩa lạc- 
lợi của phái Điệ-Mặc không phải là ý tự-tư tự-lợi. 
Nó là một cá chủ-nghĩa trọng sự lạclợi của cả 
thiển-hạ, vì vậy mới nói «chặt ngón tay và chặt 
gánh tay, nếu lợi thiền-hạ bằng nhau thì không 
phẩi kéa chọn nữa.» Như vậy thì «trong sự lợi 
lấy phần hơn », tức là chỉ về bạnh-phúc lớn. của 
số người nhiều nhất vậy. 


IV. PHÉP BIỆN -LUẬN CỦA PHÁI BIỆT - MẶC 
ả) GUÔNđ-.ĐỤNG VÀ PHUƠNG - PHÁP CĂN-BẢN 


CA ®&U BIỆN - LUẬN 
ÁP +: 


_ Thiên Tiểu-thủ nói: _ _ 
xÔi tự biện-luận : hầu để tỏ lẽ phải trái, xét 
mỗi trị loạn, rõ chỗ giống nhàu khác nhau, xét Íẽ 
danh-thực, xử việc lợi bại, quyết sự hiềm-nghi; 
lên dò-liŒa ¿ cúa muốa vật, bào-tìm ý của các 
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lời, dùng đ4wøk nhấc ¿i@£ dùng ý. dùng - 
thuyếu tò có. Theo lài mà /ộ, tho lái tBÀ câu ‡ 
có ở mình, không chê ố' người ¡ không có È mình, 
không cầu ở người » (ÀL 4Ð + M 
# 4  #r th PB W8 @© Â° 
KH: & 4$" sề ME AI so 90 
RÑ: W %4 #4 €6 “©b!' 

‡Í† $€ ' z2 tL h W!, tát 6: 
†#; ñ 1Ht6°* £ ' d ^A' ®k d0 
ở * ®4 ‡ † “^~. Phù biện giả lương di mình thì phi 
—_ chỉ phân, thẩm trị loạn chỉ }, bình đồng dị chí 
xứ, sát danh thực chỉ lý, xứ lại bại, quyết hiểm 
nghỉ ; yên mô lược vạn vật chỉ nhiên, luận cầu duẫn 
ngôn chỉ tỷ; dĩ danh cứ thực, dĩ từ thự ‡, đi 
thuyết xuất cẾ; dĩ loại thổ, dĩ lai dữ; hữu thư 
Lỷ, bất phi là nhân; vồ chư Đ, bắt tấu chư. nhậu). 
cô Đs là bàn về mục-đích của sự biện luận Tắt 
cả gồm có sáu khoảa: ¡ — tổ lề phẩt trải ; 4 — xét 
mổi trị loạn; 3 — rõ chỗ ging nhau khác nấu ¡ 
+— xét lẽ danh thực; ý =— zẼ Việc lợi bại 
6— quyẾt' việc hiểm nghị, Thị cẬu: & đồ-kiÊtm z# của 
muôn vật, bàn tìm ý của các lời » thì là nổi chung 
về các phương-pháp biệa-luận. Những kì biện-luậu 
cần phải *efoA xét hiện-tượiag của muôn vật, -to=sánh 
những sự quan-hỆ giữa các hiệm“tượng với aháuy 


_" Hè Thíek chủ rằng Ca bà SIM tùng akư thÈ L2 ti 
sgbia là bàn. 
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"rồi mới đem hất những. hiện-tượng ấy và: những 


tự quan-hệ Ấy dùng ngữ-ngôn văn-tự mà. bày HỒ, v >> 


fa. Thể là « dùng Aam¿ nhấc /##e, dùng /‡ dãi ý 
dùng thuyết tổ cứ », Chữ ¿/¿c là chỉ vỀ các sự 
vật, chữ AsxÃ thì tức là các tên gọi. Ở Einh- 
thuyẾt-hạ cố nói: « Cái ái gọi là « dam », cái bị 
gợi là & (lực ». (z1 #£ ử.; fŒ 1Ì? # è. 
Sở dĩ vị danh dã; sở vị thực dã). Ví như ta 
gồi coa vật (có bờm để cưỡi» l xơwa, tiếng 
œ ngựa » là cái Ẩ/ go, con vật có bèm để cưỡi là 
di ổj gọi Nói về văn pháp, thì /Zwế là c¿¿-r>- 
(sujet), danh là. biểu-từ . (attribut), hợp cẢ đ4x# 
tẫc mới thành ra đ> €) (proposition), Chỉ có j¿wxk 


hay chỉ có /#g mà thôi, thì đều không thể tỏ ý - 


có ## mới tỏ ý được. Nhưng với sự biện luận 
thì chỉ có #> mà thôi, cũng vẫn chưa đủ. Ví như 
ta nói: « Độ sách Qi»-hẻ không phải Quản-Trọng 
_ làm rạ», người ta Ất hỏi « vì sao mà biết? », tả 
— phải nói rõ tại sáo mà nói như thể. Cái « tạt sao » 
đó là sé, những lời kể rõ cái c¿ là £sy#. Kinh 
thượng nói rằng : «' 7/xyđ/ là cái dùng để bầy tỏ ». 
(WU W :+ 4 d.. Thuyết, sở " Kinh dã ã), cũng là 
ý thể, _ ` ' 


Thí-dụ như dưới: 


—" (4) Sách Tìu thường bay dịch là mỹnb-đỲ, - 


Mịc.tỪ 


xả»-bÈ là lý sáŠ giả - 
Pì ở tong Ảó có wới NhIỀN viết lan XÂŸ tứ 
Trợ đã chải. 


— Trong bai câu đó cầu trên là rh cầu dưới là 
thuyết. « Quản-HÈ v là thực, € dích giì» là dưi 
« nhiều việc sau khi Quản-Trọng đã cht 3 là cứ, 
Trong phép biện-luận, phải có đủ các thứ đó, 

Theo loài mà /Ø, theo laài mà cho, là nghĩa 
thể nào 

Đó là phương-pháp cka-bẩn trong việc « dùng | 
Ảzw»k nhắc thwc, dùng £#* dãi ý, dùng /Âxy? tổ cứ 3. 
LAy là thÍ-áu, củo là ẨoÁn-ẢjmỀ. Lời ví Ìời doáu của 
hết thấy cuộc suy-luận, đều phải cắn-cứ cờ (ai, 
Loại tức là giống mhaw. Ví nhự ta nhận anh X là 
người, anh Ý giống như anh X, nêa cũng là người ; 
._ chồi cây không giống anh X, thì không phải người. 
Lê đó, treng "ướp đã có cá Mê thídụ rất 
phố-thông như sau : 


_m. cäNg cổ ddủ 
Bèi vì ÄAldng-bÈ lÀ xgười. 
HÌ ÁA4 là xgười thì lầu có chế. - — 
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Trong ba mệnh-đề và 

« ` sự quan-hệ giữa ba mệnh- 
tÒ CHẾT | đề ấy với nhau, hoàn-toàn 
x" tựa vào chữ 4 Íoaï», Coơi 
hình vẽ bên tả, thấy rằng 
Khổng-tử thuộc về cioài 
người», mà người thì 
thuộc về loài «có chỉt?, 
Vị vậy don rầng Khổng-tử có chết. Cái-mẫu thí- 


dụ dưới đấy của NÀh-mink-lục Ẩn-4 lại càng 
tô hơn: 


_ JÌAwÄ-lÁ» kháng œ vĩnh-viÊw *e-jgi (iún ), 
Ứì wể là vẬt làm ra (nhân). 


Những vẬi làm ra Ä}v khẳng vĩxb-viẪn Ï 
ví tằm cải l2 —”P ( Dg Áw-tóx và Ảm-y ). 


_ Coi hình vẽ, bên tỉ thấy 
rằng: thanh âm cũng như 
“cải lọ, đều thuộc về loại 
“qỈm ra», mà loại clầm 
| ra» thì thuộc về loại «không 
thể vĩnh-viễn, tồn tạ, vì - 
_ vậy đoán tằng : thanh-âm 
" cũng 'xhư cất lọ, không 
- li há so: tồn tại, 


I7O MẶ€C.TÈ 


_ Xét biết Khẩổng-tử thuật vì lÀi cugwbli, 
người» lại thuộc vỀ loài có. ch»; sét bíẾt 
thaah-âm cũng như cái Í@ lều thuật tÌ loại tỉẦm 
ra», clàm ra» lại thuộc WỀ loại ckhẩng thí viak. 
viễn tần-tại», cái đó gạặi Ìlà «theo loại mà thơô‹ 
Trong loại cqngười» chỉ lẩy Không.tb a làm thí» 
dụ, trong loại «làm ra» chỉ lấy cái lọ đi k-sánh 
với thanh-âm, cát đó goi là (theo loại mã ly9, _ 

Hè thầy các cuộc éuy=ÍuỆn, khổng cử gi-w4# 
hay là điZz-4j/eÈ, đầu phÍÍ dùag cloạiz làm tẻ. Vị 
vậy ở thiên Đại thủ lạ J— . _ 

_XỔi crừn cần phải đằng ˆ slb» giả lạ; lự 
«từ» mà không rõ cloại3 sh. nó, thì "ã bị quỂa?. 
(À W†Œ.›; z Ấ H @ ` & MB 8 % M é 
+ # tì m £- Phìà từrới loại bình. gà đt, 
lập từ nhị bất minÀ ự tỳ bạ tất khẩu hệ). 

Hé thấy những sự mỉ lầm của cíc luậa-chag, 
đề chỉ :dø ở ma từ ke tô .. cla Hổ? mÌ tả. 


vắt VD. _P) " VÀ “NI. 


ChgC cgứi trong cấu tùng duy dế. sồi, 
tức là quan-sim trọsg-yếu tủa 1Ý Ằ tụ Mạ, mí 
vậy cìa phải gói có thêm, 
_ 'Kiah-thượng nói: —. | 
—_. «Gớ là cái được nó mới thùlÀ s9, (43 M4 
_ “ ® kẻ Cả, sở đấp nài hậu thàah đề). + 
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_ Kinh-thuyết thượng giải rằng :, : 

_*® Có! có ghỏ ; có nó không hẳn thể, khásy 
cổ sắ Ất không thể ¡ đó là một « thể » vậy, như 
có đầu mỗi, Có lớn, có nó ất phải thể, không có- 
nó Ất không thế). (& : ` Œ 4 #; 4 se ị #8 +, 
% &: #8 è›'  f #. ^ +, ÄÑ +, e8 ổ 
A #2? vì X6. Cố: Tiểu-c hữu chỉ bất tất 
nhiên; vô chị, tất bất nhiên; thể dã, nhược hữu 
đoán Đại cổ, hữu chỉ, tắt nhiên ; vô chỉ, tất bất. 
nhiên). 


& Có là sguyễnsakày sh ïa cíc việc, nếu: ' 
không có nguyêa-nhân ấy thì sẽ không có kết-quả. 
kia. Vi vậy mới nói « «¿ là cái được nó mà thành. 
ta 9. Có có bái thứ : cứ iđx và cé x2. Có: nhỏ: 
là cột bộ-phận của cứ /⁄+. “Ví như người ta. 
mắc bệnh mà chết, có tác nguyên - nhân giáp, ất,. 
bính, định, một nguyên-nhân trong bốn nguyên-nhân 
đẩy, tức là cớ nhỏ, có nguyên-nhân ấy chưa hẳn đã. 
chết, nhưng nếu không có nguyên-nhân ấy, quyết là 
không chất, vì vậy mới nói «cớ sở, có nó, không: 
hÃa thể; không có nó ất không thế ». Bởi có nhỏ. 
là một bộ-phận của cớ lớn, cho nên gọi là một: 
thể; ví như đầu - mối là một bộ - phân của chiều 
dài. Cứ /#m ]À nguyên-nhân lớn, do những nguyên 
nhân nhỏ hợp lại, ví như các thứ nguyên-nhân gip. 
ất, bính, đỉnh nhập lại làm cho pgười ta mắc bệnh 
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mà chết. Có các aguyến-nhân lớa Ky thì chếc phải 


chết; không có, chấc là khóng kầẾt, Vì vậy mới '` 
mối «có nó Ất phải thể, kháng có nó Ất kháng thế», 


- Trở lên là nói về nghĩa chữ « cớ ý. lanh. 
học ® của phái Biệt Mặc muốn cÀo người ta tìm 
cái « tại sao mà thế » của các sự vật, fồi mới dùng 
nó để làm căn-cứ cho sự lập-thuyết. Chế cận-cứ 
của sự lập-thuyết sở-dĩ không được đích-xác, là 
do ở: kế lậpluậa xét lý không rổ, đem những 
sự vật không dính với nhau, cố gượng để vào một 
chỗ, rồi bảo nó có quan-hệ với nbau ; hoặc là nhận 
xét lý-lẽ không được hoàn-toàn, cói cái c( wi¿. về 
một bộ-phận làm cái cớ lớn của cẢ toàn-thể, Cách 
biện-luận theo lỗi khoa-học, thì phải tìm cho thị, 
đích cá «/ //v đó. Nói theo nghiêm-cách, nghĩa là 
chỉ dùng cái c( /⁄4 đó để làm cẵăa-cứ. oi cấu 
sau đây của thiên Kinb-hạ : 

« Vật sở-dĩ thể, cùng cái « để mà biết », và 

« để khiển cho người ta biết » không hẳn đúng 
` rău lẽ đó bởi tại thiếu sót. » » (lạ & - “ £@ ⁄ 
FT ... sa... 1s... .ẻxS. 


+Ð,. 4 /@. Vật chỉ số dĩ nhiên, dữ sở di, trì chỉ, ˆ 
dữ sở dĩ sử nhân trị chỉ, bất tất đồng thuyết tại bệah.}. 


m'ÊỀ na. men nh ` in. cam -akl ... ' 6b. li Nhung 


« Vật sở dĩ thể», tức là có Z4 cửa các sự - 


_xật, cái cđÊ mà biết» tức là phương-pháp sụy-nhịn, 


_(1) “Tức luậa-lý-hbạc 
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cái «để khiển cho người ta biết», tức là những 
— Ji lập-luậa. Ba điều đé, đáng lẽ phải đúng với. 
nhau ChỈ vì người ta nhận xét đc /Zœø hãy còn. 
thiểu sét cho nến lậpluận không đúng. Ví như: 
mặc bệnh mà chết, do ở bốn cứ mở giáp, ất, bính,. 
đỉnh, nếu nhận lầm ra mậu, kỷ, canh, tân, hay chỉ: 
thấy được có một cứ giáp, hoặc một cớ ất mà thôi,. 
thì nó không phải là cái c( /⁄m «có nó ắt phải. 
thể, không có nó & không thể». Thể là lập-luận. 
tai lầm, 

Phái Biệt-Mặc còn một quan-niệm rất trọng-- 
yếu nữa là « phép ». 

Kiah-thượng nói : 

w Phép là cái « giống nhau thì đều như thể »- 
(9ó M w wœ 8 è.. Pháp, sở nhược nhị. 
nhiên dã ). _ Nạ ` 

Chữ ‹ pháp » là « phép » theo sách _thuyẩÌ-vĂ- 
Hguyên là cải khuôn, vậy, pửé2¿ tức là cái khuôa., Vì: 
như cùng một cái khuôn đúc tiền, nếu đem đồng: 
chấy đổ vào, thì sk thình những đồng tiền giống 
nháu, vì vậy mới nói «phép là cái « giống nhau 
thì đu như thấ». Nói cho rộng ra, nghĩa là, hã- 
cứ theo một phương-pháp mà làm, thì sẽ thành | 
_nhữag kÉt-quê như nhau. Cho nên Kinh-hạ lại nói: 
| t Mật phép với nhau, hết thấy cùng loài, như 
cÁc hình vuông hợp với uhau vậy. Các vật đỀu. 


— E4 
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thể °. (— ; © 4 4 d.' # Â: Á # £ “ 
*, de Œ@ Ñ: Nh phíp chỉ tướng đứ để, 
dận loạy nhược phương dài xơng Mã “, Vụ 
câu nhiên), . 
_ Kiah-thuyft-bs giải tại ¬ 
Mật cũ khuôn tuông , À thấy cùng loii, 
nghĩa là, các cái đều có #4 cả, mà gááo kháu gháu, 
hoặc băng gỗ, hoặc bằng đíi, vía kiêng hại gì ẩểa 
sự hợp nbau của bình vuông. Hh thấy cùng lõi, 
nghĩa là như hìah vướng vậy Các vật đều thÝ.* 
(-.? # #8 :;: ® f ¿® Ã' Á ˆ ÑAÁ: 
+ # + ÄA ?~#@ +à-: # N' W# 
*.? 42 k &. NẾC phương tịa laại, cấu hồu 
pháp nhí dị hoc mộc hoặc thạo, bụ bạ ky vị 
| phong chỉ tương hợp dĩ. Tịa loại, do phương 
_ — ŒIN, Vịt câu ahiên), "¬ 
ÖÒ “€ùeg một Al@@ shẾ-định giải sing mật 
loại» đó là quan-siỆm trọ@@-yŸu ch Môn Tráa 
_ kà nói cứ là cái « ek& vật tê di shự,thŸ0, là sái 
«có nó thì ất, phải tiến, È© ây sói /4@ là ¿sả 
ẨẨnhư nhau thì ẩều dâu th», hẹp cí mẫy giới. 
thuyết Ấy, mì cai, só thể thấy chỉ queub( ta ¿4 
với @Ìkp. Pld¿ cùng mật lại, tức là về cùng một 
lại. Ví qhư dùng cát thước so"a. đỀ về sàng trên, tức là 
cái cứ làm rạ hình tròn, cũag là gái /@Á/2 làm sâu kiah 
xin Cứ theo jk y mà làm, Su NUNG 
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số hình tròn cùng vỀ một loại Cho nền những cứ 
đích-xác đầu có thẾ dùng để làm 2/2. Theo nó 
mà làm, đều có thể thành ra những CÁt kết-quả 
giống nhau. Nu không thình những kểt-qui giống 
nhau, đó là cứ không đích-xác. Mục-Đích của khoa- 
học chỉ cầu tìm lấy những cứ đích-xác, đem những _ 


cứ ấy liệt làm Öwóm-phép, khiến cho người ta s. 


thee đó mà làm, có thể được những hiệu-quả mà 
họ muốn có. Phép qui-nạp của Luận-lý-học tức 
là phương-pháp căn-cứ ở le «có nó ất phải thể » 
để tìm cái cớ «tại mo mà thế”; phép diễn-dịch 
của kuận-Ïý-học thì là căn-cứ ở lề «cùng một pháp, 
pht định phải cùng một loại», đem những cái cứ 
đi bk làm ¿ lậpiuận “, xem nó có thành ra 
những kểt-quả giống nhau hay khóng. Biết được 
bại cíi quan-diệm lớn đó (cứ và /j//2) thì mớ; 

hiểu được kLuân-lý học của phái Biệt-Mặc. _ 


V.._.. HUỆ - THÍ 
1ý LƯỢC CHUYỆN HUỆ -THÍ 

Huệ-Ïhí đã lãm Tướng-quốc cho vua Huệ- 
vương nước Lương, khí Huệ-vương chết, Huệ  - 
Thí còn sống. Ngày chết của vua Huệ-vương, nhằm 
năm thứ hai đời vua Thận-xánh nhà Chu (trước lịch ˆ 
Tây ;io năm); lại cứ trong sách 4-47 xưÁm- 
—“ụ] Tứ là Tha-t, ` 


. _ mm. . 
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dẫw đã nói, thì khi nước TÌ sước Lượng bự É Tì› 
châu, cùng tôn nhau lần ngôi £ vương 3, là tàee càiak- 
sách của Huệ-Thí; cuộc họø Tù»-châu của lại nước ˆ 
đó, nhằm năm thứ 3ý đời vua HHn-vuøng hả 
Chu, (trước lịch Tây z3¿ dâm). Da đá mà tết, | 
có thỂ nói rìng thời-ổại JẨfuệ-Thỉ vìo khoảng từ 
38o năm đến 36o năm trước Tty-Íl ` ¬ 
"Thiên Thiên-hạ ở sách 27swg-k chép tầng: 
Huệ-Thí nhiều mẹo, sách của ôsg t4 có ẩẩn sắm 
xe; lại có chỗ nói: « Có người têa là Hoàngal4lu 
hỏi về cái cớ tại sao trời đất không để kháng vựt, 
vì sao mà có gió mưa sắm sét, Hu{-[hí không cầa 
sửa lời, không cần suy-nghl, cứ: việc ứag-đổi, giẳng 
hức thuyết vạn vật»; như vậy, có lš Hiu-Th( 
cũng là một nhà vá/-/-đẹc Nhưng sim #e cích và 
thuyết vạn-vật của ông ta mai-một đi lâu, bây gìð 
chỉ còn ít ẩiều học-thuyết tàn-khuyết mà thái. 
9) CHỦ NGHĨA KIÊM-Ái THRO RNOA » NỌC 
Học-thuyết của Huệ-Thí, . còn một on 
chếp ở trong, thiên Thiêa-bạ của sích T?raag-tẺ, 
nguyên-văn như sau: - _ 
1) (# x7}: 11“ &=¡ É:Ên"' 
+. .à ==. CHÍ đại vô ngoại, vị ch đại shất g cà 
tiểu vô nội, vị chỉ tiểu nhất: RÍt lớa không có 
_ bên ngoài, gọi là đại nhất ; rất nhê kháng có bêa 
_ trong, gọi là tiểu nhất). 
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+) ˆ 3# ~W de. 1+ x+ #. Vô hậubắ: 
khả tích đã, kỳ đại thiên lý: Không có sức dầy, 
không thÊ chứa được thứ gì bề lớn của nó kế có. 
nghìn dậm). "x 


3) ( #k #› su #3 #. Thiên dữ đị G, 
sơn dữ trạch bình : Trời với đất cũng thấp như" 
nhau, núi với chỉm cũng ngang với nhau). 


câ4)(82 †+ 8# e2 42 2+ œ. Nhật 
phương trung phương nghề, vật phương sinh 
phương tử: Mặt trời vừa đứng bóng vừa xẾ 
bóng, các vẬt vừa để ra vừa chết đi). _ 


ý) (A. BỊ & dc Binh  Ế A 
HN; #4 œb #4 # 8: ——-_ 
Đg đồng nhỉ dữ tiểu đồng dị, thử chỉ vị tiểu 
đồng dị; vạn vật tất đồng tất dị, thử chỉ vị đại 
đồng dị: Cái « giống nhau lớa » khắc với cái 
cgiống nhau nhổ » gọi là « tiểu đồng dị »; vạn 
vật hết thấy giống nhau hết thấy khác nhau, gọi 
là « đại đầng dị ®).. 


6) (b2 ® 4 §. lDi long sâu 
nhỉ hữu cùng: Phương Nam không Xu àn mà 
có cùng-tận). 


—)) 4#“ 4® #4. Kim nhật thích Việ 
nhỉ tích lì: Ngày nay mới .. nước Việt mà 
À hôm sưa ấi tới » rồ), - 
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| B)/(& 8 + SE eo Lin loàn lê giả vãi 
Vòng liền có thể cổi ra). - 

9) (8Ñ te & T +  At A #i› .* 
® 4# kè. Ngã trí thin-hạ chỉ truôg-ương : 
“Yên chỉ Bắc, Việt chỉ Nam, thị dã: Ta bì chỗ 
chính giữa của gầm trời: Đó là phía bắc nước 
Yên, phía nam nước Việt kia vậy. 

10) (‡p, #  ⁄ Ít ÄX ”. — # è. (Phim 
ái vạn-vật, thiên địa nhất thể di: Rộng yếu cí 
"muôn vật. Trời đất một thể vậy.) 

Mẩy câu trên Ẩầy, từ xưa người Tàu . giải 
thích đã nhiều, mỗi người giầng ra mổi ý. Hồ 
“Thích theo Chương TháiViên, cha làm bá tỉ. 

— Tiết thứ nhất gồm có những câu +, 4,3, $ 6; 
— Tiết thứ bái gồm có. những ng ?„, 8,8) 
—TiẾ thứ ba có một đu ý. : 

"Cần cầu h to thì là. ki-luận.— : 

Và Hà giả. tầng : - 

Tiết thứ nhất nói sự cắtztẺ; xhờnh F 
&không-gian hết thểy kháng phi là -s#' thực-sẻ. 

.Khôag-gian, đời xớa thường gọi là ci, (+ ! Và), 

_Kinh- thượng nói rằng : q G8 Íà. khếp cả táo 
‹l#x khác nhu (†? 8â & M è‹ Vã dì dị sở 
3), Giấy với đi rắt có phìn-hiỆt, Gầm. cả tiên, 
dưới, bốn phương. là Cội. Phương Đông,. Tự, 
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chỗ này, chỗ kía là z#đx. Vậy chấx tức là bộ-phận 
của không-gian, mà z/ thì là toàn-thể không-gian. 
Kháng-gian là bầu môag-mênh, không cùng không 
cực, không thế xế cất, không thể phân biệt. Vì 
vậy Hu¿-Th( mới bảo « sức lớn của nó không có 
bên ngoài » và gọi là cái « đại nhất ». Nhưog cái 
«đại nhất» đó không tiện cho sự ứng-dụng của 
thÊ-giau, người ta phải: chia aó ra làm những bộ- 
phận hạp-nhò ; một nước, suật xứ, một mẫu, một 
sào, rồi thì một phân, một ly, một hào, một hết. 
Đó là những cái «sức nhỏ của nó không có bên ˆ 
trong w Huệ - Thí gọi là «tiểu - nhất». Song mà 
"những bộ-phận nhỏ hẹp đó chỉ là những tên 
đính dấu mà thôi, thật ra không-gian vẫn không 

vì thế mà tách ra thành từng mảnh; những cái « tiểu- 
nhất » cũng vẫn liên-lạc với nhau, -vẫn là một phần - 


_. tủa khâng-giao. Vì vậy Huệ- Ïhí mới nói « những 


cải không có bề dầy, không thể chứa được thứ 
gì sức lớn của nó vẫn hàng nghìn dậm. Bởi vì 
những cái « không có bề dầy, khóng thể chứa 
ược thứ gì? dọ với cái «sức lớn kế hàng nghìn 


dậm » kia chỉ là một vật, và vẫn là cái bầu không. ˆ. 


gian mông-mênh không cùng không cực, không ˆ 
thẾ ngăn-tách, không thể cắt xẻ. - 
_— đính thượng lại nói: « Cõi là khu xw dời - 
đổi» († x ® œ è,. Vũ, vực tỷ dã) Kính _ 
thuyẾt giải đằng: « Cãi, phương Nam phương 
_) Ci.: Š. (hoạ) Hồ-Thích chua là chữ XS, (ve) đời xưa, 
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Bắc ở buổi sớm, lại ở buổi chiều » (#* #@ ;t 4 
1" 3® ¿ #. Vũ Nam Bấc tạ đảa, hựu 

_Đó là nói về cái lẽ không-gian dời chuyến 
_ không ngừng, tức là nói về cái lẽ đất xoay. Chúng 
ta theo kim chỉ-nam định ra đông tây nám bắc, 
nhưng không biết rằng : không-gian luôn-luôn goay 
động, phương Nam phương Bắc buổi sáng không 
phải là phương Nam phương Bắc buổi chiều. Chúng 
ta nhận là phương Nam phương Đắc, chẳng qua 
vì sự tiện lợi về thực-tễ. Thật ra, nó vẫn không 
_ phải là sự phân-biệt đích-thực thuộc về khách-quan. 
Học-giả nước làu hồi ấy, chẳng. những chỉ 
biết đất xoay mà thôi, họ còa biết đất tròn nữa, 
_ Trong sách GšA-ÈÈ toÁg-k/mÈ nói tầng: « Mặt trời 
vần đi ở xứ cực Bác, thì phương Đắc giữa trưa 
phương Nam nửa đêm; mặt trời ở phí tực 
Đông, thì phương Đông giữa trưa, phương Tây nữa 
đêm ; mặt trời ở phía cực Nam, thì phương Nam giữa 
trưa, phương Đắc nửa đêm ; mặt trời ở phía cực 
Tây, thì phương lây giữa trưa, phương Đảng nửa 
đêm». Đó tuy là nói về mặt trời đi, đất:vẫn 
không đi, nhưng đã có hàm. cái ý đất tròn, Đứa 


(¡) Hồ-Thích chua chữ này cũng sâứ chữ ®L, (ựu) là lại, 


MẶC - TỬ LÌN 


đoạn giải về (trời đất vuống tròn? trong thiển 
_ Thiên-viên của sách 24/4 LZ-Éký lại càng rõ hơn. 
Đoạn Ấy nói rằng: « Nếu thật trời tròn mà đất 
xuông, thì bốn góc thông thể che kín ». Đấy rõ 
là nói đất tròn. 
Hu§-Thí chừng như cũng nhận Ế xoay đất 
tròn, | 
— Mẩy câu: «Chính giữa gầm trời, đó là phía 
Bắc nước Yên, phía Nam nước Việt», là nói về 
lề đất tròn. Nước Yên ở về phương Bắc, nước 
Việt ở về phương Nam, hai nước cách nhau tất 
xa Bởi vì đất tròn, cho nên vô luận chỗ nào, dù 
là đẳng Bắc cái nước phương Bắc, dằng Nam 
cái nước phương Nam cũng đều có thể nói là 
chỉnh giữa. Mấy câu « Phương Nam không cùng 
cực mà có cùng cực » cũng là pói lẽ đắt tròn. 
Bởi vì đất tròn, cho nên phương Nam có thể bảo 
- là có cùng-cực mà lại có thể bảo là không cùng-. 
cực; phương Nam không cùng cực là chân-bình 
cũ: đít; phương Nam có cùng-cực là sự giả-định 
về thực-tỉ, Mấy câu « Trời với đất cùng thấp, núi 
với chầm ngang nhau» là nói về lẽ đất xoay. Tầm 
mất chúng ta quea thấy một chiều từ đất dến trời, 
nến vẫn tưởng rằng trời trên đắt dưới, núi cao 
châm thấp. Kỳ thực đất đã xoay tròn, thì bẩy kỳ. 
chiều nào ở Lhông-gian đều không nhất - định, 
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chẳng đầu là trêu, chẳng đầu là dưới qhỉng đầu - 
là cao, chẳng đầu là thấp; chiều cáo có khi lại Íà - 


chiều nằm, thiểu thẳng có khi thành ‡a chiều tréo ¡ 


như thể, thì trời với đất vẫn ngàng với nhau, sửi : 


_ với chầm vẫn cùng một mực thing-bằug. Vậy là 
những sự trên, dưới, cao, thấp chẳng qua cũng là 


HN cuc cm” li ranh nan SH” cư n Xổ 


những điều giả-dịnh, không phải thực-trạng của | 


không-gian. Cái không-gian không cùng không cực, 
vẫn không phân-tách ra được. CÀ câu + Vòng - 


liền có thể cởi m» cũng là l§ đó. Ở GÌi-p: 
sách chép. tằng : 

« Vua nước Tần ẩưa cho vợ vua niếc T thật 
chiếc vòng ngọc, nhờ mụ tháo tả Ứạ vua nước 
Tè bàn dùng dùi sất đập cho cái vồng gây tan, 


rồi cho người sang bảo vua nước Tầu rằng: cCÁiI 


vòng ấy đã tháo được rồi ». Cích tho vòng đó 
rắt có ý nghãx triểt-học. Vòng liền sôi được hay 
không cởi được, với « Phương am có sùng-tận 
mà không cùag-tậa» cũng là một ý.. 

Tiết thứ hai nói sự vất sẽ phẩo»biệt vì thời 
gian, hết thảy không phải là sự thực... 

-_ Thừi-gian, cẾ-nhân vấn gọi ..n 

Kiab-thượng đổi rằng: £ Lâu là khắp cíc thía 
giờ khác nhau? (X W Rl‡ è.. Cứu, dì dị thời 
d3). Kinhthuyết thượng giả tng: « Liu là 
hợp cả xưa na#, sớm tỗi» (*_ + + (6 #. Chu 
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hợp cổ kim mía mộ). Xưa nay, sớm tối, là những 
thì giờ khác nhau, hay những bộ-phận của « Lâu ». 
Muôn năm nghìn năm, một tháng một ngày, một 
gìiờ bay một tích-tắc đều gọi là + hay là thời-. 
gian, : | 

` Thời-gian cũng như không - gian, không thể 
cất dứt, nến cũng có thể cho là một cái dại-nhất 
«sức lớn không có bên ngoài *, hoặc là những cái 
tiu“nhắt « sức nhỏ không có bên trong». Nhưng 
mà những cái //#/-ghất sức nhỏ không có bên trong 
đó, chẳng qua là cái giả-định vì sự ứng-dụng về 
thực-tẾ mà đật ra, kỳ thực nó vẫn là cái thời-gian 
giằng-giặc, vô-cùng vớ-tận. Vì vậy những sự phân 
tính thuộc về thờj-gian, hết thấy không phải là sự- 
thực có. Hai câu « Mặt trời vừa đứng bóng vừa. 
xế bóng », « cÁc vật vừa để ra vừa chất đi» nói về 
lề đó. Nhìn theo từng bộ-phận nhỏ của thời-gian,, 
thì thấy từ lúc mặt trời đứng bóng đến lúc mặt ˆ 
trời xế-bóng, cách nhau mẫy giờ ; từ lúc các vật: 
đề ra đến lúc các vật chết, đi cách nhau hàng năm, 
nhưng nếu nhìa theo toàn-thể của cái thời- gian - 
giằúg-giặc vô-cùng vô-tận, thì mấy giờ hay mấy- 
năm không có phẩn-biệt gì hết. Ihể thì lúc đứng 
bóng cũng tức là lúc xế bóng, lúc để ra cũng tức: 
là lúc chế: ải. Lễ đó cũng như trong một dòng - 
sông hàng triệu cây, số đương chẩy cuồa-cuộn, - 
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người ta kháng thể nhận rõ giọt nước nào *È vào 
tấc nào, phân nào. Ci cầu « Ngày day đếu nước 
Việt mà là hóm qua đi tới.. 9 cũng xây, Đối với 
thời-gian giằẳng-giặc vô-cùog vố-tận, dâu dfn trầm 
năm, nghìn năm cũng còn không thẩm vào đầu, 
huống chỉ hôm qua với agày nay thì khác gì nhau? 
Và chăng, ngày nay với hôm qua, chỉ là những 
đoạn chía ngắt theơ cách giả-định thả thôi ; thực 
Ta, thòi-gian ngày nay, cũng vẫn là cái thời=gian 
hôm qua. Thể thì bảo ngày nay là hôm dua, hay 
bảo hôm qua là ngày nay đều không có gì trở- 
ngại. "¬ _ 
liết thứ ba, nói về những sự giống nhau 
khác nhau, hšt thấy không phải tuyệt-đối. 
Phương-pháp khoa-học rất trọng những sự 
giống nhau khác nhau. Hất thấy các tự chia loại 
của khoa-học, đều phải lấy sự giống nhau khác 
nhau làm dích. Thí-dụ về loài thực xỆt, "cách chia 
loại phải như thể này : 
Loại hoa kía 
Loại hoa hẻ 
| Loại quả có vỗ 
Loại quả không vỗ 
' Loại lá đơn 
- Loại lá kếp 
Nhưng mà cách chia loại đó chẳng qua vì sự 
- tiên-lợi về thực-tẺ mà đặt ra, kỳ-thực đều không 


Thực vật ì 


... 


j 
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phải là tuyệt-đối. Mìy cu «ái giống nhau lớn 
khác với cái giống nhau nhỏ, gợi là /4- đồng - Ảr 
chính là ý thể, Ví như cây tòng với cây bách, đó 
là cái giỗng nhau lớn, cây tòng với cây hoa hồng, 
đó là cái giống nhau nhỏ. Hết thảy sự chia loại 
của khoa-học chỉ là những cái « giống nhau nhỏ » 
đó. Nhưng mà đứng về phương-diện triết học mà 
xét. thì trong muôn vật hết thảy giống nhau, hệt. 
thây khác nhau.. ¬¬ | 
Šao lại hảo là muôn vật hết thầy khác nhau 
hết thầy giống nhau. Là vì các vật đều có « tướng 
riêng », ví như một bào-thai không thể để ra hai 
người đúng ¡na nhự nhau, một chỏi cây không thể 
mọc ra đổi hoa đúng in như nhau, một cái khuôn 
không thể đúc hai đồng tiên đúng in như nhau. Đấy là 
tướng riểng của muôn vật. Dởi có /vớwg riêZc, cho 
nến các vật hết thầy khác nhau. Nhưng mà dù có - 
tưởng riếng, tuôn vật vẫn có một cái « tướng 
chung 9» ; ví nhự con trai với con gái tuy rằng 
khác ri nhưng đều là Dgừời ; người với cầm 
thú tuy rầng khác nhau, nhưng đều là loài động 
vật; loài động-vật với loài thực-vật tuy rằng khác 
nhau, nhưng đều là giống sinh-vật. Đẩy là tướng 
chung của các vật. Bồi có tư đng chưng, cho nên 
các. vật hết thầy giống n nhau. hư thể gọi l đz/- 
#l»g-4j : `. cà | 


"...= 
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Coi đó đủ thấy các sự giống nháu khát nhau, 
đều không phải là tuyệt-đối. 

Kết-luận : Äôwg yái muôn vẢi. 

Nhưng sự cítxế phán-tách về khôdg-giau vã 
về thời-gian đã không phải là sự thực có. những 
sự giống nhau khác nhau lại không phải là sự tuyệt. 
đổi, thể thì trời đất cũng là một thẾ với nhau: 
Huệ-Thí nhận thấy như thể, nên mới nói rằng : 
Trời đất một thể ». Ý đó, cũng như Trang-tử 
nói rằng: « Gầm trời không gì lớn hơn trúp lông 
mùa thư mà núi Thá-sơn là nhỏ; không gì thợ: 
hơn những đứa để ra chết liền, mà ông Bành-tế 
là yêu. Trời đất với ta cùng sinh, muôn „.. 
ta là một Đ. 

Khác nhau như trời với đất mà cũng vẫn là 
một thể, huống-chỉ người với muốn vật, không 
phải khác nhau như trời với đất, há lạ thông 
phải một thể với nhau ? 

Đã là một thể với nhau, thì không nên tích- 
bạch vật nọ với vật kia, phẩi coi loài nào cũng như 
loài nào, Vì thể ta phải yêu cả muôn vật. Đó là 
chú-nghĩa Kiêm-ái theo kiểu cực-đoan. 

Đổi với Mặc-giáo, Kiêm-ái là một chủ-nghĩa 
căn-bản, nhưng mà Mặc-tử chỉ lấy ¿#/ z2 để làm 
căn-cứ, cho nên chủ-ngbhĩa Kiêm-ai của Mặc-từ 
văn có tính-cách tôổn-giáo. VỀ sau, tư-tưởng phát» 
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đạt, sự mê-tín về tên-giáo đã kém dần đi, chỏ -nên 
cái cẳn-cứ của chủ -nghĩa Kiêm-ái cũng phải theo. 
thời thay đấu. Hu¿-Thíi là nhà triểt-học thuộc về: 
tíinh-cách khoa-học, đã từng phát-biểu ra thuyết vạn~ 
vật và từng nói rõ cất cớ tại sao trời dít không 
đồ không sụt, vÌ sao mà có gió mưa sấm sét, chơ- 
tên chủ-nghïia KKiêm-ái của ông ta cũng có tính. 
cách khoa-học (khoa-học: trong triẾt-học). 
'VL~ CÔNG.TÔN LONG VÀ CÁC BIỆN- GIÁ KHÁC - 
4) LƯỢC CHUYỆN CÔNG- TỒN - LONG. 
"Thiên Ï ⁄/⁄-ka tron 8 sách Lo dư. có doạu 
chép tẰng : _ 

_ ® HuỆ- Thí lấy thể làm đại-quan ở thiên - hạ. 
mà bảo các kẻ biện-giì.. Các kẻ biện-giả thiên-hạ. 
cũng lấy làm vui.. €)' Các kế biện-giả dùng kiểu 
đó ứng đổi với Huệ- [hí suốt đời không cùng. . 
Hoàn-Đoàn, Công-tôn-Long, đồ-đệ kẻ biện-gii, tổ—- 
điểm được lòng người ta, thay đổi được ý người 
ta chiến thắng được miệng người ta, tớ: làm 
phục được bụng pgười ta 5. 

—— Bởi thỂ, xưa nay ở Tàu, nhiều người: lồ 
Công-tôn-Long cùng đời Huệ-Thí, và có bàn-luận. 
với. Huệ Thí... 

Hà-Thích bẻ rằng : 


(1) Chã xấy Š sách Trang- tử, chấp 21 CẬU cửa bọn biện —- 
giả, 1£ trích vào ở dưới đẩy. 
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Đoạn ấy nói rõ người đã ứng đổi với Huệ- 
“Thí là bọn biện-giả; lạt nói Hoàn-Đoàn, Công-tôn- 
Long là đồ-đệ của bọn biện-giả, dủ tỏ Công-tôn- 
Long không hề bàn luận với Huệ-Thí; chữ « biện 
giả», ở đây chỉ về một bọn tiền-bối của Công- 
tôn-Long, đạic-khái là phái Biệt Mặc thì phải Học- 
qhuyết của Công-tôn- Long nổi tiếng hơn hết là 
thuyết « ngựa trắng không phải ngựa » và thuyết 
« Thằng Tang có ba tai», thể mà trong 21 câu 
của thiên lhiên-hạ đã ghi, lại không có hai thuyết 
.ấấy. Như vậy càng tổ những người ứng-đổi với 
Huệ-lhí đều là lớp trước Công-tôn-Long, không 
phải chính mình Công-tôa-Long. _ 

Theo ý Hệ, khi Công-tôa-Long ra đời, Huệ- 
“Thí đã già rồi. 

Sở~dĩ nói quyết như thể, là vì Hồ theo tài liệu 
của sách Èk2/hÿ xuâm-thè và sách Chriẩy-guấc-sách. 

Trong sách L2-27 xuÁm-thứ, có chỗ nói Công- 
tôn-Long khuyên vua Chiêu-vương nước Yên giải- 
tán binh-bị, lại có chỗ nói Công-tôn-Long cùng vua 
Huệ-vương nước Triệu bàn việc giả-tán binh-bị. 
Việc khuyên Chiêu-vương trước khi vua ấy ấy phá 
được nước ÏỀ,' mà việc Chiêu - vương phá được 
nước Tè, thì nhằm từ năm thứ 3i đển năm thứ 
36 đời vua Nẳản-vương nhà Chu (trước lịch Tây 
- từ năm z84 đến 27o năm). long sách ủzểm-guốc 
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Mc# thì nói khi Tia-lăng-quân phá nước Tần: cứu. _ 
Rước Triệu, Câng-tôn-Long còn sống và có khuyên ˆ 
Binh-nguyn-quia đừng nhận tước phong của nước. 
_ Tu. Ngoài sích Cl//ã¬g»ổ£-s4ck còn nhiều sách khác 
cũng nói Công - tôn - Long đã từng ở nhà Binh- 
nguyên-quần. 

Căn-cứ- vào những tài-liệu. đó, Hồ nhận ngày 
tình của Công-tổn-Long chừng trước lịch Tây từ- _ 
3a năm đỔn 31 năm, ngày mất khoảng trước lịh 
Tây trên dưới hai trăm tưởi năm. 

Còn vÌ học-thuyết của Công-tôn-Long thì Hà- 
cho rằng : Công-tôn-Long nhân trong học-thuyết. 
của Huậntí và các biện-gii mà phát-minh ra học- ˆ 
thuyẾt của mình. Trong phái « biện-giả | hậu-tiển »: 
đó Công-tân-Long có tiếng hơn cả. Vì vậy, người 
tau' mới đem học - thuyết của cả một phát gân 
hết cho Câng-tân~Long. Bởi tại không biết tên họ- 
bạn biện-giả kia là gì, Hồ mới để Bai mươi mốt 
câu ở thiên Thiên-hạ của sách Trang-tử và bẩy việc 
ở: thiên Trọng-ay trong sích 0# lâm học-thuyếc: 
của « Công-têa- Long và các biện giả khác», 

Hiện nay sích của Công-tôn-Long hãy còn một 
cuỗn (á/@-Ms-dÈ, tt cả sáu thiên, Trong đó cũng 
có nhiều chỗ thiểusót nhìm-lễn, lại có nhiều chỗ- 
đo è. ñgười sau thêm vào: Ngoài ra, lại có nhiều. 
du gìn giỗng cáo câu ở thiên HKinh-hạ và thiên. 


¡1 
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Đoạn Ấy nói rõ người đã ứng đổi với Huệ- 
“Thí là bọn biện-giả ; lại nói Hoàn-Đoàn, Công-tôn- 
Long là đồ-đệ của bọn biện-giả, dủ tổ Công-tôn- 
Long không hề bàn luận với Huệ-lhí; chữ « biện 
giả », ở đầy chỉ về một bọn tiền-bối của Công- 
tôn-Long, đại-khát là phái Điệt-Mặc thì phải Học- 
thuyết của Côông-tôn- Long nói tiếng hơn hết là 
thuyết « ngựa trắng không phải ngựa » và thuyết 
& Thằng Tang có ba tai», thể mà trong 21 câu 
của thiên lhiến-hạ đã ghi, lại không có hai thuyết 
.ấấy. Như vậy càng tó những người ứng-đổối với 
Huệ-Thí đều là lớp trước Công-tôn-Long, không 
phải chính mình Công-tôn-Long. _„ 

Theo ý Hộ, khi Câng-tôa-Long ra đời, luệ- 
"Thí dã già rồi. 

Sở-dĩ nói quyết như thể, là vì Hồ theo tài liệu 
của sách JA-t xuÂm-thu và sách Chiến-guốc-s4ch., 

Trong sách Ùã-đ; xu4n-tha, có chỗ nói Công- 
tên-Long khuyên vua Chiêu-vương nước Yên giải- 
tán binh-bị, lại có chỗ nói Công-tôn-Long cùng vua 
Huệ-vương nước Triệu bàn việc giả-tán bình-bị. 
Việc khuyên Chiêu-vương trước khi vua ấy ấy phá 
được nước TY, mà việc Chiêu -vương phá được 
nước Ï€, thì nhằm từ năm thứ 3i đến năm thứ 
36 đời vua Nản-vương nhà Chu (trước lịch Tây 
- từ năm z84 dễn z7o năm). Tlrong sách Cñ/ếm-guốc 
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wárj thì nói khí Tía-liag-quân phá nước Tần: cứu. 
nước Triệu, Công-tôn-Long còn sống và có khuyên. 
Blnh-nguyễn-quáo đừng nhận tước phong của nước. 
_ Tz‡u. Ngoài sách Clifh-4uấ¿-sÁck còn nhiều sách khác 
cũng nói Công - tôn ~ Long đã từng ở' nhà Bình~ 
nguyễn-quân. 

Căn-cứ vào những tài-liệu đó, Hà. nhận ngày 
tình của Công-tôa-Long chừng trước lịch: Tây từ- 
sáý năm đỔn 31g năm, ngày mắt khoảng trước lịch 
Tây trên dưới hai trắm tưởi nắm. 

"ần về học-thuyết của Công-tôn-Long thì Hồ- 
cho tằng : Công-tôn-Long nhân trong học-thuyết: 
của Huệ-thí và các biện-gii mà phát-minh ta học- 
thuyết của mỉnh, Trong phái « biện-giả. hậu-tiỂn »: 
đó Công-tôa-Long có tiếng hơn cả. Vì vậy, người. 
láu' mới đèn học -thuyết của cả một phái gín 
hắt cho Công-tôa-Long. Bởi tại không biết tên hợ: 
bọn biện-giả bia là gì, HS mới để đái mươi mốt 
cu ở thiển Thiên-hạ của sách Trawg-## và bẩy việc 
ở thiên Trọng-ay trong sích /2/0-eÈ lâm bọc-thuyết: 
của « Công-tốổa-Long và các biện gii khác», - 

Hiện nay sách của Câng-tôa-Long hãy còn một 
cuỗn (/g-wWø-/ử, tẤt cả sáu thiên, Trong đó cũng" 
có nhiều chỗ thiểusót nhằm-lấn, lại có nhiều chỗ. 
Ảo & người sư thêm vào: Ngoài £m„ lại có nhiều. 
cu gẦn giỗng các câu ở thiên Ninh-hy và thiên. 


tt 
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“Kih -thuyệ cong di, Mm- uy : 
shiÊ ru iu, X 


—— Theo thiên bông xã. - dân Tùng. HÈ và 

thiểa Trọngny. trong sích Z@-“h;, học-thuyẾt cổ, 

Công - tôn - Long và các biện - gì khác òa được 

thững miấu ‹sau đây +. “ 

` Trứng có lông (# * $,. Neh hữu tá6); 
2— Gà b chia GÀ A A4 Xi tạm “tửe) _ 

_.,. 3— Đất, Di có, cÃ làn £ + Á +: 

| Dị hữu. hiền hộp _ 

4 * KhuyẾn khi đf t¡ ng, 

cải .— Ngựa. có xứng (4 LÌ vàU hữu se) 


1... 


n vi. 
| dựa Rh XCÖ ® ® Hế tá àj), 
_ r8— Nội có mig (ủ. Lị s, È#a lớu khẩu), 
_ e Bánh ¡a không. NHướn/ ha, kêu 
» :Ldện. lo rêa @k);, — 
—¬ ˆ AMục Mú 


cÝ 13m Chỉ khôag tới, tới không đứt (M1 Xã, 
#2 A„ Chỉ bất chí, chí bất tayệt). (.Ssh Lựklá 
“SửnNg có cậu CÔ 4 #9 nhàn: hẠ 


MCJỦ ˆ ,dÐ1. 


1m » # 
¡ 


it seu llN hơn cọn :ấn (§,: ở ‡+ #t 
xế thường kư 3A)) 

_143^^ Thước vuống không vuống, thước tròn 
không thể làm ra hình tròn (@@ 4 2°? # Z 7T 
À4 z+¿ H,Cà bẾt phương, qui bất khả dĩ vị viên ); 

14— Lễ đục không quây cá chốt (& £@£ MÔ 
4A. lạc bẤt ví nhưuẾ); „ 

1= Đóng con chỉm bụy không hề động -đậy | 
(Á % % 4#: 4. T tœ è,. Phi điểu chỉ ảnh, ví 
thường động ái.) (Sích lÙ//-s# có câu: $§ÿ + +2 
Ảnh bất di: bóng không dời); 

tế Nhanh như têa bắn mà cũng có lúc không 
đi thông dừng (@ k + 8#? ®.Ã +# fÍ 4 

+ lệ. lhốc thì chỉ tật nhỉ hữu bất hành bất chị 
tr thời) ¡ 

t?— Còn cúa không phải. con chó ( Ỷr $*; 
Cấu phi, khuyến). (Sách L//-“ có câu: (@ 8B 
4` J. Đạch mã phí mã: Ngựa trắng không phải 
ñgvA), ý cũng giống như cầu này, sẽ nói ở dưới ; 

_ lỂ— Ngựa vàng, trâu đca là ba con (3+ 6 
$, &., Hoàng mã, Ìy ngưu, tam); 

1 g— Chó — trắng đen. (œ 1) &. Đạch cầu 
hắc); ` 

2o— Cọn ngựa bồ-côi chưa từng có mẹ (#4 
J# + † 3 +. Cô cậu vị thường hữu mẫu), (Sách 
liệt chép là (H px ÄX ã ®. Cô độc vị 
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thường hữu mẫu ; Con bá M- cải thứa An số - 
mỹ làn so. 
_zvr>~ Cíi dây một thước, mỗi: ngÌy lấy ải một - 
- nửa, muốn ổời không ht (=^ “8 4 @' ý &- 
# +, # # + 2 Nhất zích chỉ thùy, nhật 
thủ kỳ bán, vạn thế bắt kiệt). (SÁch ÌJ¿/ lẻ chép ` 
là k % +. Vật bất tận: Vật khóng hết), 
Ngoài mấy câu này, ở sch 2# lại có hai : 
cu « # + .Ý bất tím: ý không ghíi . 
lòng » và £ 44 j|Ì + 4n. Phát dấa thiên quấn í 
sợi tóc kéo nổi nghìn cín » ở tích 7/angiẻ - 
Lhông Có. - 
Bẩy nhiêu câu đó, ngày xưa sgười Tàu phần _ 
nhiều kháng biếu, và đều che là ngụy-biệh. Gia 
đây Hồ-Thích mới nhận làm những sinất tdÊt- 
"học rất có giá-tr. ` 
"Thao sự: “ng "nu Ỗnu lu Tay nnn 
có thể rút làm bốn tiết... : 
_— Những cầu 3, 9, 31, thuậc` dh thứớ shất, - 
nói sự phân ": về ung Tny phải "` : 
có. 
“Những câu ¡, ý, 6 13, 13, tá, 1% thuật | 
tiết thứ bai, -mói sự: giống >>“ khác “BhâM” hết - 
- thầy khôn g giải tuyệt-đổi. ` 
Những câu 2, 7, to, 4í, ig, tố, +8, thuộc . 
. tiết thứ ba, bàn về trí-thức. - 
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Những cu 4, 89, tọ, 2o, ." tiế thứ 
tứ bản vỀ duý. : - 
| Vì Hà giải nghĩa từng tế như sau : 

: | 
__ SỰ - BI, BIỆT vỀ KHÔNG. GIAN KHÔNG, PHẢI THỰC CÓ. 

Thuyết này, chủ-ý cũng giống như Hu¿-Thí 
nhưng cách lập-luận khéo hơn. - 

Câu 31 (Cá dây một thước, mỗi xả: tự 
dì một nửa, muôn đời không hết), mới nghe tưởng 
như cầu-kỳ, thật ra rất đúng chânlý. Nay ta lấy 
một sợi chỉ mà cất làm đôi, những nửa đã cÍt, 
lại cít làm đổi. ít mãi như thể, cho đến doạn 
chỉ ngắn quá không cắt được nữa, thì nó vấn là 
một mẫu. Thiên Trọng-Ny trong sách E//-t£ nói 
qvật không hết » cũng là nghĩa thể. Như thể đủ 
rõ, không-gian không thể phẩn-biệt tới cùng. _ 

Câu y (Đất Dĩnh có cả gầm trời) cũng giống 
như câu « Gim trời không gì lớn bằng múp lông 
mùa thu, mà núi Thái-sơn là nhễ », ở sách Trayy~ 
bÈb. Đất Dĩnh tuy nhỏ, nhưng nó với cái không- 
gián vô-cùng vô -tịn, vẫn không ngăn -cách chỗ 
nào, thể thì cũng cố thỂ nói: « « Đứ Dĩnh là cả 
gìm trời ». : 

Gi mÑy sâu đó đầu là diờng › rô những sự phân- 
bit đổi với không-gian, hết thấy do ở -chủ-quạn 


(s) O#a aly M?-ThÍch chịu lì không biếu — ˆ. 
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của người ta mà ứa, ng. phẩi ựtn$ tủa tủ, ˆ 
TIẾT 7¡ | 


NÓI ra NHỚNG SỰ GIÀN: NHAt k“ÁU KHẨU 
HẾT THÀY KHÔNG PHẢI TUYỆY-BỔI 


Tiết này có thể chía làm bài ghẦnì - 
—ø) Nhìw tho « smớng "My ° cát vật Á4 Hộ 
khác nhau. „iÄ 
Vận vịt ở thẺ-gian, vật sào tồ lớn Híng sẵa 
vật Ấy, một cíi khuôn vuếng không thể ác hái 
hình vuông đóng ia như nhau, một đíi khuấn trên 
không thỂ đúc bai bình trồa đủag is như nhất, 
“"ỉi (thước vuông không vuông, thước tHỒn 
khóng- thể làm m hình Hôn): và câu r:, (Ì đự — 
không quây cái chữi) ÍÝ nghĩa như thể. Ta nói... 
‹( thước tuông để làm lìak vuông; thước trên đŸ - 
làm lùnh tròn », ‹ lỗ đục vờ búa sói chất 9, chẳng _ 
qua cũag chỉ qwa@sát vÝ shầa Âầi-khíi mÁ thái, 
NÉu sảưw dùng mật thứ đồ tất Ông mà ếo, thỉ 
.¬. 'w gang xm xả ÿ Ihé huy 


“ty 17 êm da Ni: pÀN si đá h tăng 
"+, cầu này ¬—H thiêu Khah. 
-€Cúa là chó, nhưng rÌ ¡ cơa của có (hế 
không phải là giết con chó? Í! Á và !' 6% 4 
ụ it # ke +. Cu khuyến đi, ahi đt c§u 
phí sất khuyÊn dt kh) - 


Và câu này trong thiện Tiểu-thú: 
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« Ñ trộm cũng là người, nhiều kẻ trộm không 
phải nhiều người ; không có kẻ trộm. không phải đà 
không có người?» (¿ ^.› ^c ử.: # & 3E ÿ 
~ð bai ®& 8 IE & ^. ở, Đạo nhân, nhân dã. Đa 
đạo phi đa nhân dã, vô đạo phi vô nhân dã )- 

Xét vì tướng chung, con cún là một phần- 
tử của loài chó, kẻ trộm là một phần trong loài 
người, cho nến có thể bảo rằng: con cún là chó, 
kề trộm là người, Nhưng nếu xét về tướng riêng, 
tÀì cún chỉ là con chó con, không phải là cả 
loài chó, kỳ trộm chỉ là những người ăn trộm, - 


không phải là cả loài người, cho nên có thể nói _ . 


đằng: giất con cúa không phải là giết con chó, bai 
nhiều kể trộm không phải là nhiều người. _ 

Cái thuyết (ngựa tríng không phải là 
ngựa ? của Cáng-tôn Long cũng vậy, Thiên Bạch. 
mš trong sích ổng-đếu Ïowg-tÈ: nói rằng: « Chữ” 
wgựe đỂ đật tín cho cái hình, chữ z4» để đặt 
tên cho cái sắc.... Chỉ cần ngựa, thì những ngựa 
Ấtn, ngựa vàng, có thể đưa đến được cỉ. Nếu cần 
ngựa trắng, thì ngựa đcn ngựa vàng đều không 
thể đưa đến. Ngựa vàng, ngựa dca cũng vẫn là 
một loài ngựa, nhưng chỉ có thể cung-ứng cho 
việc tìm ngựa, không thể cung-ứng cho việc tìm 
agựa trắng, thể thì "g trắng không „8 là ngựa 
rõ rằng lắm vậy... 


... Cả mẫy câu sày. đều cất tà rằng; . n 

biệt về tướng riêng của cắc vị ky sự lm-chỉ 
về loại chung của cắc vật, không thị lln lún. 

_ _ *} Äuu the lưng chung, cát „“ tủ tệ 

biếng wxà4w. 

- : (Trứng có lông) nổi vì tự tiỀn-héa 
của các wah-vật. Hết thấy sinh-vật; lúc đầu chị 
là một con giống bay một bạt giống ;t nhế, 
dân dẫn biếa-hóa thành r4 các hình khác nhau, 
Cái trứng tuy không có lông, nhưng ở trong 
nó cũng có những cái yêu-tố cố thể hóa z4 
cái lông. NÉu không, thì so nó lại có thỂ sở 
ta con gà có lông ? Hài cầu ý, 6 cũng thể, 
Con ngựa tuy không phải là giống để trứng, 
nhưng trong khi cái thai của nó còn chưa thìah 
hình, thì aó' cũng mặt khối -trùng-trục như 
CÁT trửng vậy. Con cóc tuy không có đuôi, 
nhưng nó đã qua một hãi lâm, coa nồng hộ, 
thì tức là nó đã từng có đuôi Cu t¿ (con 
rùa đài hơn con rắn) có lẽ cũng vẫa ý ổó. Rùa 
tuy l ngắn hơn ấn, nhưng nỀu né vươn cỔ f8, 
thì cũng có thể dài hơn coa ta cuỗa khúc, 

Vậy là nói sề tướng chung, chẳng những các. 
vật đều không khác nhau, còn giống nhau nữa. - 

Đi rất khác nhau, lại vẫn giống nhau, đủ tổ ˆ 

sự giống nhau khác nhau của vận vật Ex phải 
' tuyết độ, 
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.BÀN VỀ TRỊ -THỨC 


Tu này. cũng có thể chía làm hai phần Ị - " 


c4) Nải về tà lạng của tám-thần. _ 

Hai ti trên kỉa đại-khái đều giống Ý của 
Hv{-[M. Nhưng mà vỀ phần lý-luận, bọn Công- 
tên Long lại thêm một đoạn nói vỀ trithức rất 
tỏ giá-tr, tức là tác-dụng của tâm-thắn. Các sự 
phân-biệt về không-gian, các sự giống nhau khác 
nháu của các vật, ấều đo tâm-thần mà ra, Nếu như 
không có tảm-thẦn sẽ không. có cẢ các sự trỉ-thức. 
Cầu + (Lửa không nóng), câu +o (Mắt không thấy 
gì) và cầu y (Gà ba chân), đầu giảng về lẽ ấy cả. 
Gip lửa ta biết là nóng, con mắt ta thấy cái nọ 
cái kỉa, đều là nhờ có tâm-thân. Giả như không 
có tâm-thìn, thì dà thấy lửa, tạ cũng không biệt 
lẻ nóng, đà cá shìa vào các vật, ta cũng không 
biết bé là cái gì. Coóa gì nếu chỉ có bai chập 
_ thôi, thì nó sổ kháng biết đi, phải có tâm-thần của 
né ÁÍ mỉ hai chân hước đi, thì só mới đi. Tâm- 
thần của con gì là một bộ phận làm chủ sự. đi 
da coa th nhự thể cũng là: một chân nữa. Xng 
" Thuyết « Kiêm-bạch » trong sách Công-tán 
kang-tÈ có thể Ấn-chứng cho mấy câu đó. Thuyết 
_Éy đy-ẩÍ cho rầng: Nếu như không có tâm-thần 
lìm tổng cơ “.a cho sự tri-giác, thì hết thầy cá 
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sự cảm giác sẽ đều ồi-rậc, không thỆ thiag-dhuậi 
với nhau ; như thÝ, mình chỉ có thÊ sé được vác thé 
cảm-giá, không thÊ có được shững cải tri-thức 
do nhiều cỉm-giác liên-lạe quáa-thông với ae) 
mà thành ra. Ví như bàp.. thấy sắc trắng, minh 
biết nó là sắc trắng, sờ thấy chẾt cẩn, mìah biết 
nó là chất rấn, ahưng không thể biết sếc trắng, 
"CV nộ cà: và rổ..v. dành cuẾ 
nhận hòn đá rắn, trắng là lai vật. 

| Câu ¡8 (Ngựa vàng, trâu đến là ba coi ) 
cũng vẫn ý Ấy. Nếu shư không có tác-dụng sa 
tm-thần, thì ta chỉ có một cái cỉm=giác về mẫu vàag, 
một cát cẩm-giác về mầu se và một cỉi cỉm-giáe 
về cái hình cáo lớn của giống thủ, không thỂ có 
cái cỉm-giác về MỊ cơn .. và nu son trâu, gì 
thế mà thành ba con 


_}) Nữ 1Ì sá y dành riêng Lớn tha 

kh ' Ân với rự thắt. 
— Tr-thác của ta cổ-gMiêe phií lÚy sgồ-qua 
lâm bằng. Tuy vậy, cẩm-giác của ngữ-quen chỉ cá , 
giới-hạn, thường thường tÀẪy được đẳng sọ, thỉ 
không thấy được đầng lúa NẴ như tHì-hớc 
høàn-toàn tựa vào ng?ữ-quan, tÍnbiáo khống khểi 
sai -lầm, Câu :6 (Nhanh hư têu bến, sổ lấo 
không ổi không dùng) °° . là giải về lt é, 


_ ñö} Cậu sìy vì cầu ọ (BÍah vệ khang sÀth xứng Ẩ“°J, 
cấu lý (lổng cóa chỉm bạp chưa dầy động đh)ịy HT . m 
đl ¿& tiết thớ ahft. 
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Nói là « tên bía không dừng » thì ai cũng 
biểu, nhưng sáo lại bảo x tên bíấn không đi ? » 
"Nay bầy ví như cái tên đổi một trăm bước 

phải cầa ba giấy đồng hồ, thế thì mỗi khi đi 
được một ly, nó phải cần đến mấy phầa trắm hay 
mẩy phần nghìn của một giây chứ? Nếu qua: 
một ly, nó đã phải cần bao nhiêu thì-giờ, thì lúc 
đi được một Íy đó, nó cũng đỗ bấy nhiêu thì-giờ, 
dù sự để ấy chỉ là một phần trắm hay một phần 
nghìn của một giây, nhưng cũng là đỗ, _ 

Tư-mä Bưu giải vỀ câu này cố nói: Phần 
bình thì đổ, phần thể thì dị. Phần hình rõ-ràng 
thì đi chậm, phia thể rõxàng thì đi nhanh ». Giải 
vậy rất đúng. Cúi cái» chẳng qua là những cái 
œ để » liên-tiẾp với nhau. Nhìn theo phần thể, thì 
eái tên bín cố-nhiên không đổ. Nhưng nhìn theo . 
phần hình, thì nó vấn là không đi. Cũng như ta 
xem chớp bóng, trồng thấy người ngựa chạy nhấy _Ô 
rõ-ràng, nhưng mà thật ra, nó chỉ là những cái 
bóng bất-động nổi hền với nhau. Vì khi nhìn trên 
màn ảnh, người ta trông được cái //, không thể 
trông được cái “iw#, cho nên thấy nó động cựa 
tất cả, rồi khi coi đến bức phim, người ta lại chỉ 
_ trông - fÕ - CÁI. hình không thể trông rõ cái thể, 
nên mới =.ã nó h - PHẾ g. bức, ảnh - rời ~ Tạc 
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không boạt- động, liên-tiếp với. nhau, 

C&a tý (Đóng con chím bay chưa từng động 
cựa, cũng là nghĩa ấy. Nều đem cÁi tmỈy - quây 
phím mà chụp, chứag t4 sẽ thấy (chứa bay» hỉ 
là vô-số tấm hình rời-rạc không hoạt-động liên: 
tiếp với nhau, _ 

Câu 9 (Bánh xe không nghiền tuống đất) 4 
cũng vẫn thể, nhưng lời thì tríi ngược lạ. Nghĩa 
là theo về phần /jxÉ mà xét, thì bánh se quáy 
vẫn phải luôn luôn nghiền xuống mặt đít, cũng 
như tên bến luôn luôn phải đỗ, chim bay luôn luận 
phải dừng. Nhưng theo phầa ¿É#£ mề xét, thì bánh 
xe quay vẫn không nghiễn xuống mặt ấất, cũng như 
chim bay không dừng, tên ấi khôag để. 

Như vậy đủ tổ cẳm-giÁc về thị-quán không 
hẳn là đúng sự thật, có thÝ bi là œ mất khẳng 
trồng thấy». Bềi vì thấy mà không đúng sự thịt 
thì cũng tựa như không ¬ Cíc giác-quán khát 
cũng thể. Ta bỉo lừa nóng, l chỉ bìng vào xúc, 
duan của ta, nhưng chắc đâu rằng lửa không cé khi 
không nóng? Trong các mùa rét, ta thấy lờa khếng 
nóng bằng mùa nực, nếu ở xứ Bíc-biag-dương, 
có lẽ ta sẽ thấy lửa khóng nóng chút sào Cụ" - 
(lứa không nóng) và cầu 1Ó (mắt không bàn _ 
thấy) cũng có ý giải về lẽ ấy. | 
Câu 11 VO không tới, tới Hàn dứt), Ha- 
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Thích căn-cứ ở thiên Chỉ-vật trong sác C ŠW g~#ÔM 
Lạang-HÈ, thieh nghĩa chữ «chỉ» chỉ về đức-tính bề 
trưoìi của Vận-vật, và cất nghĩa rằng: Chúng ta mà 
biẾt cáo vật, chỉ là biết các đức-tính bề ngoài của 
tế += như hình và sắc, — không thể biết đến 
bảnthẾ của nó. Muốa biết bản-thể của nó, không 
thể biết được tới cùng. Thí dụ như nước, ta chỉ 
biết nó là vật lằng, các nhà hóa-học lại biết nó là 
hai thứ khiah-kbí, dưỡng-khí hợp lại; rồi tiễn bậc 
nữa, người ta còn biết khinh-khí dưỡng-khí đều do 
HguyÊn-tử hay điện~tử tụ lại; nhưng mà rút cục 
vẫn chưa biết ấch bản-thỂ của nguyên-tử điện-tử 
ta sáo. Đó là «chỉ không tới tới không dứt », 
cũng như: toán-học, tính đến con số vỗ-cùng vẫn h 
chưa xong. 

__ Vậy lí trí-thức của ta không thể sào biết Ku 
4ý. 


BÀN VẺ DANH . 


- Đưxi tức là tên. Nhờ có cái tên, người ta 
di thi biết được các vật, không cần phải luôn luôn - 
tiÊp-sút với những vật đó: Cho nên đổi với tr- 
thức, £ chỉnh anh » là việc cực-kỳ trợng-yếu. Cá€ 
nhà wift-hợc nước Tàu đời xưa, từ Khổng-từ đếa 
Tuên-bừ, ái cúng chú-trọng điều đó. Thiên Danh.” 
thực trong tcÀ Cổng-HN Ïewg-t¿ cũng có một đoạn 


như vầy : 
—— Chính cá siạy tức l N dải “mi dc 
Cái d«xk đã chính, chỉ cái kìa ghẩi nhữì-ÁịnÀ và 
cái kia, cái Ấy phải shất-định vào cải Ấy, Qiại t ddÍ 
kia » mà không nhất-định vào tái kì, tài sự t gi 
cái kia» đó kháng trối; gọi tấi #3» mà kháng 
nhất-định vào cái Ÿy, thì sự + gọi sải Ấy » đó khẳng 
trôi.... Cho nến gợi cái kía là t eéi kía 9 chỉ chuyên 


về cái kia, gọi cá Ấy là cái Ấy » chỉ chuyển g° 


ccái Ấy » thì được, gọi cái fy l ( di lạ» mà 
cái kỉa » đó vấn là cải Ấy; gọi tái hs là « séi 
ẩy » mà « cá Ấy » đó vẫn là dái bú, thí kháng 
được. Ôi, cái dai là ẩể mà .' 


` 


?e+z- kẻ 


e 


rŠ&E 


+*r£ 
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đi. Td thừ shí phi thừ dã, chỉ dữ muớc 
thử di, tấc bất vị dã). 8 

VỊ thuyết « chính danh », điện này rất là 
miab-bạøb. Coi đá đủ Mây ở Công - tôn " 
ghú-trọng vỀ 2x4... 

Câu 4 (Cóa chó có thề làm cơn n d#) và câu 
1Ð (shó trắng, ắc) cốt tả rõ sự quan-hỆ của A4wử. 
Những tứa di, chó, đen, trắng đều do người ta 
địt ra, KÉM chưa có những tên ấy, người ta muốn 
bảo con chó ÍÂ cóa dê, gọi chó trắng là chó đen, 
_. không có gì trở-ngại. 

_ Nhưng tà lúc đã có các tên rồi, thì tên vật ` 
nào phải đúng vật ấy, không thể hồ-đồ. Nếu mà 
hồ-đề, ấy là ‹ gọi cái ấy » là «cái kia » mà « cái 
kìa » đó sỗa là cái jy, gọi « cái kỉa * là e cái Ấy Ð 
mà œ cái Ẩy » đó vẫn là « cái kía ». Như vậy là 
cực bất-tiện.. : 

lên gọi chíah-rác thì sẽ không có nạn đó. - 
Câu +o (Côn ngựa bồ côi chưa từng có mẹ), sách 
kiệt-bÈ chép là « con bê bộ côi chưa từng có mẹ », 
Ngụy-Miu giải rằng: « Có mẹ không phải là con 
bê bồ-côi 9, Ý nói cái tên « con bê bồ côi » chỉ để 
chỉ về con bê không mẹ. Khi nó có mẹ thì Lhông 
thể gọi là bồ côi Khi nó đã bị gọi là bồ-côi thì 
không thể nào có mẹ. Đó là «gọi cá ka cá 
kia, chỉ chuyên về cái lia, gọi cái ấy là cái ẩy chỉ ˆ 
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chuyên về cái ấy ». Những tên chínhavxắc vỉ mã 
đóng đanh như thể, không thể ải-áịch. 
Tóm lạt, học-thuyết của bọn - Cha xa 
đại-để cho rằng: Những sự ghêa-biệt, giống sháu 
khác nhau, ẩều là thuộc về chủ-qwss, khống ghấi 
tuyệt-đối. Nhưng về phần tri-thức, chững sự phín- 
biệt giếng nhau khác nhau đó không (hế không có, 
Vì không có nó, thì sẽ không có trithức Của 
nên, những sự phân-biệt giếng nhau khác nhau; 
tuy không phải là thực-trạng, khôóey' phải là tuyệt 
đổi đi nữa, nhưng mà cũng phải liện-bạch t}-mỷ, 
để có những cái danh-từ chính-zxắc thì về tr-thức 
học-thuật mới có tiển-bộ. 


CHƯƠNG THỨ TÁM 
TẠI SAO MẶC-HỌC DIỆT-.VONG2 


SkU khí Mặc-tử qua đời, và sau khi Mạnh- 
Thíng cùng 18 người họctrò chết ở Dương- 
thành, Mịặc-học cũng vẫn bành-trướng. 

Trong đời Mạah-tử, Mặc-gia cựckỳ phác - 
đụ, có có đã để Nho-học, cho nên Mạnh-từ đã _ 
phải nói rằng : 

£ Ngày nay những kẻ nói đạo-học ở thi bạ 
chẳng về họ Dương thì về họ Mặc.. - Thuyết 
của họ Dương họ Mặc không tẮt, thị xà của 
Khôống-từ kháng thực hiện được ». ' mí 

“Đa đời Hàn-Phí, Mặchọc cũng vẫn còn 
thịnh. Vì vậy ở thiên Hiển-học trong sách Z/2x- 
ĐẬI-td. mới nói: 

— 4® Đạo-hợc rồ-rệt ở đời, tức là phái. N ho, 
phá Mặcv.- 
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Hàn-Phi chỉ: nhằm năm thử (( đời Tần 
Thủy-hoàng (trước lịch Tây :§y aïn), cách khi 
Tư-mã Thiên làm sách S¿-//, chẳng dua thật tHứU 
rưởi năm. Thể mà ở sách j#-4$ý, khổng cổ liệt 
chuyện Mặc-tử, và ở liệt chuyện Mạnh-th Tuân- 
— Khanh cũng chỉ có z4 chữ nói đổn cát đời Mặc. 
từ mà thôi. Coi đó đủ thấy hồi Ấy Mặc-học mất 
tích đš lâu, nhà chép lịch-sÈ đầu tiến của Tàu đi 
không còn chỗ kê-khảo., 

Một phái học-thuyết rực-tề- oanh-liệt, Ếi từng 
cùng phái Nho-gia chỉa đổi nước âu như ghí 
Mặc-gia, sao lại diệt-vong chóng thể? 

"Điều đó ngày xưa ít người bàn đến. "Theo ý 
Tát-Nguyên nhì Thanh, thì sích họ Mặc không 
truyền, phần nhiều vì lời Mạah-tử công - kích. 
Nhưng đó mới là một cớ, Mặc - hạc “ng 
không phải chỉ vì có thỂ, : 

_ HR-Thích cho là nguyên-nhân trong Đ tất 
phức-tạp và có ức-đoán mấy điều tau Ẩẩy : 

1) Vì sự phẩa-đổi của Nho-giip - 

2) Vì học-thuyết. của Mit-gi bị bọn cMuẰ- - 
khách agò-ghét ; 

3) Vì lời biện-thuyết của bọn Mịc-gi láp 
su Quá -tP Vi-diỆU. 

Nay ẩem so với lịch-w, thì thấy những câu 
phổng-đoán ấy cũng có lý lẾm. 
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Nho-gia quá ấã làm hại Mặc-gia rất nhiều. 


Trong phá Nho, thóamạ Mặc-gia dữ nhất " 


tức là Mạah-tÈ. Ông Íy bio thuyết « Kiêm-ái » 
là không có cha, là « giống cầm-thú »; và nói trắng 
tÌng ; « Người nào có thể nói chống họ Dương 
họ Mặc tức là môn-đồ Phan ». Thật là không 
sồo tiếc lời. 

Rồi đía Tuân-tử. Thy thiên LÃ luận, Tuận- 
từ công-kích Mặc-gia hàng mấy trăm chữ, cho 
thuyết « đoia-tang » là « đem lòng bội bạc mà thờ 
đổng thân », cho ÍỆ « quan quách ba tấc, áo khám 
ba bộ 3, là czự chôn-cất của kể có tội saư khi bị 
hình », vì chê tang-đễ của Mặc-giáo là ‹ đếo người - 
chất để phụ vào cho người sống ». Lời của Tuân- 
tử tuy khôag phũ như Tuuyờn nhưng = cực- 
kỳ kích-thiẾt. _ 

— Vy là phá Nho, phá Mặc đã thình một mối 
thể-thù, không thể đội chung một trời Từ khi 
nhà Hán bít đầu nổi lên, Nho-gia đã được có 
quyền. Đến đời Vũ-để, lại truất các nhà mà chỉ 
tổa mình họ Khống, vận của Nho-gia thịnh vượng. 
như vậy, tất nhiên Mặc-gia không thể ngóc lên. 
_ Nhưng đó là cái nguyên-nhân hồi sau. Thật ra 

trong đòi Chiến-quốc, Mặc-gia cũng đã có vẻ suy~ _ 
vong. Đổi vì lúc đó, chiến-tranh rất dữ, trong các 
nước hậu, không có mẩy nước ưa thuyết « Kiêm- 
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Ái, Phi-công » của họ Mặc. Ờ thiên Man 
trong sách xảm-ht “®) có nói: 

« Thuyết « Đãi bính » thắng, thì chễ him-tề 
không thỂ giữ nổi, thuyết « kiệm = ái » thắng, thi 
bọn sĩ-tốt không chịu chiến-đểu. » _ 

Ở thiên Ngũ-đổ trong sách đlasg-4Ä/È cũng sái: 
. « Cho nên những việc khống dung được nhau 
không thẾ đứng đổi với nhau. 4 chém giịc vấn 
nhận thưởng, mà lại nâng cao cái nẾt thuỷ; kl 
đánh thành vẫn nhận tước-lệc mà lại tia thuyết. 
« Kiêm-ái »; làm việc như thể, không thỂể nào mà 
được thịnh-trị hùng-cường 3. 

- Cả hai đoạn đó, rõ-ràng đều chỉ riêng vỀ họó- - 
thuyết họ Mặc. Vậy thì Mịc-gia chẾn ø những chỉ: 
bị Nho-gia không ưa, mà còa bị các chính-khích về 
phái Pháp-gia ghét-bỏ là khác. 

Đấy là tình-thí bên ngoài, Cờa & bín trong 
những lèi biện-luận cầu-kỳ của bọn Mặc-gia lớp 
sau, không phải là không tai-hại. 

Bình-tinl tà nói, học-thuyết của phái Biậ-MỊ: 
và bọn Huệ-Thí, Công-tổn Long, qui là kỳ-diệu 
xác đáng. Tiếc tầng họ không chịu dùng lời-Ìẽ 
m¡inh-bạch, diễn-đạt cho thật cõ-ràng, mà chỉ nối. 
_-bằng những câu vắn-tắt hiểm-hót, khiển cho người 


Q) Theo ý Hồ-thích, Quản-tử là sích của đời Cbiến- quốc loạt i8 
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tá khó hiểu Ngày nay đọc lại tây thiên Äm⁄, 
Thuy, Đạidh và những luận đề của Huệ-Thị 
và Câng-tốn Long còn chép trong sách TrAng- tử. | 
nhiều chỗ phải ñgÌĩ sát óc mà vẫn không hiểu ý 
nghĩa fA SAO, huống-chỉ những người chỉ nghe 
thoảng qua, thỉ còn hiểu sao cho nổiÌ Thời - đại 
Chiến-quốc là giật thời-đại nguy cấp tôn-vong, cÁc - 
nước chỉ cần hai thứ nhân - tài là quân - nhân và 
chính - khách, cho nên đổi với những giọng quỷ 
biện, chẳng những họ không hoan-nghênh mà còn 
phẩn-đổi tt kịch - liệt nữa. Cũng thiên NgZ- để 
Xuẻ sách Hàn-phi-tÈ- có chỗ đã nói thể này : 

.+ Vẻ, cái mà đời gọi là khôn, tức là những: 
lời _ Những lời viđiệu bậc thượng-trí 
cũng khó mà hiểu.... Ôi, trong việc trị đời, cát cần 
kíp đã không thế được, thì cái không cần không 
nến chuộng chỉ. Nay trong chính-sự cai-trj, điều 
mà vợ chồng dìn-gian vẫn đều biết rõ đã không 
chịu dùng, lạt đi mến lời bàn-luận của bậc thượng 
trí, thì là phán lại với chính-trị đó ». ˆ 

Lại & trong sích J2-/8/ xuẢm-t/x chếp việc 
Cing-tôn. Long cùng Không-Xuyên bàn chuyện 
&L ThÌng Tang bạ tái *, hồm sau Khổng-Xuyện nói 
với Binh-nguyês-quÍn dằng : 

{Bm « TÌM Tugk Ệ đi mì tế 
trải lề, bảo « & đáng bài tả » đất dễ mà thực 
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phải le. Không biết ngài 3È the đỉng cMÍ mà : 
phải lẽ » hay theo đằng « khổ mà tiấi lE » ?] 
Vì thiên pung trong tích Hu.Piie tN : 
Uá «Ôi lv nói, việc làm, phải lấy cổng-dụng làm - 
cRuẩn-dích... Đời loạn tựhe nói tÀÌ cho những | 
đu khó hiểu là tnh-át, những lồi œan-mée lÀ - 
hùng-biện,... cho nên... cải thuyết Kiến trng - 
khêng có: bề day được " thì sắc hio-lịnh 
phải tt ý” ;- › ; | 
h Ấy đá, lối kiệa-luận "-B củ bọn Megiá : 
` lớp U, _ tư cho người .- cháo thác : 


“Vy h chu đh dụ Hồ dê tụ đa đó 


hệ -4e-s£ tàn de mự thực lịdkhk, không ph À đế 


— w#-hng - 
° - Ngoài mấy có đó lì của mật cổ khác sửa E 
cũng rất quan-hệ che sự điệt-vong của Mịc-học, 
tức là hoàn-cỉoh và #ïu-kiệa tồa-tgi cổi tri hột, 
— - Tđ&-học đang shư thể khác phít có điầu-liện 
“thích-hợp với Noiá-cik thì mới tha-tg, Đá luật 
4ự-nhiên. : 
đội nước Tàu từ cuối đời Xuin-thụ dứa 


* 
4u đời Tey-Hủa W- một (i-Wỹ rổ-loạn, nhất § - 


khoáng đời = trong cắt hước kẽ HH 
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_ mẴy ngày không có chiến-tranh, cái khẩn-thiết cho 
cuộc sinh-tồn của họ là thuật phú-quốc cường- binh. 
Ngoại-giả đều không cần dùng.. 
SN" Học-thuyết Mặc-tử chú-trọng ở hai Đử sekh 
« Kiim-ái », « Phi-công », cổ nhiên là một học-phái 
nhân-ổạo, nhưng nó không hợp tình-thể của các 
nước hầu hồi ấy. Giả-sử có một nước nào thành- 
tâm theo học-thuyết ấy một cách triệt-để, chắc là 
nước ấy sẽ phải bại-vong vì họ không thể đem các 
c“j= —% ẩy để chống những nước « bẩt-kiêm-ái » 
« bắt-phi-cổng » vây ở chung quanh, chỉ muốn 
đáng nh đất-cát của họ. ` 
Còn như học-thuyết của phá Biệ- Mặc và - 
bọn Huệ-Thí, Công-tôn Long, tuy có philssinh 


nhiều điều bế-ich cho trí-thức tư-tưởng của loài 


người, nhưng mà đổi với các nước đương-thời, 
nó vẫn không có lợi-ích trực-tiếp, Giữa lúc cuộc 
vật lộn của các quốc-gia đương rất kịch-liệt, nước. 
nào nước Ấy, đều phải tối mắt về việc luyện sỹ-. 
tốt, sắm bình-khi, tìm các mưu-kš để lừa lẫn nhau 
_®À còn chưa chắc tự-tồn, người ta có thì giờ đâu 
_ để nghiên-cứu đến « Gà ba chân » hay « Giết con 
của không là giết con chó » ? 

Không hợp hoàn-cinh, thì phải đào-thải. Hạc 
thuyết của Mặc-tử và của Điệt- Mặc đều chuog một 
pguyên-nhân ấy. Vậy thì, chúng ta có thể nói rằng:” 
Mặc-học diệt-vong cũng vì nó khống có đủ điều- 
kiện tồn-tại. 


KẾT-LUẬN. 
? 


_ đà do ở ở sức Th=ng của Lio-bọs, Khốông-học. 


„ 
m 
® L1 
” 
SG HÀ m2 S1 HINH TS SH SH Pn- săn: s ml sim jau” mối si, ch vn mmiyrama...] 


Ơ ung thứ ba có nổi Mặc-họt dáng 


Mặc-tữ với bại bọc thuyết Không, ` ta, Tsh t4, : 
Mịc-học TA. đời còa có một nguyên chân sữa, 


tức là cắnh-tượng rốiloge của tước Tàu trong 
đời ÄXuân-thu — _ 
_ Khoảng đời Xuâs-thu, ,8ghfa - là trước khi 


“Mctử ra đầi chừng bà trăm nửa, leh+È sước _ 


_ Tàu là một thời-kỳ chiếm-tranh kéo đài, — 


Bấy giờ đằng trên ấã bị cÁc người phá. Bức _ 
“quấy nhiều, đổầng dưới thì có. bai nước Nge, S>. 


_ thình-lình đẩy lên, mảnh đất 'Trung-nguyên, tức là 


cả vùng quê-hương Mặc-tử, không năm- nào mà . 
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tháng có nạn xâm-phạt. Lúc đầu nhà Chu lập ra 
rất nhiều nước hầu, dần dần những nước nhỏ yếu: 
ki-dÊp nháu bị các nước lớn thôn-tính. Trong ba 
tia nếm - đỏ, không bết đã bao nhiêu nước bị 
diệt bao nhiêu nhà bị tan, và bao nhiều người bị 
chất, Những thim-trạng ấy, cứ đọc mấy thơ Bảo- 
gú, Tiấc-hồ, Thái-vi, Xuất xa, Hìà-thảo bất hoàng, 
Tthung-rốc ` hữu đổi, Thỏ-viên, Triều-chí hoa... - trong 
kịnh 7⁄, có thế thấy rõ ®), | 

Địa đời Mặc-tử, những dữ Guàn ấy vẫn 
còn luôn luôn diễn ra. Cầm-hoạtlư, học-trò cao- 
đÌng của Mặc từ đã phải nói rằng : | 

— # Chim phượng không ra chư-hầu phẩn l 
cải nước nhì Chu, giáp binh đương nổi ở khắp 
thiêa-hạ, nước lớn đánh nước nhỏ, nước mạnh „ 
bẤt nước yằu, Tạ muốn giữ lấy nước nhỏ thì ` 
lim thỈ nào è  , 

ChiỂu-taoh liim-mifn, làm cho dị đụng 
kia bức đầu tán-vỡ, tình-hình xã- hội thay đãi tột 
cách đật-agật, Rồi thì, vì muốn tự-tồn,_ người tạ 
phải cạnh-tranh nhau, ghen-ghết nhau, kbuynh-loát 
lần nhau, ãỉ lo thân nẩy, tư-tưởng tựctư tự-lợi 
mỗi. ngày thôi thêm phát đạt Cảnh hắc-ám Ấy, 

(() coi: ` Liott- tủế Ngi Tá-Tá t— "Nguyễn Đéc-Tịnh 


lhiỆE sò “ ý. 
(a) Gai thiên Đ-think mắn trong sách Mỹ--dử. 


sỈa MẶC-.tỪ 


khiến cho người có tha-huyết khôay, thi ngồi vu - 
mà nhìn, | 

Mặc-tử là người khing-khải, đương-qduyết, dá — 
“nhiệt-thành, có nghị lực, yÊu-đềi mật cách thiết-- 
tha, mà sinh vào một xã-hội như vậy, tự-nhiÊn phải - 


| _ động lòng thương. Lại thên hồi Ấy Llo-glúo, 


Khống-giáo đương rất thịnh-bình, mà theơ ý Mặc. ` 
tử, Khống-giáo quá ư câu-chấp, Lâo.giáo quá ư - 
_. phống-nhiệm, ấều rất bại ho thiêa-hạ, hại đạogiáo 
ấy nếu cứ bàah-trướng, thiện-hạ tẽ còa tổi-loạn - 
— mã-mải. Vì vậy, Mặctử mới tự-lập ra một môn - 

học-thuyết để chống lại với Bà _ 
"giáo nữa — mà cứu thia-hạ khối sàng chim-ÄÍm. ' 
` Cá trung-tlh đếm của họcshuyết Mỹctb - 
_. "tức l chủ-ngbia Kiàm-ái, khẻi lỔẦu của số tức' h ị 
 — # Thiên-chí) cứu-cánh cổi nở thì l l« Thượng | 
.Òò_ đồng?; còi như œ TÌt<Ảụng › e Ti-tdng S tŸN)- : 
— nhạc %, 4 Phi-mệnh », & Phicổng »,€ Mish-uuý b, : 
x1eepkie k Ẳ Qu-pm: , th là những ch- ` 


proện chận dng - Củ sự đi. đh de # - 
lòng: tực tựlợi mà ra. Nay muốa (tÀlk-l¿ ấược -: 
khổi nạn đấy, cần nhất phải làm thể sìas cho Bất - 
thầy Ai người đều biết yêu nhau, đều cói quyŠa-. 

lợi của' người như quyềa-lợi tủa mỉah, tài mới | 
trừ được cái gốc sinh ra tái-vạ..Vì vậy mới xướng ¡| 
chủ-nghĩa Ki&m-ái. Mặc biết rầng: Nu chỉ ` 
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_ ®ổi suông, tít-nhiêa không ai chịu nghe; vỉ chăng 
__ gức-lực một mình không thể đi khấp thiên-hạ mà 
_ khuyên ' từng người và bảo. từng nhà h bởi thể, 
Mịc-tửừ lại nghĩ ra bai phương-pháp : Mật là lợš- 
dụng lòng ìợ trời, quỷ của loài người mà bảo 
( Kiêm-ái » là việc « trời quỷ vẫn muốn », để chơ. 
người đã theo, vì vậy mới có chủ-nghĩa «( êm Lởử1, 
chưng qmj». lai là lợi-dụng thể-lực của bọn 
cầm quyền, nếu bọa cầm quyền chịu nghe mình 
mà cho Kiềm-ái là phải thì họ sẽ bất nước họ 


" phải theo ; vì vậy, mới có chủ-aghĩa » Xu 


Thưwyng-lng >. 

Nhưng « Kitm-di » là một công-trình lớn-lao, 
không thể chỉ bước một bước mà tới. Người ta 
còa chưa tau-đối tư-đức cho khỏi có điều càn— 
bậy, lắm-lỗi, thì không thể nào đi đến chú-nghĩa 
Ä Mái Miịc-tử nghĩ vậy, nên lại xướng ra những 
thuyết - dwxp, tử - tÁng, phi - mệnh, quý - ngÌĩq 
v.v... để làm khuôn-mẫu cho mọi người. Trong 
bẩy nhiêu thuyết, thì thuyết tiết - dụng là quan - hệ 
hơn. Mặc-tử thấy rằng: Loài người mà không yêu 
nhau, và hay tranh nhau, giết nhau, šo hiếp lẫn 
nhau, lừa-đïo lẫn nhau, chẳng qua vì lòng han 
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suất. sử: lá. ThỂ mà cái gốc cửa lòng lui muốn 
thì là những sự »a-si heø-lệ, hỈ shế được di - 
gốc ấy chắc lòng ham muốn sử bớt phát - trể, ị 
người ta sẽ bớt tự-tư tự-lợi thì mới bit quý - 
điều nghĩa, chuộng người biển, hy-dah quyằs-lợi - 
“của mình để giúp- -đỡ cho xười, “. gỦA chủ. 
nghĩa « T//i-ng » là vậy. 
——— Song nỂu xưởng ra thugšt sÀy, 11 khá, 
mà không có gì để làm cột tựa, thi nó sẽ thành 
ra lời vô-kê, khó mà khiến cho kể sghe phải phục, 
nhất là khó mà khiến cho nhữag kẻ phẩa-đếi phải 
chịu. Vì vậy, Mặc - tứ lại phải đáng pháp « bá 
biểu » và các. phương-pháp triỂt-họt “để làm căn-cớ 
cho sự lý-luận của mình. _ 

_ Hẹthống của họcthuyết Mặe-tử đại-khái như 
“Nu đem học-thuyết MẸc-tử mà so-ánh với 
các tổn-giáo, ví như Phật-giáo hay ia-tô-giáie, thì 
xhấy. Mặc-giáo kém hai giáo kia về thuyẾt ổịa-sgục 
_ thiên- đường, vì thể, có người ấf bí Mặc -go _ 
không phải là một tôn-giáo.. : : 
— Nhưng xét cho kỹ, Mặc - giáo tuy thông có 
. thuyết thiên đường đổịa-ngục, song cũng có thuyết 


MẶC TU __ # 


tôu trời thượng quỷ;. cúng cho trời quỷ là bậc 
thiing-liing, vẫn thưởng người thiện và phạt người _ 
ás, không có chỗ nào mà không soi tới, không có sức 


` gì mì địch lại được; phải tội với trời, không còn. 
_. ®ữi nào mà trốn cho. thoát ; hơn nữa, Mặc-giáo lại 


— suổn người tá lầm ra xôi, ra rượu, bò heo cho thật. 
— ginh-khiết để cúng trời quỷ, trời quỷ sẽ ban phúc - 
cho. Vậy là Mặc-giáo chính là tính-chất của một ˆ 
tôn-giáo rồ-àng. Huống chỉ Mặctử là một người _ 
sốt-ắng cứu Ẩẩồi, « mòn trán, lổng gót, cái gì lợi. 
- eho thiên-hbạ thì làm », đẩy là tư-cách một vị giáo- 
— chứa, không kém Thích- Ca, Gia-Tôó. -bao nhiêu. _Thể 


thi học-thuyết họ Mặc, tôn-giáo tức là phần chính, n2 


ta €# lo Mặc-giio không . th gio . 5 
«ii sự thực cla nó vẫn đốy. ¬~. 
Nay đem những đều đại- - cương của hạc-. ˆ 


—_ nhu chễ LÊ lnhg sọ ong diện HS, 


_ không phải kháng có cái dể. - 


— VỀ phần tôn-giáo, Kiêm-ái là một chủ nghĩa 
dft nhân-Êạo, nếu như loài người tới được bậc 
—đó di củ thếgjới &hục củi chúng ta này vẽ 


-1 


chinh-trị, triểt-học chỉ là phần phụ. Dà mà người... 


| thuyết. Mic+ứ mì phía-dách. ta, _cŠc nhiên. vẫn có ~ 
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_ thành #xiei thần-tiến, các vị trồị, ghịt thầu, | 

: _thánh. có lẽ cũng phải ao-ước. Song mà thật £á, nế 
chỉ là cái mộng-tưởng không có đời nào đạt tới. 
°.-là -vì loài người. còn cần phải Kn mớI Hổ, phái 
mặc mới ẩm, phẩi có nhà cửa mới yấn, phải só ' 
vợ chồng cưng- - cấp chơ sự: nhực-đục vì để lưu. _ 
truyền chủng-tộc vỀ sau, thì không thỂ nào bỈt sự - 
cạnh-tranh; cũng như làn bŸ không có bao giờ 
_ hết sống, Sự cạnh-tranh đã không thế hữ thí sự 
ghen-ghét lẫn nhau vẫn còn. Như thể, chủ-n ghỉa 
| Ki4m-ái còn thực biện sáO được ? _ _ 


__ ChữagMia, Ph:ơếng cũng VẬY Me d“g 

vào giữa lúc chš-độ. phong-kiển đa Ìàu bất đâu _. 
tan ~vỡ,` chính, mất. được thẩy, những thẩm - trạng | 
_ nhà tán nước mẾt, người chất, của bao, cho - nÊn - 
_ mới tố tư-tưởng chấp. ghét chiến-tranh,. và mới . 
xướng fa. chủ»nghĩa Phong ĐỂ khuyên. các sua 
_chư-hâu không đính. nhau. Nhưng không lít 
đằng : Chiến-tranh là một. đi u-luật phải có tung 
_cải lịch-trình tiến-hóa của nhân-loại. Mãi mỘI giá _ 
đoạn tiển-hóa, tất-nhiến phẩi có: : một. cuật chiến. - 
“tạnh "và mỗi lần chim wanh, l diiehéu ghÐm 
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tột giM-đoạn. HỆ cuộc tiển-hóa của loài người 
chưa tới một bậc cùng tột, thì sự chiến-tranh vẫn. 
không. thể nào ngàa nổi Vi chăng Chiến tranh 
_ theo. kiểu « nội-loạn », như vô-zsố cuộc xâm-phạt 
của các nước hầu trong đời Xuân-thu nước: Tàu, 
thì đành là sự đáng ghét, không thể dong-thứ”, 
nhưng nếu chiến-tranh vì mục-đích cao-thượng, ví 
như chiến-tranh đẾ tự-vệ, chiến-tranh để trừ kể 
tàn-bạo, chiến-tranh để trừ những sự bấtbinh ở 
giữa cíc nước, v. v... thì -lạ là bu không thể 
_phẩn-đối. : 

Và. phần chíah-trị, chủ-nghĩa Tz-Jus ăÐU b 
síc-đíng, không thể phiaghị. Nghiệm trong lịch-sử, 
người ta đã thấy đời này cũng như đời xưa, 
những nước ăn chơi xaxỉ đều không tránh khỏi.. 
dit-vong. Và khi ở vào hoàn-cảnh diệt-vong, người ˆ 
ta mới biết lời của Mặc-tử là đúng. Còn đến chủ— 
nghĩa 7Äwpwg-đỞwg tuy có. hay thật, nhưng cũng 
vẫn có khuyết-điểm. kó, 

Là vì — theo lời Mặc-tử đã nói — đường: 
đồng tức là làm cho hết thẩy- thiên - -hạ đều nhự : 
đúc bằng một khuôn, Nói cho ra thì ®h: người. lở 
trong một xóm phải theo đúng như lời nói việc ˆ 


—. 
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“bm của Lý-trưởng; 7A NUY su: sguời lìng _ 
phải theo đáng - như lời nổi việc làm của Hương. 
_ trưởng; Hương-trưởng cũng như người nước, ` 
-phải theo đóng như lời nói việc làm của Quổc-quân; - 
“Quốc- quân cũng như người trong thiêa-hạ phải - 
theo đúng như lời nói việc làm của Thêe-th, đó 
Tà chủ nghĩa độc-tài cực-đoan vÃ không. có hình. 
_ -đẳng, tự-do một chút nào hết. : Đặc. tài vị-tất là dê, 
cái dở là tại uy-quyền. Thiên-từ quá lớn, không 
> gì để hạn-chế, nếu gặp ông vuá hồn-bạo, Bất 
buộc thiên hạ phải theo những điều không nến 
theo hay không thể theo, tất nhiên xi-hội sẽ phẩi 
-tan-nát.. Mặc-tử cũag đã nghĩ đến chế đó, cho ¡ 
_ -nên một mặt thì bất thiên-tử phẩi tán-đổng ngược. 
| “lên với trời, và lấy chí trời làm mẫu cho sự hành „ 
“vi; một mặt thì muốn Thiên-‡È cũng như vương- - 
công đại- nhân phải chuồng người hiển và dùng 
người tài, có Tế cũng kí Mông -hj : cái nạn độc - 
() C6 sgười bảo rằng Mặc tế muốa làm đạ biếu cho giái-cŒ 
.công sông, thì thật D căn cho Mụctẻ, Bồi vì Mặt chẩvơgn — 
kiêe-@G, yêu hết mọi người sĩ cũng shư #, sấu lại thiệu về gilefe 2Ì 
công-nông bá chẳng tự mình sôo thaïa với mìakh, Huống chỉ, MẸB -: 
keo len sói đến vương-công đ;ahis, vì sỹ đưể-phá, Ất khi 


. cồng-sÔng, hủ Hặ có gì mà bảo Mặctk là ôạLbiểu biểu che ¬ - 
.agiai-cÍp công-nông ? | _ ' 
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đa củi 1. hôn - quận bạo- chủ vi Nhưng ¬ 
hủ bạe-chủ hồn-quân, thì họ có sợ gì trời, và. 
họ vồa biỂt äỉ là: người hiền người tài mà chọn. 
VÍ thỂ, cáo nước quân-chủ lập hiến ngày nay mới. 
phẩi só bản hiến-phíp, đi ngăn cho khỏi xấy Tá sự” 
— đó, Mictừ sính vào một đời l6-sŠ, Mông thể: 
nghĩ đến đều Ÿy. _ 


Vì ph triết - học, thì ch - Ša- biểu và các: 
phươờng-phíp biện-luận của ' Mặc-tử vin là đíng: 
khen, vì đi mổ cho triểt-học-giới nước Tàu một 
kỷ-nguyên mới. Trước đó, Lão-tử, Khổng-tử, đều. 
Í' lưu-#ý đến phương - pháp ấy, nhất là về. sự - 
thực-ng biậm. - Tuy vậy, trong khí Mặc-tử dùng nó- ˆ 
vào việc biện ~ luận cũng còn nhiều chỗ chưa. s 
được hoìn-thiệu, Vì như ở thiên Minh-quÿ, Mặc. - 
tử viện ra ahững chuyện Đấ-Bá nhà Chu, Mục-. . 
Công nước Trịnh, Teuag-Lý-Hạo nước TẾ để lm 
dần-có cho thuyết có quỷ. Như ý Mặc-tử những: 
thuyện Ẩy đều là sự thực ở trước tà-mÍt mọi - 
_ hgười, có thể dâng làm bìng chứng chẩn-chấn, kỳ - 
thật sé chỉ là sự truyền-văn, không phải chính mất - 
Mịục-tứ đã thấy, Mà sự truyền-văn trăm điều sai~— 
ngoa cÌ trẫm, lấy sự truyền-văn để làm căn-cứ, tức 


ị 
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là nhận không làm có, khôag th no đúng với tự 
thực. Luận-lý-học rất ky chỗ đó. Bói vậy, Hà. 
Thích cực-kỳ tín-dương phươngpháp huận-chứng 
của Mặc-tử, mà cũng phải chế nghị luận của Mặc- 
tử. thường-thường có chỗ thiển-bÌ đổng cười vỈ - 
như cả thiên Minh-quỷ, tuy là dủng tà « h 
"biểu » kỳ thực không có lý-luận chỉ hết. .- 
Trở Ma là sới về hẹcthuyể của Mpcth, - 
Còn về họckhuyết của phú Bit-Mục và lọa Huệ. - 
— Thí, Công tôn Long, thì tuy tàaskkuyẾt linb-tinh,. - 
không thí gi hà mệt môn triểt-học có đủ bịthống - 
Tõ-ràng, nhưng cũag nhiều ẩều tỈt có gÌi-H|, trên — 
đia đã giải dít bế, è đây kháng cận bản thêm, 
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